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An Khánh, ngày       tháng 10 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN KHÁNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; Căn 

cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên; 

Xét đề nghị của các Trưởng xóm trên địa bàn xã An Khánh. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 cho 5.158 hộ gia đình có 

tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND; Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội; 

Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các xóm và các 

hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- TT Đảng uỷ xã; 

- TT HĐND xã; 

- Các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Toản 

 



 

DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 1 NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt VH STT Họ và tên Đạt VH 

1 Nguyễn Trọng Viễn Đạt VH 84 Nguyễn Thị Bích Đạt VH 

2 Nguyên Bà Cương Đạt VH 85 Ngô Quốc Đạt Đạt VH 

3 Nguyên Quang Thông Đạt VH 86 Đoàn Văn Cần Đạt VH 

4 Dương Văn Tùng Đạt VH 87 Đoàn Hữu Nam Đạt VH 

5 Nguyễn Thị Ngọc Đạt VH 88 Đoàn Thị Phòng Đạt VH 

6 Nguyễn Thị Thành Đạt VH 89 Đoàn Văn Hùng Đạt VH 

7 Nguyễn Thị Hải Yến Đạt VH 90 Nguyễn Hữu Hạnh Đạt VH 

8 Nguyễn Văn Hiền Đạt VH 91 Phan Thị Thúy Đạt VH 

9 Đỗ Thị Thanh Huyền Đạt VH 92 Nguyễn T Thu Trang Đạt VH 

10 Nguyễn Văn Hảo Đạt VH 93 Nguyễn T Huyền Trang Đạt VH 

11 Nguyễn Văn Phúc Đạt VH 94 Dương Thị Hợp Đạt VH 

12 Nguyễn Thị Mùi Đạt VH 95 Nguyễn Quang Trung Đạt VH 

13 Đỗ Thị Tuyến Đạt VH 96 Nguyễn Thị Thuyết Đạt VH 

14 Nguyễn Thị Dung Đạt VH 97 Nguyễn Văn Hiền (ca) Đạt VH 

15 Quyền Trọng Lượng Đạt VH 98 Nguyễn Thanh Vinh Đạt VH 

16 Quyền Trọng Thủy Đạt VH 99 Ngô Trung Tuấn H Đạt VH 

17 Nguyễn Minh Ngọc Đạt VH 100 Nguyễn Văn Hậu Đạt VH 

18 Nguyễn Đức Mạnh Đạt VH 101 Tôn Đức Thi Đạt VH 

19 Nguyễn Văn Mạnh Đạt VH 102 Nguyễn Thị Thu Hiền Đạt VH 

20 Bùi Thị Duyên Đạt VH 103 Tạ Thị Cẩm Đạt VH 

21 Nguyễn Thị Hồi Đạt VH 104 Hoàng Văn Vinh Đạt VH 

22 Lê Quang Hòa Đạt VH 105 Hoàng Văn Phúc Đạt VH 

23 Nguyễn Thị Dung (D) Đạt VH 106 Trần Xuân Lượng Đạt VH 

24 Dương Mạnh Thắng Đạt VH 107 Hoàng Thị Chính Đạt VH 

25 Trịnh Văn Khoa Đạt VH 108 Nguyễn Trung Kiên Đạt VH 

26 Trịnh Văn Nghĩa Đạt VH 109 Trần Thị Cúc Đạt VH 

27 Trịnh Văn Hùng Đạt VH 110 Ngô Văn Hiệp Đạt VH 

28 Dương Văn Bảo Đạt VH 111 Ngô Thái Hùng Đạt VH 



29 Nguyễn Bá Quế Đạt VH 112 Trịnh Văn Hưng Đạt VH 

30 Lưu Thị Nguyên Đạt VH 113 Nguyễn Thị Hà Đạt VH 

31 Trương Quang Trung Đạt VH 114 Vũ Văn Quỳnh Đạt VH 

32 Đoàn Văn Mai Đạt VH 115 Nguyễn Thị Thúy Đạt VH 

33 Dương Văn Mậu Đạt VH 116 Vũ Tuấn Anh Đạt VH 

34 Dương Văn Hiển Đạt VH 117 Trịnh Quang Tích Đạt VH 

35 Nguyễn Bá Thịnh Đạt VH 118 Vũ Thị Hoa Đạt VH 

36 Nguyễn Văn Thịnh Đạt VH 119 Dương Văn Nam Đạt VH 

37 Trương Văn Sinh Đạt VH 120 Tô Kiểu Lan Đạt VH 

38 Trần Xuân Lực Đạt VH 121 Tô Xuân Chiến Đạt VH 

39 Nguyễn Văn Tiến Đạt VH 122 Đồng Thị Hương Đạt VH 

40 Nguyễn Văn Tuân Đạt VH 123 Vũ Quang Trung Đạt VH 

41 Hoàng Văn Huy Đạt VH 124 Vũ Văn Hiểu Đạt VH 

42 Bùi Văn Hợi Đạt VH 125 Ngô Thế Nam Đạt VH 

43 Nguyễn Thị Loan (M) Đạt VH 126 Tạ Quốc Đông Đạt VH 

44 Nguyễn Bá Hải Đạt VH 127 Nguyễn Khánh Đông Đạt VH 

45 Nguyễn Bá Thành Đạt VH 128 Ngô Quang Tú Đạt VH 

46 Nguyễn Thị Luận Đạt VH 129 Nguyễn Thanh Thủy Đạt VH 

47 Dương Thị Nhàn Đạt VH 130 Mai Thị Toàn Đạt VH 

48 Nguyễn Văn Tám Đạt VH 131 Đỗ Thị Ngân Đạt VH 

49 Nguyễn Văn Hòa Đạt VH 132 Vũ Thị Kim Thoa Đạt VH 

50 Nguyễn Minh Tuân Đạt VH 133 Dương Thanh Tùng Đạt VH 

51 Nông Thị Thúy Hường Đạt VH 134 Trương Công Thái Đạt VH 

52 Nông Thị Thúy Tề Đạt VH 135 Dương Công Doanh Đạt VH 

53 Đặng Văn Ninh Đạt VH 136 Nguyễn Quang Trung (N) Đạt VH 

54 Đặng Văn Thuận Đạt VH 137 Phạm Văn Bi Đạt VH 

55 Phạm Thị Xuân Đạt VH 138 Phạm Thị Oanh Đạt VH 

56 Nguyễn Thị Bình Đạt VH 139 Nguyễn Thị Huệ H Đạt VH 

57 Nguyễn Thị Cường Đạt VH 140 Nguyễn Thị Loan B Đạt VH 

58 Nguyễn Văn Ninh Đạt VH 141 Dương Thị Sáu Đạt VH 

59 Nguyễn Anh Tuấn Đạt VH 142 Dương Văn Xuân Đạt VH 

60 Nguyễn Thị Ngân Đạt VH 143 Dương Văn Sang Đạt VH 



61 Nguyễn Thị Huyền Đạt VH 144 Trương Thị Thế Đạt VH 

62 Trần Thị Tâm Đạt VH 145 Ngô Thị Ngót Đạt VH 

63 Trần Văn Toàn Đạt VH 146 Nguyễn T Hồng Loan Đạt VH 

64 Trần Thị Hồng Đạt VH 147 Nguyễn Hữu Thanh Đạt VH 

65 Trần Văn Thân Đạt VH 148 Nguyễn Hữu Nhân Đạt VH 

66 Trần Chí Quang Đạt VH 149 Nguyễn Thế Dân Đạt VH 

67 Phạm Văn Nhân Đạt VH 150 Nguyễn Thế Duy Đạt VH 

68 Phạm Thị Hương Đạt VH 151 Trịnh Văn Khải Đạt VH 

69 Trịnh Văn Kháng Đạt VH 152 Trịnh Văn Thắng Đạt VH 

70 Dương Trọng Tuyến Đạt VH 153 Trịnh Thị Nhàn Đạt VH 

71 Dương Thị Châu Đạt VH 154 Trịnh Kim Tuyến Đạt VH 

72 Vũ Tùng Thăng Đạt VH 155 Phạm Văn Hòa Đạt VH 

73 Vũ Tùng Mạnh Đạt VH 156 Phạm Văn Hải Đạt VH 

74 Mai Xuân Lộc Đạt VH 157 Lê Duy Hiệp Đạt VH 

75 Trương Văn Cộng Đạt VH 158 Ngô Thị Phương Đạt VH 

76 Nguyễn Văn Hùng (B) Đạt VH 159 Dương Thị Đào Đạt VH 

77 Nguyễn Trung Thành Đạt VH 160 Nguyễn Văn Đăng Đạt VH 

78 Nguyễn Văn Hùng (T) Đạt VH 161 Nguyễn Thị Lan Đạt VH 

79 Nguyễn Thị Quyên Đạt VH 162 Trịnh Thị Dân Đạt VH 

80 Nguyễn Huy Hòe Đạt VH 163 Nguyễn Xuân Tùng Đạt VH 

81 Nguyễn Bá Phú Đạt VH 164 Hàn Văn Na Đạt VH 

82 Dương Văn Tiến Đạt VH 165 Nguyễn Tống Đạt Đạt VH 

83 Lương Đức Lộc Đạt VH    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 2 NĂM 2025 

 

STT                Họ và tên   Đạt GĐVH Văn hóa         Ghi chú 

  1 Trịnh Văn Nguyên Đạt văn hóa  

  2 Trịnh Văn Hào Đạt văn hóa  

  3 Trịnh Đại Lượng Đạt văn hóa  

  4 Trịnh Xuân Trường Đạt văn hóa  

  5 Trịnh Viết Văn Đạt văn hóa  

  6 Trịnh Văn Tuất Đạt văn hóa  

  7 Trịnh Văn Dương Đạt văn hóa  

  8 Trịnh Văn Khiêm Đạt văn hóa  

  9 Trịnh Thị Huyền Đạt văn hóa  

 10 Trịnh Thế Vy Đạt văn hóa  

 11 Trịnh Văn Đăng Đạt văn hóa  

 12 Trịnh Văn Khoa Đạt văn hóa  

 13 Trịnh Thị Hoàn Đạt văn hóa  

 14 Trịnh Văn Vui Đạt văn hóa  

 15 Nguyễn Thị Mầu Đạt văn hóa  

 16 Trịnh Văn Dũng Đạt văn hóa  

 17 Khương Văn Tính Đạt văn hóa  

 18 Khương Thị Mát Đạt văn hóa  

 19 Khương Văn Thông Đạt văn hóa  

 20 Hà Thị Hanh Đạt văn hóa  

 21 Trịnh Quang Lân Đạt văn hóa  

 22 Trịnh Thế Trọng Đạt văn hóa  

 23 Trịnh Văn Long Đạt văn hóa  

 24 Nguyễn Thế Trung Đạt văn hóa  

 25 Dương Thị Thành Đạt văn hóa  

 26 Đinh Văn Lập Đạt văn hóa  

 27 Nguyễn Văn Phong Đạt văn hóa  

 28 Nguyễn Thị Hằng Đạt văn hóa  

 29 Đinh Thị Tý Đạt văn hóa  

 30 Nguyễn Quốc Bảo Đạt văn hóa  



 31 Trần Văn Phong Đạt văn hóa  

32 Trần Văn Nguyên Đạt văn hóa  

33 Trần Lâm Ngọc Đạt văn hóa  

34 Mai Thị Nhàn Đạt văn hóa  

35 Trần Văn Thịnh Đạt văn hóa  

36 Nguyễn Văn Tấn Đạt văn hóa  

37 Nguyễn Thị Hiên Đạt văn hóa  

38 Nguyễn Văn Hoàn Đạt văn hóa  

39 Nguyễn Văn Biển Đạt văn hóa  

40 Nguyễn Thị Hiền Đạt văn hóa  

41 Trần Thị Hà Đạt văn hóa  

42 Đỗ Thị Minh Đạt văn hóa  

43 Nguyễn Văn Lập Đạt văn hóa  

44 Lương Xuân Hòa Đạt văn hóa  

45 Tô Văn Trung Đạt văn hóa  

46 Nguyễn Văn Mận Đạt văn hóa  

47 Nguyễn Thị Tin Đạt văn hóa  

48 Trần Thị Ngần Đạt văn hóa  

49 Nguyễn Duy Quyển Đạt văn hóa  

50 Nguyễn Như Quỳnh Đạt văn hóa  

51 Nguyễn Thị Liễu Đạt văn hóa  

52 Hồ Thị Hải Đạt văn hóa  

53 Trịnh Xuân Hồng Đạt văn hóa  

54 Nguyễn Thị Thu Hà Đạt văn hóa  

55 Nguyễn Kiên Cường Đạt văn hóa  

56 Nguyễn Tiến Viết Đạt văn hóa  

57 Nguyễn Thành Biên Đạt văn hóa  

58 Trịnh Văn Tuấn Đạt văn hóa  

59 Trịnh Văn Ngọc  Đạt văn hóa  

60 Trần Văn Bảo Đạt văn hóa  

61 Nguyễn Thị Mai Đạt văn hóa  

62 Nguyễn Văn Điện Đạt văn hóa  

63 Nguyễn Thị Hòa Đạt văn hóa  

64 Đinh Tiến Hiển Đạt văn hóa  

65 Đinh Quốc Hùng Đạt văn hóa  



66 Mai Thị Lai Đạt văn hóa  

67 Nguyễn Thanh Vương Đạt văn hóa  

68 Trịnh Văn Bằng Đạt văn hóa  

 69 Trịnh Văn Hùng Đạt văn hóa  

 70 Trịnh Thị Lâm Đạt văn hóa  

 71 Lê Thị Thủy Đạt văn hóa  

 72 Trịnh Văn Mạnh Đạt văn hóa  

 73 Lục Thị Minh Hiền Đạt văn hóa  

 74 Lục Minh Thanh Đạt văn hóa  

 75 Nguyễn Thị Hồng Đạt văn hóa  

 76 Nguyễn Tiến Dũng Đạt văn hóa  

 77 Nguyễn Thị Thắm Đạt văn hóa  

 78 Nguyễn Thị Hoa Đạt văn hóa  

 79 Nguyễn Văn Tuấn Đạt văn hóa  

 80 Vũ Đình Vĩnh Đạt văn hóa  

 81 Vũ Thị Thu Hà Đạt văn hóa  

 82 Lê Thị Tuyền Đạt văn hóa  

 83 Ngô Đức Hải Đạt văn hóa  

 84 Vũ Thị Tuyết Đạt văn hóa  

 85 Nguyễn Thị Phương Lan Đạt văn hóa  

 86 Nguyễn Thúy Liễu Đạt văn hóa  

 87 Lê Mạnh Hùng Đạt văn hóa  

 88 Phan Ngọc Thạch Đạt văn hóa  

 89 Phan Thanh Xuân Đạt văn hóa  

 90 Nguyễn Văn Đại Đạt văn hóa  

 91 Nguyễn Duy Hoàng Đạt văn hóa  

 92 Trần Thị Anh Đạt văn hóa  

 93 Hồ Ngọc Hoa Đạt văn hóa  

 94 Nguyễn Phương Duy Đạt văn hóa  

 95 Nguyễn Tiến Trợ Đạt văn hóa  

 96 Vũ Xuân Nguyễn Đạt văn hóa  

 97 Vũ Thị Bình Đạt văn hóa  

 98 Nguyễn Thị Hiền Đạt văn hóa  

 99 Trần Văn My Đạt văn hóa  

100 Trần Thị Hòa Đạt văn hóa  



101 Nguyễn Thị Xe Đạt văn hóa  

102 Nguyễn Văn Sơn Đạt văn hóa  

103  Hoàng Thị Thắm Đạt văn hóa  

104 Nguyễn Văn Thường Đạt văn hóa  

105 Nguyễn Văn Phương Đạt văn hóa  

106 Nguyễn Văn Điện Đạt văn hóa  

107 Nguyễn Thị Sử Đạt văn hóa  

108 Hoàng Thanh Hải Đạt văn hóa  

109 Trịnh Thị Tâm Đạt văn hóa  

110 Ngô Xuân Hoan Đạt văn hóa  

111 Nguyễn Thị Kim Dung Đạt văn hóa  

112 Đỗ Quyết Tiến Đạt văn hóa  

113 Nguyễn Tiến Hùng Đạt văn hóa  

114 Hoàng Văn Nội Đạt văn hóa  

115 Trần Văn Học Đạt văn hóa  

116 Trần Văn Bảy Đạt văn hóa  

117 Vũ Văn Mây Đạt văn hóa  

118 Vũ Thị Thanh Đạt văn hóa  

119 Trương Thị Đảo Đạt văn hóa  

120 Bùi Văn Tú Đạt văn hóa  

121 Bùi Văn Huấn Đạt văn hóa  

122 Bùi Văn Tuấn Đạt văn hóa  

123 Trần Thị Hòa Đạt văn hóa  

124 Trần Khắc Hạnh Đạt văn hóa  

125 Nguyễn Văn Cường Đạt văn hóa  

126 Trịnh Thị Điệp Đạt văn hóa  

127 Đặng Ngọc Vui Đạt văn hóa  

128 Bùi Văn Vương Đạt văn hóa  

129 Nguyễn Thị Bích Lệ Đạt văn hóa  

130 Phạm Duy Hải Đạt văn hóa  

131 Nguyễn Thị Loan Đạt văn hóa  

132 Vũ Hùng Cường Đạt văn hóa  

133 Trần Đông Thông Đạt văn hóa  

134 Lê Thị Vân  Đạt văn hóa  

135 Phạm Thị Nga Đạt văn hóa  



136 Trịnh Thanh Bình Đạt văn hóa  

137 Nguyễn Hồng Sơn Đạt văn hóa  

138 Nguyễn Thế Hưng Đạt văn hóa  

139 Nguyễn Thị Lan Đạt văn hóa  

140 Trần Quang Trung Đạt văn hóa  

141 Vũ Thị Việt Đạt văn hóa  

142 Vũ Văn Bắc Đạt văn hóa  

143 Tạ Thị Hồng Hải Đạt văn hóa  

144 Tô Văn Thắng Đạt văn hóa  

145 Đỗ Thị Lan Đạt văn hóa  

146 Nguyễn Thị Thắm Đạt văn hóa  

147 Nguyễn Thị Mây Đạt văn hóa  

148 Trần Mạnh Hùng Đạt văn hóa  

149 Trần Thị Đức Đạt văn hóa  

150 Hoàng Bảo Long Đạt văn hóa  

151 Đoàn Hữu Lượng Đạt văn hóa  

152 Dương Thị Nga Đạt văn hóa  

153 Hoàng Thị Sự Đạt văn hóa  

154 Hoàng Quang Dự Đạt văn hóa  

155 Hồ Ngọc Đôi Đạt văn hóa  

156 Hồ Ngọc Nam Đạt văn hóa  

157 Trương Thị Quế Đạt văn hóa  

158 Hà Thanh Tần Đạt văn hóa  

159 Trương Như Lai Đạt văn hóa  

160 Đăng Đức Duy Đạt văn hóa  

161 Trương Đức Hiếu Đạt văn hóa  

162 Nguyễn Hoàng Lực Đạt văn hóa  

163 Nguyễn Trọng Đạt Đạt văn hóa  

164 Hà Thị Nẩy Đạt văn hóa  

165 Triệu Mạnh Phúc Đạt văn hóa  

166 Trương Hoàng  Anh Đạt văn hóa  

167 Trương Mạnh An Đạt văn hóa  

168 Trịnh Thị Hương Đạt văn hóa  

169 Nguyễn Đức Đại Đạt văn hóa  

170 Đặng Đức Mạnh Đạt văn hóa  



171 Nguyễn Văn Quang Đạt văn hóa  

172 Nguyễn Văn Chiến Đạt văn hóa  

173 Tốn Đức Đài Đạt văn hóa  

174 Trần Văn Nam Đạt văn hóa  

175 Trần Quàng Trung Đạt văn hóa  

176 Phạm Văn Dũng Đạt văn hóa  

177 Lương Văn Minh Đạt văn hóa  

178 Bùi Thị Lư Đạt văn hóa  

179 Trần Trọng Quyết Đạt văn hóa  

180 Nguyễn Sơn Đạt văn hóa  

181 Đặng Văn Lâm Đạt văn hóa  

182 Nguyễn Văn Lương Đạt văn hóa  

183 Nguyễn Thị Bình Đạt văn hóa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 3 NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt VH STT Họ và tên Đạt VH 

1 Phạm Văn Kiên Đạt VH 132 Đinh Văn Đoàn Đạt VH 

2 Bàn Thị Nguyệt Đạt VH 133 Nguyễn Văn Sơn Đạt VH 

3 Lê Thị Lan Đạt VH 134 Nguyễn Hồng Giang Đạt VH 

4 Trịnh Đình Nghi Đạt VH 135 Nguyễn Thị Thịnh Đạt VH 

5 Đào Thái Anh Đạt VH 136 Trương Tuấn Khải Đạt VH 

6 Chu Văn Sang Đạt VH 137 Nguyễn Văn Định Đạt VH 

7 Nguyễn Thị Huyền Đạt VH 138 Nguyễn Văn Thu Đạt VH 

8 Nguyễn Thị Huệ Đạt VH 139 Nguyễn Văn Xuân Đạt VH 

9 Trần Xuân Hậu Đạt VH 140 Nguyễn Văn Dũng Đạt VH 

10 Lê Quốc Long Đạt VH 141 Vũ Thị Hồng Đạt VH 

11 Chu Thị Hiền Đạt VH 142 Trần Văn Phượng Đạt VH 

12 Nguyễn Văn Hưng Đạt VH 143 Nguyễn Thị Hảo Đạt VH 

13 Nguyễn Thị Nguyệt Đạt VH 144  Dương Thanh Giao Đạt VH 

14 Nguyễn Thị Hà Đạt VH 145 Vũ Văn Hải Đạt VH 

15 Nguyễn Thị Kim Thoa Đạt VH 146 Vũ Thị Thịnh Đạt VH 

16 Hà Văn Mạnh Đạt VH 147 Lưu Công Cường Đạt VH 

17 Bùi Thị Thành Đạt VH 148 Bùi Kim Tuấn Đạt VH 

18 Lê Thị Lan Đạt VH 149 Mông Minh Đức Đạt VH 

19 Bùi Thị Tình Đạt VH 150 Đồng Thị Vân Đạt VH 

20 Hà Thị Thanh Đạt VH 151 Đỗ Văn Huấn Đạt VH 

21 Nguyễn Văn Thắng Đạt VH 152 Đỗ Xuân Hán Đạt VH 

22 Nguyễn Thị Phượng Đạt VH 153 Đồng Xuân Hùng Đạt VH 

23 Bùi Xuân Ngọc Đạt VH 154 Đồng Xuân Nghị Đạt VH 

24 Trịnh Trường Giang Đạt VH 155 Vũ Thị Sỉu Đạt VH 

25 Trịnh Thế Tự Đạt VH 156 Vũ Văn Hưng Đạt VH 

26 Đỗ Thị Hiệp Đạt VH 157 Trần Thị Bích Đào Đạt VH 

27 Nguyễn Thế Cường  Đạt VH 158 Phạm Thị Hằng Đạt VH 

28 Đặng Văn Hòa Đạt VH 159 Lê Văn Quân Đạt VH 

29 Trịnh Hải Quân Đạt VH 160 Bùi Quốc Việt Đạt VH 

30 Trần Đức Hưng Đạt VH 161 Đồng Xuân Hưng Đạt VH 

31 Trần Văn Nam Đạt VH 162 Nguyễn Văn Hòa Đạt VH 

32 Trịnh Việt Sơn Đạt VH 163 Nguyễn Xuân Hồng  Đạt VH 



33 Trịnh Thu Quỳnh Đạt VH 164 Đào Thị Dần Đạt VH 

34 Đỗ Thị Lý Đạt VH 165 Bùi Đình Lâm Đạt VH 

35 Nguyễn Thị Bê Đạt VH 166 Nguyễn Thị Nguyên Đạt VH 

36 Trương Thị Vân Đạt VH 167 Bùi Thanh Hải Đạt VH 

37 Đinh Quốc Luật  Đạt VH 168 Nguyễn Văn Long Đạt VH 

38 Đỗ Thế Kỷ Đạt VH 169 Trần Thị Bình Đạt VH 

39 Đỗ Quang Hưng Đạt VH 170 Đỗ Thị Ca Đạt VH 

40 Ma Thị Tân Đạt VH 171 Tạc Thị Minh Đạt VH 

41 Đỗ Văn Chính Đạt VH 172 Lưu Thị Hoa Đạt VH 

42 Đỗ Viết Chiến Đạt VH 173 Bùi Đức Quế Đạt VH 

43 Trịnh Tiến Phi Đạt VH 174 Phạm Văn Lương Đạt VH 

44 Trịnh Văn Minh Đạt VH 175 Nguyễn Thị Liên Đạt VH 

45 Đỗ Thị Đào Đạt VH 176 Phạm Ngọc Huỳnh Đạt VH 

46 Trịnh Thị Sót Đạt VH 177 Phạm Trung Hậu Đạt VH 

47 Đỗ Văn Tuyển Đạt VH 178 Phạm Trung Kiên Đạt VH 

48 Đỗ Văn Mến Đạt VH 179 Trần Mạnh Hùng Đạt VH 

49 Đỗ Anh Tuấn Đạt VH 180 Bùi Thị Nhâm Đạt VH 

50 Đỗ Duy Ngữ Đạt VH 181 Trần Thị Thu Hồng Đạt VH 

51 Đỗ Duy Oanh Đạt VH 182 Bùi Xuân Đạo Đạt VH 

52 Đỗ Duy Ngân Đạt VH 183 Trần Sỹ Cường Đạt VH 

53 Phùng Quốc Phong Đạt VH 184 Nguyễn Văn Học Đạt VH 

54 Phùng  Văn Thái Đạt VH 185 Trần Thị Nguyệt Đạt VH 

55 Dương Trường Khiêm Đạt VH 186 Trần Quang Ninh Đạt VH 

56 Nguyễn Văn Đình Đạt VH 187 Nguyễn Văn Bình Đạt VH 

57 Lý Thị Nga Đạt VH 188 Nguyễn Hữu Hoàn Đạt VH 

58 Nguyễn Thị Loan Đạt VH 189 Nguyễn Thị Châm Đạt VH 

59  Nguyễn Hồng Quân Đạt VH 190 Dương Công Tiến Đạt VH 

60 Hoàng Thị Hợi Đạt VH 191 Nguyễn Văn Tiến Đạt VH 

61 Phùng Thị Hồng Đạt VH 192 Lưu Văn Sáng Đạt VH 

62 Đồng Hải Đăng Đạt VH 193 Ma Văn Qúy Đạt VH 

63 Bùi Mai Hương Đạt VH 194 Tôn Đức Thịnh Đạt VH 

64 Trần Thị Trại Đạt VH 195 Bùi Văn Vi Đạt VH 

65 Vũ Thị Tịnh Đạt VH 196 Nguyễn Văn Hưởng Đạt VH 

66 Hà Văn May Đạt VH 197 Lê Văn Thế Đạt VH 

67 Nguyễn Hải Sản Đạt VH 198 Nguyễn Thị Hiền Đạt VH 

68 Nguyễn Văn Mạnh Đạt VH 199 Nguyễn Thị Nga Đạt VH 

69 Đàm Thị Mậu Đạt VH 200 Hồ Xuân Hòa Đạt VH 



70 Đinh Minh Hàm Đạt VH 201 Bùi Xuân Thái Đạt VH 

71 Bế Thị Sanh Đạt VH 202 Phạm Văn Tùng Đạt VH 

72 Nguyễn Đức Anh Đạt VH 203 Nguyễn Văn Vượng Đạt VH 

73 Hà Thị Thu Đạt VH 204 Ngô Thị Nho Đạt VH 

74 Phạm Quang Trung Đạt VH 205 Đàm Trọng Hải Đạt VH 

75 Nguyễn Đức Thiện Đạt VH 206 Vũ Thị Lan Đạt VH 

76 Dương Thị Tình Đạt VH 207 Phạm Minh Hùng Đạt VH 

77 Nguyễn Văn Quang Đạt VH 208 Dương Văn Ninh Đạt VH 

78 Nguyễn Văn Bằng Đạt VH 209 Nguyễn Thị Hiền 

Lương 
Đạt VH 

79 Vũ Thị Bình Đạt VH 210 Lê Thị Hiếu Đạt VH 

80 Phạm Văn Phúc Đạt VH 211 Trương Trung Thực Đạt VH 

81 Phạm Văn Bình Đạt VH 212 Nguyễn Trọng Lưu Đạt VH 

82 Phạm Đức Thuận Đạt VH 213 Vũ Thị Hồng Đạt VH 

83 Phạm Thanh Hoàng Đạt VH 214 Vương Tiến Công Đạt VH 

84 Phạm Minh Nghĩa Đạt VH 215 Phạm Thúy Từ Đạt VH 

85 Phạm Thị Thu Hương Đạt VH 216 Vũ Trung Tấn Đạt VH 

86 Vương Quỳnh Lộc Đạt VH 217 Trần Văn Hậu Đạt VH 

87 Vương Ngọc Lợi Đạt VH 218 Trương Thị Hạnh Đạt VH 

88 Mông Thị Quyên Đạt VH 219 Đồng Thị Hiền Đạt VH 

89 Tô Văn Phương Đạt VH 220 Phạm Bá Hoạch Đạt VH 

90 Phạm Công Tiến Đạt VH 221 Đỗ Đức Xuyên Đạt VH 

91 Diệp Văn Sáu Đạt VH 222 Lê Thị Ngần Đạt VH 

92 Nguyễn Văn Tới Đạt VH 223 Ma Đình Hậu Đạt VH 

93 Nguyễn Văn Chiến Đạt VH 224 Nguyễn Văn Luyện Đạt VH 

94 Đỗ Thị Hồng Đạt VH 225 Trịnh Ngọc Xuân Đạt VH 

95  Triệu Văn Thống Đạt VH 226 Nguyễn Trọng Điệp Đạt VH 

96 Phạm Thị Hải Đạt VH 227 Đồng Thị Từ Đạt VH 

97 Đinh Thị Nga Đạt VH 228 Lê Văn Kiên Đạt VH 

98 Nguyễn Văn Vui Đạt VH 229 Trần Kim Tuyến Đạt VH 

99 Phạm Quang Truyền Đạt VH 230 Trương Thị Thư Đạt VH 

100 Bùi Thị Thanh Đạt VH 231 Trương Tiến Hội Đạt VH 

101 Đỗ Minh Du Đạt VH 232 Phạm Xuân Thắng Đạt VH 

102 Hà Nhân Thuật Đạt VH 233 Nguyễn Thị Ngân Đạt VH 

103 Nguyễn Văn Hào Đạt VH 234 Nguyễn Văn  Hùng Đạt VH 

104 Nguyễn Ngọc Ân Đạt VH 235 Phạm Thị Hiền Đạt VH 

105 Đỗ Văn Khiêm Đạt VH 236 Nguyễn Văn Đoàn Đạt VH 



106 Trần Thị Mười Đạt VH 237 Nguyễn Văn Minh Đạt VH 

107 LươngVăn Phúc Đạt VH 238 Trần Thị Luyến Đạt VH 

108 Lê Cao Sơn Đạt VH 239 Nguyễn Thị Mai Đạt VH 

109 Nguyễn Thị Châm Đạt VH 240 Đồng Xuân Cương Đạt VH 

110 Trịnh Thị Kim Đạt VH 241 Trần Thị Ánh Đạt VH 

111 Đỗ Xuân Phương Đạt VH 242 Đinh Ngọc Hào Đạt VH 

112 Trần Tiến Sỹ Đạt VH 243 Đình Ngọc Hiệp Đạt VH 

113 Nguyễn Văn Tiềm Đạt VH 244 Trần Văn Đạt Đạt VH 

114 Đồng Thị Mười Đạt VH 245 Trần Xuân Tình Đạt VH 

115 Trần Văn Nghị Đạt VH 246 Đinh Văn Dũng Đạt VH 

116 Trần Ngọc Quang Đạt VH 247 Bùi Văn Sơn Đạt VH 

117 Trần Ngọc Bảo Đạt VH 248 Bùi Hà Tĩnh Đạt VH 

118 Đồng Xuân Mạnh Đạt VH 249 Bùi Thị Chiến Đạt VH 

119 Trần Thị Tư Đạt VH 250 Nguyễn Văn Vương Đạt VH 

120 Đồng Thị Việt  Đạt VH 251 Tạc Văn Vương Đạt VH 

121 Trần Thị Thêm Đạt VH 252 Nguyễn Mạnh Dư Đạt VH 

122 Phạm Thị Ngần Đạt VH 253 Nguyễn Văn Long x Đạt VH 

123 Bùi Đức Nam Đạt VH 254 Lê Văn Đạt Đạt VH 

124 Đồng Xuân Hà Đạt VH 255 Phạm Đức Hạnh Đạt VH 

125 Nguyễn Thị Huyền Đạt VH 256 Trương Quang Học Đạt VH 

126 Tô Văn Toàn Đạt VH 257 Bùi Đình Tần Đạt VH 

127 Nguyễn Văn Long Đạt VH 258 Đỗ Văn Hải Đạt VH 

128 Phạm Xuân Trường Đạt VH 259 Đinh Văn Luân Đạt VH 

129 Phạm Thị Nam Đạt VH 260 Nguyễn Văn Hùng Đạt VH 

130 Phạm Thùy Linh Đạt VH 261 Đinh Văn Lưu Đạt VH 

131 Đồng Hồng Hiệp Đạt VH 262 Vương Thị Nguyên Đạt VH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 4 NĂM 2025  

 

STT HỌ TÊN CHỦ HỘ ĐẠT GĐVH  Ghi chú 

1 Trịnh Thị Hải Đạt GĐVH  

2 Đinh Thị Đức Đạt GĐVH  

3 Đinh Hải Từ Đạt GĐVH  

4 Đinh Văn Khởi Đạt GĐVH  

5 Đinh Hải Cảng Đạt GĐVH  

6 Đinh Thị Hường Đạt GĐVH  

7 Đinh Thị Hà Đạt GĐVH  

8 Trịnh Thị Thịnh Đạt GĐVH  

9 Phạm thanh Tuyên Đạt GĐVH  

10 Đỗ Thị Lâm Đạt GĐVH  

11 Đỗ Thị Định Đạt GĐVH  

12 Đỗ Viết Cử Đạt GĐVH  

13 Nguyễn Thu Hiên Đạt GĐVH  

14 Đỗ Minh Tuấn Đạt GĐVH  

15 Nguyễn Văn Thế Đạt GĐVH  

16 Nguyễn Văn Lợi Đạt GĐVH  

17 Nguyễn Đức Thuận Đạt GĐVH  

18 Lương Thị Hảo Đạt GĐVH  

19 Đinh Thị Kim Xuyến Đạt GĐVH  

20 Mai Thị Hoa Đạt GĐVH  

21 Trần Thị Thanh Đạt GĐVH  

22 Bùi ánh Hoà Đạt GĐVH  

23 Lương Thị Hiển Đạt GĐVH  

24 Triệu Thị Chung Đạt GĐVH  

25 Nguyễn Thế Anh Đạt GĐVH  

26 Nguyễn Hải Triều Đạt GĐVH  

27 Nguyễn Quang Sáng Đạt GĐVH  

28 Hà Thị Thìn Đạt GĐVH  

29 Trịnh Hải Yến Đạt GĐVH  

30 Nguyễn Xuân Ngân Đạt GĐVH  

31 Nguyễn Văn Hiền Đạt GĐVH  

32 Nguyễn Văn Hậu Đạt GĐVH  

33 Trần Thị Oanh Đạt GĐVH  



34 Trịnh Xuân Thu Đạt GĐVH  

35 Trịnh Xuân Trường Đạt GĐVH  

36 Đinh Thị Nhị Đạt GĐVH  

37 Đinh Vũ Huỳnh Đạt GĐVH  

38 Đinh Thị Tỉnh Đạt GĐVH  

39 Nguyễn Văn Xuân Đạt GĐVH  

40 Hoàng Văn Công Đạt GĐVH  

41 Hoàng Văn Hoài Đạt GĐVH  

42 Hoàng Văn Lập Đạt GĐVH  

43 Đặng Văn Đức  Đạt GĐVH  

44 Đinh Phương Chấn Đạt GĐVH  

45 Đinh Văn Thương Đạt GĐVH  

46 Nguyễn Thị Thúy Đạt GĐVH  

47 Hoàng Văn Hùng Đạt GĐVH  

48 Bùi Thị Chiên Đạt GĐVH  

49 Hoàng Văn Chung Đạt GĐVH  

50 Hoàng Thị Minh Đạt GĐVH  

51 Đặng Văn Phú Đạt GĐVH  

52 Phạm Thị Nguyệt Đạt GĐVH  

53 Lương Văn Chức Đạt GĐVH  

54 Trương Mạnh Hải Đạt GĐVH  

55 Trương Mạnh Thảo Đạt GĐVH  

56 Dương Thị Khuê Đạt GĐVH  

57 Đinh Đức Thiện Đạt GĐVH  

58 Đinh Văn Thanh Đạt GĐVH  

59 Bùi Văn Dương Đạt GĐVH  

60 Bùi Văn Phương Đạt GĐVH  

61 Bùi Thị Lợi Đạt GĐVH  

62 Nguyễn Thị Lan Đạt GĐVH  

63 Nguyễn Văn Phước Đạt GĐVH  

64 Nguyễn Thị Phương Đạt GĐVH  

65 Hoàng Văn Toán Đạt GĐVH  

66 Hoàng Văn Thảo Đạt GĐVH  

67 Tô Thị Thìn Đạt GĐVH  

68 Nguyễn Văn Phú Đạt GĐVH  

69 Trương Thị Huệ Đạt GĐVH  

70 Đinh Văn Toàn Đạt GĐVH  

71 Triệu Văn Von Đạt GĐVH  



72 Triệu Văn Hải Đạt GĐVH  

73 Nguyễn Văn Giang Đạt GĐVH  

74 Nguyễn Văn Tuyền Đạt GĐVH  

75 Lê Đình Phi Đạt GĐVH  

76 Lê Cao Cường Đạt GĐVH  

77 Lê Quốc Hợi Đạt GĐVH  

78 Lê Văn Thái Đạt GĐVH  

79 Ma Đình Trung Đạt GĐVH  
80 Đinh Ngọc Phấn Đạt GĐVH  

81 Ma Văn Lan Đạt GĐVH  

82 Ma Văn Cừ Đạt GĐVH  

83 Ma Văn Tuấn Đạt GĐVH  

84 Ma Văn Toản Đạt GĐVH  

85 Vũ Thị Hà Đạt GĐVH  

86 Nguyễn Thị Hoàn Đạt GĐVH  

87 Đặng Ngọc Thanh Đạt GĐVH  

88 Nguyễn Bá Ngoại Đạt GĐVH  

89 Phan Thị Thơm Đạt GĐVH  

90 Nguyễn Thị Thuý Đạt GĐVH  

91 Nguyễn Thị Chanh Đạt GĐVH  

92 Nguyễn Văn Phẩm Đạt GĐVH  

93 Nguyễn Văn Chiến Đạt GĐVH  

94 Đinh Thị Bẩy Đạt GĐVH  

95 Đặng Thị Bé Đạt GĐVH  

96 Bùi Thị Nhung Đạt GĐVH  

97 Nông Thị Dung Đạt GĐVH  

98 Bùi Duy Đức Đạt GĐVH  

99 Bùi Thị Trang Đạt GĐVH  

100 Nguyễn Đức Hoà Đạt GĐVH  

101 Nguyễn Thị Khánh Đạt GĐVH  

102 Nguyễn Bá Nam Đạt GĐVH  

103 Nguyễn Bá Tiền Đạt GĐVH  

104 Nguyễn Bá Huân Đạt GĐVH  

105 Phạm Văn Thảo Đạt GĐVH  

106 Nguyễn Thị Huê Đạt GĐVH  

107 Nguyễn Bá Quyền Đạt GĐVH  

108 Hoàng Văn Khánh Đạt GĐVH  

109 Bùi Văn Hoa Đạt GĐVH  



110 Lương Văn Hội Đạt GĐVH  

111 Lương văn hoài Đạt GĐVH  

112 Dương Đức Chính Đạt GĐVH  

113 Dương Đại Nghĩa Đạt GĐVH  

114 Trịnh Thị Phúc Đạt GĐVH  

115 Trịnh Văn Vượng Đạt GĐVH  
116 Trịnh Thị Oánh  Đạt GĐVH  

117 Lương Văn Phương Đạt GĐVH  

118 Lương Văn Hậu Đạt GĐVH  

119 Nguyễn Văn Toàn Đạt GĐVH  

120 Vũ Văn Huy Đạt GĐVH  

121 Lê Thái Hoằng Đạt GĐVH  

122 Triệu Văn Khá Đạt GĐVH  

123 Nguyễn Thị Yên Đạt GĐVH  

124 Hoàng Văn Trung Đạt GĐVH  

125 Hà Văn Sỉnh Đạt GĐVH  

126 Hà Thị Loan Đạt GĐVH  

127 Hà Văn Thắm Đạt GĐVH  

128 Triệu Văn Cường Đạt GĐVH  

129 Triệu Thị Bình Đạt GĐVH  

130 Đinh Thị Hương Đạt GĐVH  

131 Nguyễn Thị Huyền Đạt GĐVH  

132 Phạm Văn Cường Đạt GĐVH  

133 Tôn Thị Sải Đạt GĐVH  

134 Nguyễn Thị Nga Đạt GĐVH  

135 Mai Văn Phú Đạt GĐVH  

136 Phạm Thị Lan Đạt GĐVH  

137 Đinh Thị Nguyệt Đạt GĐVH  

138 Mai Văn Châu Đạt GĐVH  

139 Mai Thị Lương Đạt GĐVH  

140 Nguyễn Xuân Hà Đạt GĐVH  

141 Nguyễn Thị Nguyệt Đạt GĐVH  

142 Trịnh Xuân Lượng Đạt GĐVH  

143 Đỗ Thị Thơm Đạt GĐVH  

144 Phạm Văn Vương Đạt GĐVH  

145 Phạm Văn Toản Đạt GĐVH  

146 Phạm Văn Bộ Đạt GĐVH  

147 Nguyễn Thị Quế Đạt GĐVH  



148 Nguyễn Văn Trung Đạt GĐVH  

149 Phạm Văn Đạt Đạt GĐVH  

150 Trần Xuân Dũng Đạt GĐVH  

151 Trần Xuân Nghĩa Đạt GĐVH  

152 Lê Thanh Hải Đạt GĐVH  

153 Lê Đình Dung Đạt GĐVH  

154 Nguyễn Văn Tuất Đạt GĐVH  

155 Đặng Thị Côi Đạt GĐVH  

156 Nguyễn Thị Oanh Đạt GĐVH  

157 Nguyễn Bích Ngọc Đạt GĐVH  

158 Đào Thị Bé Đạt GĐVH  

159 Đặng Văn Bình Đạt GĐVH  

160 Đặng Văn Tý Đạt GĐVH  

161 Đinh Thị Tuyết Đạt GĐVH  

162 Đặng Trọng Hưng Đạt GĐVH  

163 Lê Trọng Hảo Đạt GĐVH  
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 5 NĂM 2025  

 

STT Họ và tên STT Họ và tên ST

T 

Họ và tên 

1 Đinh Văn Minh 52 Đinh Thị Ngọc 103 Mai Thị Hương 

2 Đinh Thị Thanh 53 Đinh Văn Dũng 104 Nguyễn Văn Mộc 

3 Trịnh Văn Hưng 54 Vũ Văn Thịnh 105 Nguyễn Văn Thanh 

4 Chu Thị Lương 55 Vũ Văn Luyện 106 Mai Thị Thi 

5 Phạm Thị Ngọt 56 Lê Xuân Bính 107 Nguyễn Thị Sen 

6 Nguyễn Văn Hồng 57 Lương Văn Chiến 108 Đinh Văn Khoa 

7 Trần Thị Sen 58 Nguyễn Thị Bẩy 109 Mai Văn Đắc 

8 Nguyễn Văn Quang 59 Vũ Thị Liên 110 Nguyễn Văn Dũng 

9 Nguyễn Văn Tuyển 60 Lương Thị Nhâm 111 Đinh Văn Hùng 

10 Bùi Văn Giang 61 Vũ Văn Huấn 112 Nguyễn Văn Ty 

11 Bùi Văn Hải 62 Bùi Văn Mão 113 Nguyễn Tất Bốn 

12 Bùi Văn Hưởng 63 Bùi Văn Tài 114 Đặng Thị Hoạt 

13 Đình Trọng Hiến 64 Bùi Văn Thăng 115 Đinh Đức Thiện 

14 Nguyễn Thị Dẫn 65 Bùi Xuân Bình 116 Đinh Văn Quảng 

15 Trần Văn Năm 66 Phạm Văn Thân 117 Mai Thị Thoan 

16 Trần Văn Khanh 67 Đinh Thanh Bình 118 Đinh Văn Tới 

17 Trần Văn Hợp 68 Phạm Văn Bào 119 Lương Thế Đắc 

18 Đinh Văn Khánh 69 Đinh Thế Lâm 120 Nguyễn Minh Toàn 

19 Đinh Văn Quế 70 Đinh Xuân Luru 121 Đinh Thị Dậu 

20 Nguyễn Thị Thơ 71 Bùi Văn Mạnh 122 Vũ Thị Khang 

21 Đinh Thị Tám 72 Hoàng Thị Thanh 123 Nguyễn Văn Thùy 

22 Đinh Văn Bưởi 73 Nguyễn Văn Chiến 124 Nguyễn Thị Thu 

23 Đinh Văn Dương 74 Nguyễn Văn Hùng 125 Vũ Thị Na 

24 Đinh Văn Minh 75 Bùi Văn Toàn 126 Đinh Thị Khuyên 

25 Nguyễn Thị Nghĩa 76 Bùi Đức Chính 127 Đình Văn Phương 

26 Lương Văn Trinh 77 Phạm Văn Tiến 128 Phạm Thị Nguyệt 

27 Lương Thị Mến 78 Lương Văn Lập 129 Chu Thị Ngọc Bé 

28 Trần Thị Thành 79 Bùi Văn Chung 130 Hà Thị Nụ 

29 Vũ Hữu Cần 80 Phạm Hùng Sơn 131 Nguyễn Thị Khánh 

30 Vũ Trọng Quỳnh 81 Phạm Xuân Trường 132 Nguyễn Văn Năm 

31 Đinh Văn Lương 82 Lương Tất Thành 133 Mai Văn Thành 

32 Đinh Văn Ty 83 Trịnh Văn Hồng 134 Mai Văn Toản 

33 Đinh Văn Luật 84 Trần Thị Nghiêm Hiền 135 Mai Kim Bảng 



34 Đinh Thị Nhàn 85 Phạm Văn Lượng 136 Mai Văn Đạt 

35 Đinh Thị Thoa 86 Phạm Xuân Lực 137 Vũ Văn Tưởng 

36 Mai Văn Thiện 87 Mai Ngọc Sơn 138 Trần Văn Phong 

37 Trần Văn Trà 88 Mai Cao Thăng 139 Trần Thị Thuận 

38 Trần Văn Tuyến 89 Nguyễn Văn Toán 140 Trần Hải Yến 

39 Nông Thị Hạ 90 Đinh Văn Tòng 141 Vũ Văn Tấn 

40 Phạm Nguyên Súy 91 Nguyễn Mạnh Nhất 142 Nguyễn Văn Hiệp 

41 Phạm Văn Khanh 92 Đinh Văn Quân 143 Trần Thị Hải 

42 Đình Hữu Thực 93 Vũ Văn Kim 144 Nguyễn Đức Thịnh 

43 Trịnh Văn Huấn 94 Vũ Văn Trọng 145 Đinh Xuân Tiến 

44 Đinh Thị Côi 95 Vũ Thị May 146 Đinh Văn Thuấn 

45 Trịnh Văn Hiển 96 Phan Thị Hậu 147 Đinh Văn Vinh 

46 Nguyễn Xuân Cảnh 97 Đinh Văn Mùi 148 Nguyễn Văn Ngọc 

47 Phạm Thị Huê 98 Đinh Ngọc Chuân 149 Đinh Văn Tuyển 

48 Đinh Văn Tân 99 Đình Văn Ánh 150 Lương Thị Tuyết 

49 Nguyễn Thị Thanh 100 Vũ Văn Luân 151 Bùi Văn Toàn 

50 Trần Văn Vỹ 101 Đinh Tiến Đăng 152 Nguyễn Văn Du 

51 Vũ Thị Hương 102 Trần Thị Thuận 153 Lương Văn Lượng 

    154 Đinh Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 6 NĂM 2025  

 

Stt Họ và tên Đạt GĐVH Ghi Chú 

1 Trần Văn Khải Đạt VH  

2 Hoàng Thị Cỗi Đạt VH  

3 Dương Thị Thanh Nhàn Đạt VH  

4 Đặng Văn Quyết Đạt VH  

5 Đặng Văn Vương Đạt VH  

6 Trịnh Thị Toàn Đạt VH  

7 Phạm Minh Tuyển Đạt VH  

8 Hoàng Thị Bình Đạt VH  

9 Đỗ Thị Loan Đạt VH  

10 Đặng Văn Mưa Đạt VH  

11 Bùi Thị Lư Đạt VH  

12 Đặng Phúc Hiền Đạt VH  

13 Nguyễn Thị Tác Đạt VH  

14 Đặng Văn Mạnh Đạt VH  

15 Dương Thị Nhạn Đạt VH  

16 Trần Thị Khí Đạt VH  

17 Dương Văn Khôi Đạt VH  

18 Dương Văn Cương Đạt VH  

19 Dương Văn Biên Đạt VH  

20 Dương Văn Thiện Đạt VH  

21 Dương Văn Huấn Đạt VH  

22 Dương Văn Bảng Đạt VH  

23 Dương Thị Huyền Đạt VH  

24 Dương Đình Thu Đạt VH  

25 Bùi Thị Loan Đạt VH  



26 Nguyễn Văn Hoàng Đạt VH  

27 Nguyễn Văn Tự Đạt VH  

28 Nguyễn Văn Giới Đạt VH  

29 Bùi Văn Nam Đạt VH  

30 Bùi Văn Hà Đạt VH  

31 Trần Văn Hải Đạt VH  

32 Bùi Văn Hội Đạt VH  

33 Bùi Thị Cúc Đạt VH  

34 Bùi Thị Cần Đạt VH  

35 Trần Văn Chiều Đạt VH  

36 Trịnh Thị Lập Đạt VH  

37 Nguyễn Thị Nhung Đạt VH  

38 Đinh Trọng Thuận Đạt VH  

39 Nguyễn Xuân Luyện Đạt VH  

40 Vũ Văn Thắng Đạt VH  

41 Đinh Văn Chiến Đạt VH  

42 Nguyễn Thị Tâm Đạt VH  

43 Nguyễn Xuân Lượng Đạt VH  

44 Nguyễn Xuân Lưu Đạt VH  

45 Nguyễn Xuân Lực Đạt VH  

46 Đinh Thị Hợi Đạt VH  

47 TRần Thị Duyên Đạt VH  

48 Lương Văn Thái Đạt VH  

49 Dương Thị Mừng Đạt VH  

50 Trần Văn Châu Đạt VH  

51 Vũ Văn Nghiêm Đạt VH  

52 Vũ Thị Chính Đạt VH  

53 Nguyễn Thị Kinh Đạt VH  



54 Nguyễn Thị Bình Đạt VH  

55 Nguyễn Văn Khánh Đạt VH  

56 Nguyễn Thị Thưởng Đạt VH  

57 Mai Thị Hoa Đạt VH  

58 Trần Văn Tấn Đạt VH  

59 Nguyễn Thị Kỷ Đạt VH  

60 Đinh Thị Thanh Đạt VH  

61 Phạm Văn Chung Đạt VH  

62 Nguyễn Thị Chất Đạt VH  

63 Nguyễn Văn Hợp Đạt VH  

64 Phạm Thị Anh Đạt VH  

65 Vũ Mạnh Cường Đạt VH  

66 Đinh Xuân Quang Đạt VH  

67 Đinh Xuân Thái Đạt VH  

68 Đinh Thị Hạnh Đạt VH  

69 Phạm Thị Hồng Đạt VH  

70 Vũ Văn Kiểm Đạt VH  

71 Lại Thị Sự Đạt VH  

72 Nguyễn Văn San Đạt VH  

73 Đinh Trọng Tuệ Đạt VH  

74 Mai Thị Bảng Đạt VH  

75 Nguyễn Văn Quý Đạt VH  

76 Trần Thị Quế Đạt VH  

77 Nguyễn Thị Bằng Đạt VH  

78 Lê Thị Thêm Đạt VH  

79 Trần Thị Tính Đạt VH  

80 Mai Thị Nhẫn Đạt VH  

81 Đinh Tiến Hoàng Đạt VH  



82 Đinh Tiến Lộc Đạt VH  

83 Đinh Văn Phương Đạt VH  

84 Lương Văn Thắng Đạt VH  

85 TRần Văn Binh Đạt VH  

86 Đinh Văn Quyền Đạt VH  

87 Đinh Văn Mạnh Đạt VH  

88 Dương Thị Kim Đạt VH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 7 NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH Ghi chú   

    

1  Vũ Thị Bình  Đạt GĐVH    

2  Nguyễn Thị Xuân  Đạt GĐVH    

3  Nguyễn Văn Thọ  Đạt GĐVH    

4  Ma Trần Duy Long  Đạt GĐVH    

5  Ma Thị Ngọc Quỳnh  Đạt GĐVH    

6  Trịnh Văn Việt  Đạt GĐVH    

7  Nguyễn Thị Long  Đạt GĐVH    

8  Nguyễn Văn Xuân  Đạt GĐVH    

9  Nguyễn Mạnh Cường  Đạt GĐVH    

10  Nguyễn Văn Sinh  Đạt GĐVH    

11  Đỗ Thị Thơm  Đạt GĐVH    

12  Lê Công Quảng  Đạt GĐVH    

13  Đặng Văn Tú  Đạt GĐVH    

14  Đặng Quý Toản  Đạt GĐVH    

15  Dương Văn Hào  Đạt GĐVH    

16  Trịnh Quốc Lập  Đạt GĐVH    

17  Trịnh Văn Hiếu  Đạt GĐVH    

18  Đào Thị Thoa  Đạt GĐVH    

19  Bùi Thị Hồng  Đạt GĐVH    

20  Nguyễn Thị Toàn  Đạt GĐVH    

21  Nguyễn Văn Hiền  Đạt GĐVH    

22  Nguyễn Văn Mùi  Đạt GĐVH    

23  Nguyễn Văn Chi  Đạt GĐVH    

24  Nguyễn Văn Thu  Đạt GĐVH    

25  Nguyễn Văn Hoàng  Đạt GĐVH    

26  Ma Tùng Sơn  Đạt GĐVH    

27  Ma Quốc Ngọc  Đạt GĐVH    

28  Ma Thị Quyên  Đạt GĐVH    

29  Ma Quốc Thạch  Đạt GĐVH    



30  Nguyễn Thị Hưởng  Đạt GĐVH    

31  Dương Thị Hương  Đạt GĐVH    

32  Lương Văn Hoà  Đạt GĐVH    

33  Dương Văn Trường  Đạt GĐVH    

34  Dương Văn Đông  Đạt GĐVH    

35  Đỗ Văn Chính  Đạt GĐVH    

36  Nguyễn Văn Dũng  Đạt GĐVH    

37  Nguyễn Đức Biên  Đạt GĐVH    

38  Trịnh Thị Sửu  Đạt GĐVH    

39  Đỗ Văn Bộ  Đạt GĐVH    

40  Đỗ Khắc Hoài  Đạt GĐVH    

41  Đỗ Văn Hưng  Đạt GĐVH    

42  Đỗ Văn Thảo  Đạt GĐVH    

43  Nguyễn Thị Hà  Đạt GĐVH    

44  Đặng Thị Liên  Đạt GĐVH    

45  Đỗ Tuấn Nghĩa  Đạt GĐVH    

46  Đỗ Hữu Phẩm  Đạt GĐVH    

47  Dương Cao Sơn  Đạt GĐVH    

48  Dương Thị Thêm  Đạt GĐVH    

49  Nguyễn Văn Chung  Đạt GĐVH    

50  Trịnh Văn Cân  Đạt GĐVH    

51  Trịnh Văn Tiến  Đạt GĐVH    

52  Nguyễn Thị Oanh  Đạt GĐVH    

53  Lê Văn Thái  Đạt GĐVH    

54  Nguyễn Văn Thủy(  Tính)  Đạt GĐVH    

55  Nguyễn Tiến Hùng  Đạt GĐVH    

56  Nguyễn Thị Thập  Đạt GĐVH    

57  Nguyễn Hữu Quyền  Đạt GĐVH    

58  Nguyễn Văn Quản  Đạt GĐVH    

59  Lã Thị Hợi  Đạt GĐVH    

60  Nguyễn Văn Tuấn  Đạt GĐVH    

61  Trần Tùng Lâm  Đạt GĐVH    

62  Trần Văn Đạt  Đạt GĐVH    



63  Trần Văn Tôn  Đạt GĐVH    

64  Nguyễn Xuân Sách  Đạt GĐVH    

65  Trần Thị Am  Đạt GĐVH    

66  Lê Văn Phượng  Đạt GĐVH    

67  Bùi Quang Thìn  Đạt GĐVH    

68  Bùi Thị Thanh Hoa  Đạt GĐVH    

69  Vương Thị Hương  Đạt GĐVH    

70  Nguyễn Đức Thịnh  Đạt GĐVH    

71  Đào Thị Châm  Đạt GĐVH    

72  Nguyễn Trường Xuân  Đạt GĐVH    

73  Nguyễn Văn Mùi  Đạt GĐVH    

74  Phạm Thị Bắc  Đạt GĐVH    

75  Nguyễn Đức Hạnh  Đạt GĐVH    

76  Nguyễn Văn Toàn  Đạt GĐVH    

77  Nguyễn Văn Tú  Đạt GĐVH    

78  Nguyên Thị Thuận  Đạt GĐVH    

79  Đặng Thị Thanh  Đạt GĐVH    

80  Nguyễn Thị Bình  Đạt GĐVH    

81  Nguyễn Ngọc Sơn  Đạt GĐVH    

82  Nguyễn Văn Thịnh  Đạt GĐVH    

83  Chu Văn Cương  Đạt GĐVH    

84  Trịnh Văn Thảo  Đạt GĐVH    

85  Trịnh Văn Hiểu  Đạt GĐVH    

86  Lê Văn Minh  Đạt GĐVH    

87  Nguyễn Thị Chỉ  Đạt GĐVH    

88  Trương Thị Nghĩa  Đạt GĐVH    

89  Nguyễn Văn Đạo  Đạt GĐVH    

90  Trần Thị Tình  Đạt GĐVH    

91  Phan Ngọc Khuê  Đạt GĐVH    

92  Phan Văn Chắn  Đạt GĐVH    

93  Phan Hải Đăng  Đạt GĐVH    

94  Trần Văn Sáng  Đạt GĐVH    

95  Trần Văn Ba  Đạt GĐVH    



96  Vũ Mạnh Thường  Đạt GĐVH    

97  Trương Thu Bích  Đạt GĐVH    

98  Vương Thị Lan  Đạt GĐVH    

99  Nguyễn Thị Giao  Đạt GĐVH    

100  Đỗ Văn Quân  Đạt GĐVH    

101  Đỗ Văn Cẩn  Đạt GĐVH    

102  Đỗ Thị Cúc  Đạt GĐVH    

103  Nguyễn Tiến Quang  Đạt GĐVH    

104  Nguyễn Văn Bình  Đạt GĐVH    

105  Nguyễn Văn Cầm  Đạt GĐVH    

106  Nguyễn Văn Khang  Đạt GĐVH    

107  Vũ Văn Lý  Đạt GĐVH    

108  Trần Thị Thuỷ  Đạt GĐVH    

109  Phan Hán Châu  Đạt GĐVH    

110  Đỗ Thị Thuận  Đạt GĐVH    

111  Công Văn Quyền  Đạt GĐVH    

112  Công Hồng Vân  Đạt GĐVH    

113  Công Hồng Tiến  Đạt GĐVH    

114  Công Văn Thắng  Đạt GĐVH    

115  Trịnh Thị Chung  Đạt GĐVH    

116  Nguyễn Mạnh Quân  Đạt GĐVH    

117  Nguyễn Văn Đông  Đạt GĐVH    

118  Nguyễn Xuân Trường  Đạt GĐVH    

119  Vũ Thị Thanh  Đạt GĐVH    

120  Cao Văn Quang  Đạt GĐVH    

121  Cao Thanh Kỳ  Đạt GĐVH    

122  Cao Thanh Vĩnh  Đạt GĐVH    

123  Tôn Văn Khánh  Đạt GĐVH    

124  Tôn Viết Bào  Đạt GĐVH    

125  Vi Thị Hoa  Đạt GĐVH    

126  Tôn Viết Hậu  Đạt GĐVH    

127  Tôn Viết Cần  Đạt GĐVH    

128  Tôn Viết Hiền  Đạt GĐVH    



129  Tôn Đức Chung  Đạt GĐVH    

130  Tôn Viết Tuấn  Đạt GĐVH    

131  Nguyễn Văn Sơn  Đạt GĐVH    

132  Nguyễn Minh Đức  Đạt GĐVH    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 8 NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH Ghi chú 

 

1  Nguyễn Đức Cảnh Đạt VH  

2  Ma Thị Chỉ Đạt VH  

3  Đinh Thị Nhũng Đạt VH  

4  Trương Thị Mão Đạt VH  

5  Ma Thị Nga Đạt VH  

6  Dương Thị Bé Đạt VH  

7  Dương Văn Ty Đạt VH  

8  Dương Văn Thăng Đạt VH  

9  Nguyễn Văn Tám (Sinh)     Đạt VH  

10  Phạm Văn Mạnh Đạt VH  

11  Phạm Quyết Tiến Đạt VH  

12  Đỗ Thị Đông Đạt VH  

13  Dương Văn Hoạch Đạt VH  

14  Dương Văn Quảng Đạt VH  

15  Dương Văn Sê Đạt VH  

16  Phạm Thanh Sơn Đạt VH  

17  Phạm Hùng Cường Đạt VH  

18  Dương Văn Chiến Đạt VH  

19  Nguyễn Xuân Trường Đạt VH  

20  Nguyễn Thị Chắt Đạt VH  

21  Hoàng Thị Lãng Đạt VH  

22  Lương Thị Mậu Đạt VH  

23  Nguyễn Văn Phương Đạt VH  

24  Nguyễn Hải Linh Đạt VH  

25  Dương Thị Thêm Đạt VH  

26  Trần Thị Tách Đạt VH  

27  Đỗ Phương Hùng Đạt VH  

28  Đỗ Hữu Phước Đạt VH  

29  Phạm Thanh Bình Đạt VH  

30  Hà Duy Nam Đạt VH  

31  Phạm Thị Thứ   



32  Hoàng Thị Ngọc Đạt VH  

33  Trần Thị Tình Đạt VH  

34  Nguyễn Thị Hạ Đạt VH  

35  Phạm Văn Hiền Đạt VH  

36  Dương Văn Hùng Đạt VH  

37  Nguyễn Thị An Đạt VH  

38  Nguyễn Văn Thanh Đạt VH  

39  Nguyễn Văn Thành Đạt VH  

40  Trịnh Thị Hoà Đạt VH  

41  Nghiêm Xuân Hà Đạt VH  

42  Nguyễn Văn Đạt Đạt VH  

43  Nguyễn Văn Quân Đạt VH  

44  Ngô Đức Kiểm Đạt VH  

45  Ngô Đức Kiên Đạt VH  

46  Nguyễn Thi Nụ Đạt VH  

47  Nguyễn Thế Dũng Đạt VH  

48  Nguyễn Văn Hoàn Đạt VH  

49  Hoàng Văn Tú Đạt VH  

50  Lương Văn Bẩy Đạt VH  

51  Hoàng Văn Khánh Đạt VH  

52  Nguyễn Tiến Quyết Đạt VH  

53  Nguyễn Tiến Phong Đạt VH  

54  Nguyễn Thị Thái Đạt VH  

55  Nguyễn Văn Triệu Đạt VH  

56  Hoàng Thị Tuất Đạt VH  

57  Vũ Chí Chiến Đạt VH  

58  Nguyễn Thị Su Đạt VH  

59  Nguyễn Văn Biên Đạt VH  

60  Trần Duy Khánh Đạt VH  

61  Nguyễn Thị Tỵ Đạt VH  

62  Trương Thị Phượng Đạt VH  

63  Hoàng Thị La Đạt VH  

64  Nguyễn Thị Thuyết Đạt VH  

65  Nguyễn Văn Lượng Đạt VH  

66  Đỗ Thị Hạ Đạt VH  



67  Đỗ Văn Minh Đạt VH  

68  Nguyễn Bá Mậu Đạt VH  

69  Nguyễn Văn Hùng Đạt VH  

70  Nguyễn Văn Tám (oanh) Đạt VH  

71  Hoàng Văn Ty Đạt VH  

72  Lương Văn Hiệp Đạt VH  

73  Lương Văn Hợp Đạt VH  

74  Hoàng Văn Phong (Ninh) Đạt VH  

75  Nguyễn Văn Minh Đạt VH  

76  Trần Văn Viễn Đạt VH  

77  Đỗ Thị Hạnh Đạt VH  

78  Nguyễn Thị Cúc Đạt VH  

79  Trần Văn Dũng Đạt VH  

80  Dương Thị Tân Đạt VH  

81  Bùi Thị Liên Đạt VH  

82  Nguyễn Văn Mười Đạt VH  

83  Trịnh Thị Mận Đạt VH  

84  Dương Văn Xuân Đạt VH  

85  Nguyễn Văn Bàng Đạt VH  

86  Dương Văn Hồng Đạt VH  

87  Phạm Đức Hạnh Đạt VH  

88  Trần Thị Kim Liên Đạt VH  

89  Nguyễn Thị Minh Đạt VH  

90  Phạm Trung Kiên Đạt VH  

91  Nguyễn Thế Dân Đạt VH  

92  Trịnh Thị Hải Đạt VH  

93  Trịnh Xuân Chầm Đạt VH  

94  Phạm Thị Duyên Đạt VH  

95  Nguyễn Văn Mạnh Đạt VH  

96  Hoàng Văn Cường Đạt VH  

97  Nguyễn Văn Long (Sáu) Đạt VH  

98  Trương Văn Thăng Đạt VH  

99  Trịnh Thị Nụ Đạt VH  

100  Nguyễn Thị Xuân (Long) Đạt VH  

101  Đoàn Thị Đoan Đạt VH  



102  Dương Văn Lịch Đạt VH  

103  Nguyễn Văn Chính Đạt VH  

104  Nguyễn Thị Bính Đạt VH  

105  Trần Thị Tính Đạt VH  

106  Nguyễn Mạnh Dũng Đạt VH  

107  Trương Thị Dung Đạt VH  

108  Trương Quý Thăng Đạt VH  

109  Trương Thị Hạ Đạt VH  

110  Nguyễn Thị Kim Cương Đạt VH  

111  Trịnh Xuân Dũng Đạt VH  

112  Vũ Văn Chung Đạt VH  

113  Hoàng Văn Kế Đạt VH  

114  Hoàng Công Nhân Đạt VH  

115  Vũ Mạnh Thắng (Oanh) Đạt VH  

116  Vũ Hải Đăng Đạt VH  

117  Lăng Văn Tuấn Đạt VH  

118  Đặng Thị Tỉnh Đạt VH  

119  Dương Thị Síu Đạt VH  

120  Nguyễn Tiến Doãn Đạt VH  

121  Nguyễn Văn Bẩy Đạt VH  

122  Lăng Văn Ngọc Đạt VH  

123  Vũ Mạnh Sơn Đạt VH  

124  Đỗ Thị Toan Đạt VH  

125  Nguyễn Đức Lễ Đạt VH  

126  Dương Văn Hội Đạt VH  

127  Trần Thị Tuyết Đạt VH  

128  Dương Văn Hòa Đạt VH  

129  Lương Thị Thêm Đạt VH  

130  Dương Thị Liên Đạt VH  

131  Hà Duy Việt Đạt VH  

132  Dương Ngọc Hiển Đạt VH  

133  Lăng Văn Anh Đạt VH  

134  Hoàng Minh Tuấn Đạt VH  

135  Nguyễn Thị Hợi Đạt VH  

136  Nguyễn Văn Giang Đạt VH  



137  Nguyễn Thị Xuân (kèng) Đạt VH  

138  Nghiêm Xuân Trường Đạt VH  

139  Nguyễn Văn Huấn Đạt VH  

140  Phạm Văn Hậu Đạt VH  

141  Lương Văn Nam Đạt VH  

142  Nguyễn Ngọc Hải Đạt VH  

143  Hoàng Văn Phong (Huyền) Đạt VH  

144  Hoàng Thị Nga Đạt VH  

145  Phan Ngọc Thanh Đạt VH  

146  Dương Thị Thúy Đạt VH  

147  Dương Thị Thắm Đạt VH  

148  Nguyễn Văn Văn Đạt VH  

149  Nguyễn Văn Cường Đạt VH  

150  Vũ Mạnh Thắng (Lành) Đạt VH  

151  Trương Văn Cung Đạt VH  

152  Trần Thị Biên Đạt VH  

153  Vũ Hoài Sơn Đạt VH  

154  Hoàng Xuân Trường Đạt VH  

155  Phan Thanh Huyền Đạt VH  

156  Phạm Văn Mẫn Đạt VH  

157  Phan Văn Hiển Đạt VH  

158  Đỗ Văn Tuấn Đạt VH  

159  Nghiêm Xuân Hợp Đạt VH  

160  Nguyễn Văn Long (Quyến) Đạt VH  

161  Nguyễn Đức Tuân Đạt VH  

162  Nguyễn Thế Duy Đạt VH  

163  Hoàng Thị Quỳnh Đạt VH  

164  Vũ Thị Đức Đạt VH  

165  Trịnh Xuân Huy Đạt VH  

166  Vũ Văn Huy Đạt VH  

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 10 NĂM 2025 

 

STT Họ và tên chủ hộ STT Họ và tên chủ hộ   

1 Trương Văn Hiệu 30 Dương Thành Dân   

2 Trương Văn Hậu 31 Dương Văn Mạnh   

3 Vũ Thị Vân 32 Hoàng Thị Anh   

4 Trịnh Thị Tuất 33 Hoàng Văn Hưng   

5 Tạ Thị Thu Huyền 34 Hoàng Văn Hạnh   

6 Trịnh Văn Mừng 35 Hoàng Trọng Tài   

7 Trịnh Văn Sinh 36 Đào Thị Phượng   

8 Trịnh Văn Yên 37 Vũ Văn Ngư   

9 Nguyễn Văn Hào 38 Vũ Mạnh Công   

10 Nguyễn Hồng Thanh 39 Đỗ Ngọc Oánh   

11 Trầmn Văn Bình 40 Nguyễn Văn Huân   

12 Trần Văn Thu 41 La Thị Bẩy   

13 Trần Văn Thu 42 Mai Thị Cúc   

14 Trần Tuấn Anh 43 Trương Thị Huế   

15 Hoàng Văn Phúc 44 Trịnh Xuân Nhuận   

16 Nguyễn Văn Bẩy 45 Đỗ Văn Minh   

17 Nguyễn Thị Hoàn 46 Đỗ Khắc Chung   

18 Nguyễn Thị Thìn 47 Trịnh Thị Hằng   

19 Tạ Quý Đôn 48 Nguyễn Văn Đại   

20 Hoàng Văn Minh 49 Mai Văn Đạt   

21 Hoàng Thị Liễu 50 Mai Văn Đức   

22 Phạm Hồng Thuỷ 51 Mai Văn Cường   

23 Nguyễn Xuân Hán 52 Mai Văn Kịch   

24 Trịnh Văn Nghĩa 53 Công Văn Lương   

25 Trịnh Văn Hiệp 54 Trịnh Thị Bắc   

26 Phạm Thái Quân 55 Trương Văn Chiến   

27 Phạm Đức Vinh 56 Hoàng Văn Huy   



28 Trương Văn Huy 57 Hoàng Văn Dũng   

29 Trương Văn Hanh 58 Nguyễn Văn Hoà   

Stt Họ và tên chủ hộ Stt Họ và tên chủ hộ   

59 Trương Thị Hằng 95 Trịnh Quang Thành   

60 Trương Văn Sáng 96 Trịnh Thị Dung   

61 Nguyễn Đức Tâm 97 Trịnh Thị Hường   

62 Nguyễn Văn tâm 98 Nguyễn Thuỳ Linh   

63 Trần Thị Nga 99 Phạm Thị Hoa   

64 Nguyễn Thị Kim Tiến 100 Nguyễn Văn Tuấn   

65 Trương Minh Hải 101 Tạ Thị Thanh   

66 Nguyễn Thị Tiến 102 Tạ Mạnh Cường   

67 Trương Thị Yến 103 Trương Văn Dũng   

68 Trương Văn Thăng 104 Đỗ Thị Thanh   

69 Trần Thị Cúc 105 Trịnh Minh Chính   

70 Trương Thị Bích 106 Trịnh Quang Tuyên   

71 Trương Văn Long 107 Trần Thị Tuyến   

72 Phạm Thị Chung 108 Trương Văn Giới   

73 Trần Ngọc Giang 109 Nguyễn Thị Như   

74 Phan Văn Dần 110 Nguyễn Văn Hạnh   

75 Nguyễn Văn Tuấn 111 Nguyễn Văn Huy   

76 Phan Văn Nguyên 112 Trịnh Thị Bích Thuận   

77 Bùi Minh Toàn 113 Hoàng Văn Phú   

78 Bùi Minh Tú 114 Hoàng Văn Phong   

79 Bùi Minh Toán 115 Phạm Văn Tuân   

80 Trịnh Quang Hạnh 116 Phạm Hồng Điệp   

81 Mai Văn Nhất 117 Phạm Thị Bích   

82 Trịnh Minh Chính 118 Đỗ Thì Mùi   

83 Trịnh Quang Huấn 119 Nguyễn Thị Hương   

84 Trịnh Thị Mừng 120 Vũ Văn Vân   

85 Lạc Thị Kết 121 Tạ Mạnh Hùng   

86 Trương Văn Sửu 122 Nguyễn Hồng Thái   

87 Dương Tiến Dũng 123 Trịnh Văn Sáng   

88 Trịnh Thị Tự 124 Ngô Quốc Huy   

89 Trịnh Văn Nguyên 125 Ngô Đức Phận   



90 La Văn Tý 126 Ngô Xuân Phong   

91 Chu Thị Phượng 127 Tạ Thị Hồng Trang   

92 La Trung Đông 128 Tạ Đức Tiến   

93 Chu Văn Hải 129 Lương Hồng Hà   

94 Hoàng Văn Tuyết 130 Lương Hồng Sơn   

STT Họ và tên chủ hộ STT Họ và tên chủ hộ   

131 Dương Văn Bạo 139 Tạ Thị Nga   

132 Đinh Công Thành 140 Vũ Thanh Tuấn   

133 Dương Mạnh Cường 141 Vũ Duy Phương   

134 Dương Văn Thuỷ 142 Đỗ Thị Lý   

135 Cao Thị Tú 143 Dương Đức Toàn   

136 Ngô Thị Loan 144 Dương Đức Hoè   

137 Nguyễn Thị Luyến 145 Bùi Văn Long   

138 Nguyễn Văn Hiệu 146 Hoàng Văn Khánh   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 11 NĂM 2025 

 

Stt Họ và tên Đạt GĐVH Ghi Chú   

1 Đinh Văn Lệ Đạt VH    

2 Đinh Văn Hà Đạt VH    

3 Đinh Hữu Nghị Đạt VH    

4 Đinh Xuân Tương Đạt VH    

5 Nguyễn Văn Liên Đạt VH    

6 Hoàng Duy Hưởng Đạt VH    

7 Trần Thị Lệ Đạt VH    

8 Đỗ Văn Phú Đạt VH    

9 Đỗ Thị Thái Đạt VH    

10 Lương Xuân Đợi Đạt VH    

11 Nguyễn Trinh Cơ Đạt VH    

12 Hà Văn Mý Đạt VH    

13 Nguyễn Hồng Sâm Đạt VH    

14 Nguyễn Thanh Đức Đạt VH    

15 Nguyễn Nhật Quang Đạt VH    

16 Nguyễn Thị Nga Đạt VH    

17 Hàn Văn Chính Đạt VH    

18 Đào Văn Biết Đạt VH    

19 Ma Văn Tùng Đạt VH    

20 Hoàng Văn Thừa Đạt VH    

21 Lạc Thị Séo Đạt VH    

22 Nguyễn Thị Thu Thủy Đạt VH    

23 Nguyễn Thị Hằng (Xuân) Đạt VH    

24 Tô Thái Hà Đạt VH    

25 Nguyễn Quý Tùng Đạt VH    

26 Dương Viết Cường Đạt VH    

27 Phạm Quốc Huy Đạt VH    

28 Trương Văn Tâm Đạt VH    



29 Nguyễn Thị Hằng (Phong) Đạt VH    

30 Vi Viết Giang Đạt VH    

31 Nguyễn Đức Nhuận Đạt VH    

32 Nguyễn Thị Hằng (Ty) Đạt VH    

33 Ngô Đức Hiểu Đạt VH    

34 Dương Công Đoàn Đạt VH    

35 Ngô Thị Minh Đạt VH    

36 Đinh Văn Phương Đạt VH    

37 Bùi Thị Chính Đạt VH    

38 Hoàng Hải Yến Đạt VH    

39 Nguyễn Anh Tú Đạt VH    

40 Bùi Văn Trường Đạt VH    

41 Nguyễn Thị Anh Đào Đạt VH    

42 Nguyễn Thị Thanh Đạt VH    

43 Hoàng Thị Thảo Đạt VH    

44 Nguyễn Việt Hà Đạt VH    

45 Phùng Sinh Long Đạt VH    

46 Hứa Thị Hồng Đạt VH    

47 Trần Văn Quảng Đạt VH    

48 Trần Ngọc Quý Đạt VH    

49 Phan Văn Học Đạt VH    

50 Bùi Nguyệt Hà Đạt VH    

51 Phan Thanh Trang Đạt VH    

52 Nguyễn Văn Anh Đạt VH    

53 Lâm Văn Vĩnh Đạt VH    

54 Đỗ Quang Vĩ Đạt VH    

55 Triệu Thị Lơ Đạt VH    

56 Phan Văn Triệu Đạt VH    

57 Nguyễn Đức Hưng Đạt VH    

58 Vũ Trung Tiếp Đạt VH    

59 Hoàng Văn Huân Đạt VH    



60 Nguyễn Văn Kiên Đạt VH    

61 Trần Thị Thìn (Gia) Đạt VH    

62 Ngô Đức Khải Đạt VH    

63 Vũ Văn Đạt Đạt VH    

64 Vũ Thị Hiền Đạt VH    

65 Nguyễn Mạnh Cơ Đạt VH    

66 Ngô Xuân Sáng Đạt VH    

67 Trần Việt Long Đạt VH    

68 Trần Văn Toàn Đạt VH    

69 Hà Quang Thái Đạt VH    

70 Trần Thị Thìn (Hùng) Đạt VH    

71 Trần Văn Khoa Đạt VH    

72 Nguyễn Đức Quyền Đạt VH    

73 Nguyễn Văn Thắng Đạt VH    

74 Nguyễn Đức Việt Đạt VH    

75 Nguyễn Thị Hợp Đạt VH    

76 Nguyễn Thị Thu Hiên Đạt VH    

77 Trịnh Thế Lâm Đạt VH    

78 Bùi Văn Ngọc Đạt VH    

79 Bùi Văn Tuấn Đạt VH    

80 Bùi Thị Hồng Chuyên Đạt VH    

81 Trần Thị Tươi Đạt VH    

82 Đinh Thị Tính Đạt VH    

83 Nguyễn Thị Quý Đạt VH    

84 Nguyễn Văn Điệp Đạt VH    

85 Ngô Văn Hạnh Đạt VH    

86 Nguyễn Minh Tuấn Đạt VH    

87 Phạm Ngọc Sơn Đạt VH    

88 Hoàng Thị Xuân Đạt VH    

89 Nguyễn Thị Nữ Đạt VH    

90 Dương Thành Tuân Đạt VH    



91 Đỗ Văn Hồng Đạt VH    

92 Nguyễn Văn Quang Đạt VH    

93 Nguyễn Xuân Tiến Đạt VH    

94 Nguyễn Thị Đức Đạt VH    

95 Dương Thị Nụ Đạt VH    

96 Phạm Thị Hạnh Đạt VH    

97 Nguyễn Văn Việt Đạt VH    

98 Vũ Văn Định Đạt VH    

99 Vũ Ngọc Linh Đạt VH    

100 Vũ Văn Lực Đạt VH    

101 Nguyễn Thế Hùng Đạt VH    

102 Đinh Thị Thơm Đạt VH    

103 Nguyễn Thị Bình Đạt VH    

104 Hoàn Thị Đảm Đạt VH    

105 Ngô Tiến Cường Đạt VH    

106 Tô Quốc Toản Đạt VH    

107 Vũ Thị Bé Đạt VH    

108 Trương Văn Thịnh Đạt VH    

109 Đinh Văn Hùng Đạt VH    

110 Đinh Văn Hiển Đạt VH    

111 Đinh Thế Kỷ Đạt VH    

112 Đinh Văn Lượng Đạt VH    

113 Đinh Xuân Kỳ Đạt VH    

114 Đinh Văn Huệ Đạt VH    

115 Đinh Thị Nga Đạt VH    

116 Nguyễn Văn Tiến Đạt VH    

117 Nguyễn Văn Cường Đạt VH    

118 Nguyễn Văn Hùng Đạt VH    

119 Nguyễn Văn Sự Đạt VH    

120 Nguyễn Quốc Bảo Đạt VH    

121 Đinh Văn Hợi Đạt VH    



122 Đinh Văn Lợi Đạt VH    

123 Nguyễn Như Vượng Đạt VH    

124 Nguyễn Thị Thu Hà Đạt VH    

125 Lê Tuấn Nam Đạt VH    

126 Nguyễn Văn Sáu Đạt VH    

127 Nguyễn Xuân Hòa Đạt VH    

128 Phạm Văn Hân Đạt VH    

129 Ngô Thị Hòa Đạt VH    

130 Trần Văn Hải Đạt VH    

131 Trần Thị Hạnh Đạt VH    

132 Trần Văn Giang Đạt VH    

133 Trần Văn Trường Đạt VH    

134 Nguyễn Thị Hồng Lợi Đạt VH    

135 Nguyễn Mạnh Tuấn Đạt VH    

136 Nguyễn Văn Hồng Đạt VH    

137 Nguyễn Văn Trung Đạt VH    

138 Nguyễn Văn Sắc Đạt VH    

139 Trịnh Văn Cường Đạt VH    

140 Ngô Nhật Manh Đạt VH    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 12 NĂM 2025 

 

Stt Họ và tên Đạt GĐVH Ghi Chú   

1 LƯƠNG HỒNG PHONG Đạt VH    

2 NGUYỄN VĂN MINH Đạt VH    

3 NGUYỄN VĂN CHI Đạt VH    

4 NGUYỄN THỊ THU Đạt VH    

5 LƯƠNG VĂN THẾ Đạt VH    

6 LÔ VĂN YÊN Đạt VH    

7 DƯƠNG THỊ THANH Đạt VH    

8 LƯƠNG VĂN THẮNG Đạt VH    

9 LƯƠNG VĂN TẨU Đạt VH    

10 LÝ THỊ HỒNG Đạt VH    

11 TRIỆU VĂN O Đạt VH    

12 NGUYỄN VĂN DÂN Đạt VH    

13 NGUYỄN VĂN SONG Đạt VH    

14 LƯƠNG VĂN ĐÔNG Đạt VH    

15 NGUYỄN THỊ BÙI Đạt VH    

16 LƯƠNG THỊ HẠNH Đạt VH    

17 NGUYỄN VĂN HẢO Đạt VH    

18 PHẠM THỊ THIỆU Đạt VH    

19 NGUYỄN VĂN HÀO Đạt VH    

20 TRƯƠNG THỊ HẠ Đạt VH    

21 LƯU NHƯ LONG Đạt VH    

22 NGUYỄN QUANG VINH Đạt VH    

23 LƯU VĂN NGỌC Đạt VH    

24 NGUYỄN TRUNG ĐỨC Đạt VH    

25 NGUYỄN THÀNH ĐÔ Đạt VH    

26 NGUYỄN VĂN LƯƠNG Đạt VH    

27 HOÀNG VĂN DUY Đạt VH    

28 TRỊNH QUANG HÙNG Đạt VH    



29 NGUYỄN THỊ HƯỞNG Đạt VH    

30 TRỊNH THỊ THOA Đạt VH    

31 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Đạt VH    

32 NGUYỄN VĂN THỤ Đạt VH    

33 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Đạt VH    

34 ĐẶNG VĂN THI Đạt VH    

35 ĐẶNG VĂN TỰ Đạt VH    

36 PHẠM VĂN DÂN Đạt VH    

37 LƯƠNG THỊ THÀNH Đạt VH    

38 LƯƠNG VĂN LƯƠNG Đạt VH    

39 ĐỖ VĂN QUẢNG Đạt VH    

40 TRẦN VĂN TÁM Đạt VH    

41 TRẦN VĂN CHÍN Đạt VH    

42 TRẦN VĂN NGUYÊN Đạt VH    

43 TRẦN VĂN TUYÊN Đạt VH    

44 LƯƠNG THỊ TÂM Đạt VH    

45 HÀ VĂN THẮNG Đạt VH    

46 NGUYỄN THỊ BÍCH Đạt VH    

47 NGUYỄN VĂN LIÊN Đạt VH    

48 NGUYỄN VĂN TĂNG Đạt VH    

49 TRẦN VĂN ÁNH Đạt VH    

50 NGUYỄN THỊ DUNG Đạt VH    

51 NGUYỄN VĂN ĐÔNG Đạt VH    

52 NGUYỄN NGỌC LINH Đạt VH    

53 TRẦN THỊ XUYẾN Đạt VH    

54 NGUYỄN THỊ TUYẾT Đạt VH    

55 PHẠM VĂN QUYẾT Đạt VH    

56 ĐỖ THỊ NHẠN Đạt VH    

57 LƯU THỊ THU Đạt VH    

58 DƯƠNG THỊ NGỌC Đạt VH    

59 LƯƠNG VĂN SƠN Đạt VH    



60 LƯƠNG VĂN KHÁNH Đạt VH    

61 NGUYỄN THỊ THU Đạt VH    

62 PHẠM VĂN TOẢN Đạt VH    

63 PHẠM VĂN TOÀN Đạt VH    

64 PHẠM VĂN THỐNG Đạt VH    

65 DƯƠNG THỊ NGA Đạt VH    

66 LA THỊ SÁU Đạt VH    

67 HÀ THỊ TƯƠI Đạt VH    

68 NGUYỄN MẠNH TÙNG Đạt VH    

69 TRỊNH VĂN BẰNG Đạt VH    

70 NGUYỄN VĂN ĐĂNG Đạt VH    

71 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Đạt VH    

72 TRẦN VĂN THĂNG Đạt VH    

73 TRẦN ĐỨC THẮNG Đạt VH    

74 TRẦN VĂN CHI Đạt VH    

75 NGUYỄN VĂN CẢNH Đạt VH    

76 NGUYỄN VĂN SINH Đạt VH    

77 LÊ THỊ TUYẾT Đạt VH    

78 TRỊNH VĂN CHUNG Đạt VH    

79 NGUYỄN THỊ XUYẾN Đạt VH    

80 HÀ VĂN DŨNG Đạt VH    

81 LƯƠNG VĂN BẮC Đạt VH    

82 NGUYỄN VĂN SƠN Đạt VH    

83 TRẦN THỊ CHUNG Đạt VH    

84 NGUYỄN VĂN HOÀNG Đạt VH    

85 TRẦN THỊ VÂN Đạt VH    

86 TRƯƠNG THÀNH LẬP Đạt VH    

87 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN Đạt VH    

88 TRƯƠNG HỒNG QUANG Đạt VH    

89 NGUYỄN THỊ HÒA Đạt VH    

90 NGUYỄN THỊ NĂNG Đạt VH    



91 HOÀNG VĂN SỬU Đạt VH    

92 HOÀNG THỊ HẢO Đạt VH    

93 NGUYỄN VĂN DỰ Đạt VH    

94 NGUYỄN THỊ THỦY Đạt VH    

95 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Đạt VH    

96 TRẦN VĂN SINH Đạt VH    

97 NGUYỄN CÔNG KHIÊM Đạt VH    

98 NGUYỄN THỊ TÂM Đạt VH    

99 LƯƠNG THỊ HOÀN Đạt VH    

100 LƯU VĂN QUANG Đạt VH    

101 TRỊNH THỊ HÒA Đạt VH    

102 LƯU QUANG DIỄN Đạt VH    

103 LƯU THỊ HƯỜNG Đạt VH    

104 NGUYỄN SỸ ĐẢNG Đạt VH    

105 NGUYỄN THỊ BA Đạt VH    

106 NGUYỄN VĂN ĐỊNH Đạt VH    

107 TRƯƠNG VĂN TÒNG Đạt VH    

108 TRƯƠNG VĂN CÂU Đạt VH    

109 TRẦN XUÂN TIẾP Đạt VH    

110 LÊ THỊ YẾN Đạt VH    

111 NGUYỄN THỊ NẤM Đạt VH    

112 NGUYỄN VĂN TUẤN Đạt VH    

113 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Đạt VH    

114 NGUYỄN NGỌC DUY Đạt VH    

115 NGUYỄN THỊ THUYẾT Đạt VH    

116 PHẠM TRUNG HIẾU Đạt VH    

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 13 NĂM 2025 

 

Stt Họ và tên Đạt GĐVH Ghi chú 

1 Hoàng Văn Thuận Đạt VH  

2 Đỗ Đình Dũng Đạt VH  

3 Đỗ Đức Mạnh Đạt VH  

4 Nguyễn Văn Được Đạt VH  

5 Phạm Thị Bích Nguyên Đạt VH  

6 Lưu Văn Hùng Đạt VH  

7 Lưu Xuân Huy Đạt VH  

8 Lưu Văn Du Đạt VH  

9 Trần Văn Quang Đạt VH  

10 Hà Thị Dung Đạt VH  

11 Vũ Thị Nhật Đạt VH  

12 Thi Thị Vấn Đạt VH  

13 Trịnh Bích Lượng Đạt VH  

14 Trịnh Thị Luyến Đạt VH  

15 Nguyễn Thị Loan Đạt VH  

16 Trịnh Thị Nguyệt  Đạt VH  

17 Lê Thị Vinh Đạt VH  

18 Nguyễn Thị Ánh Đạt VH  

19 Nguyễn Hồng Trường Đạt VH  

20 Nguyễn Quang Lộc Đạt VH  

21 Lương Văn Khởi Đạt VH  

22 Lương Văn Cần Đạt VH  

23 Dương Thị Kim Đạt VH  

24 Lê Quang Hồng Đạt VH  

25 Lê Hồng Dương  Đạt VH  

26 Lê Quang Hiệp Đạt VH  

27 Mác Văn Xuyên Đạt VH  

28 Hà Thị Sìu  Đạt VH  

29 Lưu Văn Nghĩa Đạt VH  



30 Vũ Đức Cầu Đạt VH  

31 Vũ Bá Quận Đạt VH  

32 Phạm Văn Siêu Đạt VH  

33 Lưu Văn Tám Đạt VH  

34 Phạm Thị Nguyên Đạt VH  

35 Phạm Văn Tú Đạt VH  

36 Lương Thị Nguyệt Đạt VH  

37 Lương Văn Khai Đạt VH  

38 Lương Thị Thanh Đạt VH  

39 Trịnh Thị Vui Đạt VH  

40 Nguyễn Quang Văn Đạt VH  

41 Hà Văn Nam Đạt VH  

42 Đoàn Quang Hát Đạt VH  

43 Đoàn Quang Huy Đạt VH  

44 Đoàn Quang Huân Đạt VH  

45 Đoàn Mạnh Hiển Đạt VH  

46 Công Văn Tùng Đạt VH  

47 Nguyễn Thị Luyến Đạt VH  

48 Lương Thị Phấn Đạt VH  

49 Trần Thị Giao Đạt VH  

50 Nguyễn Hồng Ngoan Đạt VH  

51 Nguyễn Văn Thuận Đạt VH  

52 Nịnh Đình Toàn Đạt VH  

53 Trương Tử Long Đạt VH  

54 Lương Văn Thỏa Đạt VH  

55 Lương Văn Thư Đạt VH  

56 Phạm Thị Hoa Đạt VH  

57 Trần Văn Mến Đạt VH  

58 Trần Văn Tranh Đạt VH  

59 Trần Văn Khuyến Đạt VH  

60 Nguyễn Xuân Đức Đạt VH  

61 Nguyễn Xuân Sáng Đạt VH  



62 Nguyễn Đình Long Đạt VH  

63 Nguyễn Thị Hà Đạt VH  

64 Đỗ Thị Linh Đạt VH  

65 Lương Thị An Đạt VH  

66 Ma Văn Tưởng Đạt VH  

67 Phạm Thị Liên Đạt VH  

68 Lâm Văn Hùng Đạt VH  

69 Lê Thị Vui Đạt VH  

70 Nguyễn Văn Lý Đạt VH  

71 Trần Thị Hà Đạt VH  

72 Vũ Hồng Quảng Đạt VH  

73 Trịnh Tuấn Phong Đạt VH  

74 Bùi NGọc Ánh Đạt VH  

75 Đoàn Văn Đô Đạt VH  

76 Trần Văn Ký Đạt VH  

77 Vũ Văn Tiến Đạt VH  

78 La Thị Thanh Đạt VH  

79 Phùng Thị Mai Đạt VH  

80 Phùng Văn Hòa Đạt VH  

81 Phạm Văn Thái Đạt VH  

82 Nguyễn Hữu Hưng Đạt VH  

83 Hà Văn Vinh Đạt VH  

84 Triệu Đình Chi Đạt VH  

85 Trần Xuân Nghị Đạt VH  

86 TRần Thị Thu Đạt VH  

87 Lê Văn Quyền Đạt VH  

88 Lê Văn Quốc Đạt VH  

89 Nguyễn Ngọc Tăng Đạt VH  

90 Nguyễn Đực Luân Đạt VH  

91 Nguyễn Mạnh Hùng Đạt VH  

92 Lý Thị Quyên Đạt VH  

93 Dương Thị Đức Đạt VH  



94 Nguyễn Thu Song Đạt VH  

95 Nguyễn Quyết Thắng Đạt VH  

96 Nguyễn Thu Huyền Đạt VH  

97 Dương Thị Đông Đạt VH  

98 Nguyễn Xuân Đạt Đạt VH  

99 Đinh Văn Huy Đạt VH  

100 Đinh Thị Thắm Đạt VH  

101 Nguyễn Văn Tĩnh Đạt VH  

102 Lưu Thị Thanh Đạt VH  

103 Nguyễn Văn Thái Đạt VH  

104 Trương Thị Ngọ Đạt VH  

105 Trương Văn Huỳnh Đạt VH  

106 Trần Văn Cường Đạt VH  

107 Đinh Thị Huệ Đạt VH  

108 Hà Thị Nguyện Đạt VH  

109 Nguyễn Thị Sáu Đạt VH  

110 Hoàng Thị Điềm Đạt VH  

111 Phạm Thị Ngọt Đạt VH  

112 Trương Thị Sáng Đạt VH  

113 Nguyễn Ngọc Linh Đạt VH  

114 Hà Văn Tuấn Đạt VH  

115 Hà Thị Thủy Đạt VH  

116 Lô Thị Liễu Đạt VH  

117 Hà Văn Dung Đạt VH  

118 Hà Văn Quý Đạt VH  

119 Nguyễn Thành Luân Đạt VH  

120 Nguyễn Xuân Vĩnh Đạt VH  

121 Nguyễn Thị Ngọc (Tân) Đạt VH  

122 Đỗ Thị Hoàn Đạt VH  

123 Nguyễn Chí Bằng Đạt VH  

124 Dương Thị Tuyết Đạt VH  

125 Ngô Tiến Mạnh Đạt VH  



126 Dương Văn Vương Đạt VH  

127 Dương Văn Bàng Đạt VH  

128 Vũ Thị Thuận Đạt VH  

129 Vũ Văn Hiển Đạt VH  

130 Nguyễn Thị Đường Đạt VH  

131 Nguyễn Thị Tư Đạt VH  

132 Nguyễn Văn Nam Đạt VH  

133 Nguyễn Thị Vui Đạt VH  

134 Nguyễn Văn Hưng Đạt VH  

135 Nguyễn Công Hoa Đạt VH  

136 Nguyễn Thị Đạt Đạt VH  

137 Nguyễn Thị Phượng Đạt VH  

138 Nguyễn Tuấn Anh Đạt VH  

139 Lưu Văn Sỹ Đạt VH  

140 Nguyễn Thanh Tâm Đạt VH  

141 Hà Văn Sơn Đạt VH  

142 Hà Văn Tiến Đạt VH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM 14 NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Địa chỉ STT Họ và tên Địa chỉ 

1 Nguyễn Thị Hợi Xóm 14 50 Trần Thanh Luận Xóm 14 

2 Nguyễn Văn Phương Xóm 14 51 Trần Văn Lập Xóm 14 

3 Nguyễn Thị Bưởi Xóm 14 52 Trần Văn Hiếu Xóm 14 

4 Nguyễn Thị Xa Xóm 14 53 Trần Văn Ngọc Xóm 14 

5 Nguyễn Ngọc Dũng Xóm 14 54 Vũ Trọng Ba Xóm 14 

6 Đặng Thị Mai Xóm 14 55 Lê Minh Sáng Xóm 14 

7 Lê Trung Thành Xóm 14 56 Trương Quang Thục Xóm 14 

8 Nguyễn Thị Bích Xóm 14 57 Dương Văn Minh Xóm 14 

9 Nguyễn Trung Tuyến Xóm 14 58 Hoàng Khánh Hồng Xóm 14 

10 Trần Minh Nguyện Xóm 14 59 Hoàng Văn Hải Xóm 14 

11 Nguyễn Thị Dung Xóm 14 60 Nguyễn Văn Sơn Xóm 14 

12 Nguyễn Anh Tuấn Xóm 14 61 Đoàn Văn Đức Xóm 14 

13 Ứng Thị Thêm Xóm 14 62 Đinh Văn Lực Xóm 14 

14 Trịnh Xuân Tuân Xóm 14 63 Trần Văn Tiến Xóm 14 

15 Lưu Thị Tuyên Xóm 14 64 Dương Văn Lâm Xóm 14 

16 Phạm Thị Liễu Xóm 14 65 Dương Văn Hạnh Xóm 14 

17 Trịnh Thu Lý Xóm 14 66 Đoàn Văn Bắc Xóm 14 

18 Hà Duy Trung Xóm 14 67 Đoàn Văn Trung Xóm 14 

19 Lê Xuân Bạo Xóm 14 68 Đoàn Thị Thảo Xóm 14 

20 Lê Văn Bắc Xóm 14 69 Đoàn Thị Phú Xóm 14 

21 Trần Thị Xuân Xóm 14 70 Đoàn Thanh Phúc Xóm 14 

22 Trần Hoàng Ngọc Xóm 14 71 Đoàn Thanh Hậu Xóm 14 

23 Bùi Hồng Yến Xóm 14 72 Nguyễn Văn Hùng Xóm 14 

24 Trịnh Quóc Nhuận Xóm 14 73 Nguyễn Thành Luân Xóm 14 

25 Vũ Trọng Quyết Xóm 14 74 Nguyễn Xuân Ngọc Xóm 14 

26 Ngô Thị Tôn Xóm 14 75 Trần Văn Hiến Xóm 14 

27 Đặng Thị Hường Xóm 14 76 Vũ Văn Toàn Xóm 14 

28 Nguyễn Thị Lan Xóm 14 77 Vũ Văn Thắng Xóm 14 

29 Nguyễn Văn Mạnh Xóm 14 78 Vũ Thúy Hiền Xóm 14 

30 Nguyễn Duy Kháng Xóm 14 79 Vũ Văn Dương Xóm 14 

31 Trần Thị Đàm Xóm 14 80 Vũ Văn Đại Xóm 14 

32 Nguyễn Văn Sỹ Xóm 14 81 Vũ Trọng Nghĩa Xóm 14 

33 Dương THị Huyền Xóm 14 82 Trịnh Thúy Hằng Xóm 14 

34 Lê Bá Mẫn Xóm 14 83 Đỗ Văn Cường Xóm 14 



35 Phùng Thanh Hồng Xóm 14 84 Hoàng Thị Xuân Xóm 14 

36 Lê Văn Bình Xóm 14 85 Trịnh Quang Vịnh Xóm 14 

37 Nguyễn Văn Tuynh Xóm 14 86 Trần Văn Sơn Xóm 14 

38 Nguyễn Văn Dũng Xóm 14 87 Dương Đình Vui Xóm 14 

39 Phạm Thị Phương Xóm 14 88 Nguyễn Thị phượng Xóm 14 

40 Lương Thanh Sơn Xóm 14 89 Đoàn Thị Thoa Xóm 14 

41 Nguyễn Thị Hương Xóm 14    

42 Phạm Thị Bính Xóm 14    

43 Nguyễn Thị Hạnh Xóm 14    

44 Trịnh Quang Thi Xóm 14    

45 Trịnh Thị Tú Oanh Xóm 14    

46 Trịnh Xuân Nhuận Xóm 14    

47 Hoàng Bích Đào Xóm 14    

48 Nguyễn Thị Thanh Thủy Xóm 14    

49 Bùi Thị Bích Xóm 14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM HÀNG NĂM 2025 

 

Stt Họ và tên Đạt 

VH 

Stt Họ và tên Đạt VH 

1 Trần Văn Thái Đạt VH 41 Nguyễn Thị Hà Đạt VH 

2 Trần Văn Thành  Đạt VH 42 Ngô Thị Hồng Đạt VH 

3 Diệp Thành Đôn Đạt VH 43 Nguyễn Thị Hoàn Đạt VH 

4 Trần Văn Ban Đạt VH 44 Ngô Văn Hạnh Đạt VH 

5 Trần Văn Quyết Đạt VH 45 Ngô Văn Vui Đạt VH 

6 Trương Bích Thục Đạt VH 46 Ngô Văn Mừng Đạt VH 

7 Nguyễn Bá Kiên Đạt VH 47 Nguyễn Hồng Sơn Đạt VH 

8 Phạm Quang Thảo Đạt VH 48 Trần Thị Sửu Đạt VH 

9 Trần Thị Thuần (Sơn) Đạt VH 49 Trần Văn Toàn Đạt VH 

10 Phan Triệu Toan Đạt VH 50 Trần Văn Quân Đạt VH 

11 Phan Triệu Tú Đạt VH 51 Trần Văn Tám Đạt VH 

12 Phan Triệu Toàn Đạt VH 52 Trần Văn Quang Đạt VH 

13 Phan Triệu Tuyến Đạt VH 53 Trần Văn Vinh Đạt VH 

14 Diệp Văn Khôi Đạt VH 54 Ngô Thị Sinh Đạt VH 

15 Diệp Văn Quý Đạt VH 55 Trần Văn Tuấn Đạt VH 

16 Nguyễn Mạnh Tuấn Đạt VH 56 Nguyễn Thị Thu Đạt VH 

17 Đỗ Xuân Chính Đạt VH 57 Trần Văn Chức Đạt VH 

18 Trần Ngọc Tú Đạt VH 58 Hoàng Văn Ninh Đạt VH 

19 Trần Văn Hợi Đạt VH 59 Phạm Khắc Duy Đạt VH 

20 Ngô Đức Vụ Đạt VH 60 Trần Văn Thân Đạt VH 

21 Ngô Thị Hảo Đạt VH 61 Trần Văn Quý Đạt VH 

22 Nguyễn Văn Tường Đạt VH 62 Trần Văn Khang Đạt VH 

23 Trương Tiến Duyên Đạt VH 63 Dương Văn Thành Đạt VH 

24 Phạm Thị Nhạn Đạt VH 64 Trần Văn Thắng Đạt VH 

25 Dương Văn Minh Đạt VH 65 Nguyễn Thúy Vân Đạt VH 

26 Ngô Thị Mão Đạt VH 66 Đỗ Văn Hùng O Đạt VH 

27 Nguyễn Văn Lực Đạt VH 67 Đỗ Thị Loan Đạt VH 



28 Nguyễn Thị Thắng Đạt VH 68 Dương Văn Hữu Đạt VH 

29 Ngô Văn Chiều Đạt VH 69 Nguyễn Thị Yến Đạt VH 

30 Hoàng Thị Hải Đạt VH 70 Vương Văn Mừng Đạt VH 

31 Trần Thị Liên Đạt VH 71 Nguyễn Thị Hòa Đạt VH 

32 Trương Văn Huyên Đạt VH 72 Hoàng Đình Đức Đạt VH 

33 Trần Văn Vụ Đạt VH 73 Nguyễn Văn Minh Đạt VH 

34 Trần Văn Toản Đạt VH 74 Diệp Văn Bắc Đạt VH 

35 Nguyễn Minh Hiếu Đạt VH 75 Trần Văn Thành Đạt VH 

36 Phạm Văn Nghĩa Đạt VH 76 Diệp Phi sơn Đạt VH 

37 Trần Văn Nam Đạt VH 77 Nguyễn Hương Giang Đạt VH 

38 Hà Thị Xuyến Đạt VH    

39 Nguyễn Thị Thuỷ Đạt VH    

40 Trần Quang Chung Đạt VH    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐẠT NĂM 2025 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐẠT GĐVH GHI CHÚ 

 

1 Đỗ Văn Thành Đạt VH  

2 Đỗ Văn Thêm Đạt VH  

3 Đỗ Văn Tám Đạt VH  

4 Dương Mạnh Hiền Đạt VH  

5 Dương Mạnh Huấn Đạt VH  

6 Dương Thị Minh Tiêu Đạt VH  

7 Lê Văn Quỳnh Đạt VH  

8 Trương Trung Sỹ Đạt VH  

9 Đỗ Thị Tuyết Đạt VH  

10 Hoàng Thị Thành Đạt VH  

11 Ngô Đức Chung Đạt VH  

12 Nguyễn Thị Tâm Đạt VH  

13 Lưu Thị Huê Đạt VH  

14 Hoàng Văn Thăng Đạt VH  

15 Ngô Thị Hà My Đạt VH  

16 Hoàng Quyết Chiến Đạt VH  

17 Ma Văn Quảng Đạt VH  



18 Ma Văn Tứ Đạt VH  

19 Trần Đức Toàn Đạt VH  

20 Trần Hữu Tú Đạt VH  

21 Lưu Xuân  Vượng Đạt VH  

22 Trương Thị Hằng Đạt VH  

23 Lưu Quang Thượng Đạt VH  

24 Trần Văn Hai Đạt VH  

25 Trần Đức Hiệp Đạt VH  

26 Lương Đình Tám Đạt VH  

27 Lương Mạnh Độ Đạt VH  

28  Trương Thị Chín Đạt VH  

29 Trương Hồng Gấm Đạt VH  

30 Trương Quang Nhã Đạt VH  

31 Lưu Thị loan Đạt VH  

32 Trương Hồng nghĩa Đạt VH  

33 Nguyễn Bá Thắng Đạt VH  

34 Trương Văn Dũng Đạt VH  

35 Trương Thị Nương Đạt VH  

36 

 

Ngô Thị Thu Thủy Đạt VH  



37 Trương Văn Hùng Đạt VH  

38 Ngô Quốc Khánh Đạt VH  

39 Ngô Văn Vinh Đạt VH  

40 Vũ Đình Chi Đạt VH  

41 Nguyễn Thị Nụ Đạt VH  

42 Trần Đức Tiến Đạt VH  

43 Hoàng Văn Vĩnh Đạt VH  

44 Hoàng Văn Phú Đạt VH  

45 Hoàng Ngọc Bích Đạt VH  

46 Lương Thị Hồi Đạt VH  

47 Trương Dực Đức Đạt VH  

48 Trương Bình Thiên Đạt VH  

49 Trương Quang Thọ Đạt VH  

50 Diệp Văn Vương Đạt VH  

51 Diệp Văn Dương Đạt VH  

52 Lê Thị Mai Đạt VH  

53 Nguyễn Thị Lượng Đạt VH  

54 Phan Văm Cảnh Đạt VH  

55 Phan Tiến Thành Đạt VH  



56 Phan Văn Bài Đạt VH  

57 Phan Văn Tập Đạt VH  

58 Diệp Văn Đông Đạt VH  

 

59 

Diệp Văn Đô Đạt VH  

60 Phan Mạnh Vũ Đạt VH  

61 Phan Văn Lượng Đạt VH  

62 Trương Quốc Tuấn Đạt VH  

63 Trương Trung Thực Đạt VH  

64 Vũ Văn Lý Đạt VH  

65 Trần minh Hướng Đạt VH  

66 Bùi Văn Điệp Đạt VH  

67 Ngô Xuân Quảng Đạt VH  

68 Hoàng Thị Tuất Đạt VH  

69 Trương Thị Tâm Đạt VH  

70 Nguyễn Thị Vượng Đạt VH  

71 Phan Văn lực Đạt VH  

72 Trương Hạnh phúc Đạt VH  

73 Dương Minh Nhương Đạt VH  

74 Dương Minh Phương Đạt VH  



75 Trương Thị Thịnh Đạt VH  

76 Bùi Thị Minh Đạt VH  

77 Lương Văn Dần Đạt VH  

78 Lương Văn phóng Đạt VH  

79 Trần Thị Thìn Đạt VH  

80 Hoàng minh kiểm Đạt VH  

 

81 

 

Hoàng Ngọc Bính Đạt VH  

82 Ma Văn Lý Đạt VH  

83 Ma Văn Điền Đạt VH  

84 Nguyễn Thị Đào Đạt VH  

85 Lê Cường Thịnh Đạt VH  

86 

 

Đỗ Văn Tích Đạt VH  

87 Lê Văn Sáng Đạt VH  

88 Lê Thanh Nghị Đạt VH  

89 Ngô Quang Việt Đạt VH  

90 Ngô Quang Sự Đạt VH  

91 Nguyễn Thị Mạnh Đạt VH  

92 Ngô Đức Thịnh Đạt VH  

93 Trương Văn Giang Đạt VH  



94 Lưu Văn Hồng Đạt VH  

95 Lưu Văn Hà Đạt VH  

96 Nguyễn Khắc Đại Đạt VH  

97 Lưu Hải Lý Đạt VH  

98 Ngô Thị Thoa Đạt VH  

99 Diệp Thị Xuân Đạt VH  

100 Nguyễn Đức Nam Đạt VH  

101 Lưu Văn Hảo Đạt VH  

102 Phạm Viết Văn Đạt VH  

103 Phạm Văn Thơ Đạt VH  

104 Lưu Thị Thơm Đạt VH  

105 Lưu Văn Cường Đạt VH  

106 Lưu Huyền Đức Đạt VH  

107 Luu Quách Bảo Đạt VH  

108 Lưu Văn Dục Đạt VH  

109 Phạm Hồng Thiêm Đạt VH  

110 Dương Đức Hữu Đạt VH  

111 Lương Quang Huy Đạt VH  

112 Lương  Quang Chung Đạt VH  



113 Trương Minh Hiến Đạt VH  

114 Hoàng Xuân Hiểu Đạt VH  

115 Hoành Thị Hạnh Đạt VH  

116 Lương Trung Hiển Đạt VH  

117 Lương Văn Thành Đạt VH  

118 Phạm Thị Hà Đạt VH  

119 Lương Quốc Việt Đạt VH  

120 Trương Thị Tính Đạt VH  

121 Lương Văn Thịnh Đạt VH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐÁ THẦN NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Ghi chú 

1.  Ngo Văn Năm Xóm Đá Thần 

2.  Phạm Thế Kỷ Xóm Đá Thần 

3.  Phạm Văn Quang Xóm Đá Thần 

4.  Ngô Hồng Hải Xóm Đá Thần 

5.  Nguyễn Thị Dung Xóm Đá Thần 

6.  Bùi Ngọc Huệ  Xóm Đá Thần 

7.  Vũ Văn Bảo Xóm Đá Thần 

8.  Bùi Văn Chiến  Xóm Đá Thần 

9.  Hàn Văn Trường Xóm Đá Thần 

10.  Phạm Văn Dậu Xóm Đá Thần 

11.  Phạm Việt Cường Xóm Đá Thần 

12.  Nguyễn Văn Tùy Xóm Đá Thần 

13.  Trần Văn Luận  Xóm Đá Thần 

14.  Phạm Thị Nguyên  Xóm Đá Thần 

15.  Hoàng Doãn Anh Xóm Đá Thần 

16.  Nguyễn Thị Hồng Xóm Đá Thần 

17.  Nguyễn Hồng Phái Xóm Đá Thần 

18.  Lê Thị Hoa Xóm Đá Thần 

19.  Lê Văn Thọ Xóm Đá Thần 

20.  Triệu Văn Kiên Xóm Đá Thần 

21.  Triệu Thị Thắm  Xóm Đá Thần 

22.  Bùi Văn Nam  Xóm Đá Thần 

23.  Bùi Văn Phúc Xóm Đá Thần 

24.  Bùi Thị Hoàn Xóm Đá Thần 

25.  Bùi Thị Phương Xóm Đá Thần 

26.  Vũ Thị Hạnh  Xóm Đá Thần 

27.  Ngô Văn Sương Xóm Đá Thần 

28.  Nguyễn Văn Hải Xóm Đá Thần 

29.  Phạm Thị Mão Xóm Đá Thần 

30.  Nguyễn Mạnh Năng  Xóm Đá Thần 

31.  Ngô Khoát Hồng Xóm Đá Thần 

32.  Ngô Văn Hoàng Xóm Đá Thần 

33.  Phạm Văn Chung Xóm Đá Thần 



34.  Phạm Kiều Hưng  Xóm Đá Thần 

35.  Tạ Thị Liễu Xóm Đá Thần 

36.  Bùi Đức Văn  Xóm Đá Thần 

37.  Bùi Thị Hoa Xóm Đá Thần 

38.  Vũ Thị Theo Xóm Đá Thần 

39.  Trình Văn Huệ  Xóm Đá Thần 

40.  Trình Thị Thảo  Xóm Đá Thần 

41.  Dương Văn Hà Xóm Đá Thần 

42.  Dương Văn Huy Xóm Đá Thần 

43.  Dươn g Văn Xuân Xóm Đá Thần 

44.  Bùi Văn Hùng Xóm Đá Thần 

45.  Bùi Văn Giang Xóm Đá Thần 

46.  Đỗ Thị Thanh  Xóm Đá Thần 

47.  Đinh Thị Thanh Xóm Đá Thần 

48.  Đỗ Văn Hiếu Xóm Đá Thần 

49.  Đỗ Văn Hưng  Xóm Đá Thần 

50.  Vũ Ngọc Đức Xóm Đá Thần 

51.  Vũ Văn Thành Xóm Đá Thần 

52.  Vũ Văn Dũng Xóm Đá Thần 

53.  Vũ Văn Công Xóm Đá Thần 

54.  Ứng Thị Bẩy Xóm Đá Thần 

55.  Bùi Thị Thuần Xóm Đá Thần 

56.  Bùi Thị Thong Xóm Đá Thần 

57.  Phạm Xuân Dung Xóm Đá Thần 

58.  Bùi Văn Cường Xóm Đá Thần 

59.  Phạm Văn Thành  Xóm Đá Thần 

60.  Phạm Văn Thi Xóm Đá Thần 

61.  Bùi Thị Lợi Xóm Đá Thần 

62.  Đặng Thị Tuyết Xóm Đá Thần 

63.  Vũ Mạnh Tuấn  Xóm Đá Thần 

64.  Vũ Văn Hưởng Xóm Đá Thần 

65.  Phan Văn Đĩnh Xóm Đá Thần 

66.  Đặng Thị Tuyên  Xóm Đá Thần 

67.  Trinh Văn Dần Xóm Đá Thần 

68.  Trịnh Mạnh Lợi  Xóm Đá Thần 

69.  Trịn Văn Hưng  Xóm Đá Thần 



70.  Bùi Thị Huế Xóm Đá Thần 

71.  Phạm Thị Loan  Xóm Đá Thần 

72.  Vũ Thị Tiếp Xóm Đá Thần 

73.  Bùi Đức Hiện  Xóm Đá Thần 

74.  Hàn Thị Hồng Xóm Đá Thần 

75.  Nguyễn Thị Hường Xóm Đá Thần 

76.  Trịnh Thị Viện  Xóm Đá Thần 

77.  Dương Văn Giang  Xóm Đá Thần 

78.  Trịnh Văn Xuân  Xóm Đá Thần 

79.  Trịnh Văn Trường Xóm Đá Thần 

80.  Phạm Thanh Hoàng  Xóm Đá Thần 

81.  Ngô Nhật Mạnh  Xóm Đá Thần 

82.  Vũ Văn Đông Xóm Đá Thần 

83.  Đỗ Văn Nghĩa Xóm Đá Thần 

84.  Nguyễn Văn Niêm  Xóm Đá Thần 

85.  Trương Thị Luyến  Xóm Đá Thần 

86.  Hoàng Minh Tuấn  Xóm Đá Thần 

87.  Vũ Văn Tám  Xóm Đá Thần 

88.  Bùi Văn Ích Xóm Đá Thần 

89.  Bùi Văn Minh  Xóm Đá Thần 

90.  Nguyễn Đức Huệ  Xóm Đá Thần 

91.  Bùi Văn Tiến  Xóm Đá Thần 

92.  Bùi Văn Quyết Xóm Đá Thần 

93.  Trịnh Văn Xuất Xóm Đá Thần 

94.  Hàn Văn Nghĩa Xóm Đá Thần 

95.  Nguyễn Thanh Sơn Xóm Đá Thần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM SÒNG NĂM 2025 

 

STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Phạm Văn Bình Mùi 38 Lương Anh Sơn 

2 Phạm Văn Sáng 39 Nguyễn Văn Phúc Huệ 

3 Hoàng Văn Hiếu 40 Nguyễn Thị Bẩy 

4 Phạm Văn Suốt 41 Nguyễn Văn Lương 

5 Phạm Thị Huống 42 Dương Văn Tuấn 

6 Đỗ Văn Viên 43 Phạm Văn Tuyển 

7 Đỗ Văn Chín 44 Phạm Văn Tuấn 

8 Hoàng Văn Nghĩa 45 Hoàng Thanh Hải 

9 Phạm Văn An 46  Lê Thị Liên 

10 Phạm Đình Quý 47 Phạm Việt Thanh 

11 Hoàng Thị Hằng 48 Ngô Thị Bình 

12 Phạm Thanh Điệp 49 Trịnh Văn Xuyên 

13 Phạm Thị Định 50 Trịnh Quốc Tú 

14 Phạm Văn Toàn 51 Lê Văn Thắng 

15 Phạm Văn Sỹ 52 Lê Thị Bính 

16 Hoàng Thị Sáu 53 Hoàng Văn Long 

17 Hoàng Văn Dậu 54 Dương Văn Hữu 

18 Hoàng Văn Thanh 55 Dương Văn Thực 

19 Nguyễn Thị Quyên 56 Dương Văn Nguyên 

20 Dương Văn Tuân 57 Dương Văn Tuyển 

21 Trương Văn Trọng 58 Hoàng Văn Năm 

22 Nguyễn Ngọc Cương 59 Ngô Quang Hiển 

23 Nguyễn Văn Hùng 60 Ngô Quang Vinh 

24 Lê Văn Lương 61 Diệp Quang Vinh 

25 Nguyễn Thị Hạnh 62 Dương Đình Sơn 

26 Nguyễn Thị Liễu 63 Nguyễn Hoàng Hiệp 

27 Nguyễn Thị Nguyệt 64 Đào Thị Hiền 

28 Dương Thị Thương 65 Nguyễn Văn Bình 

29 Dương Văn Hải 66 Nguyễn Văn Trường 

30 Nguyễn Văn Tuấn 67 Nguyễn Thị Tính 

31 Dương Quyết Tiến 68 Nguyễn Văn Chín 

32 Lương Thị Lan 69 Nguyễn Đức Chiến 

33 Lương Văn Mẫn 70 Mai Thị Hương 

34 Lương Quang Minh 71 Đỗ Xuân Minh 

35 Nguyễn Văn Minh 72 Đỗ Văn Ba 

36 Nguyễn Huy Hoàng 73 Trần Thanh Sơn 



37 Phạm Văn Bình Thơi 74 Vũ Quốc Việt 

75 Vũ Cao Manh   

76 Vũ Tiến Lực   

77 Vũ Trọng Đức   

78 Vũ Thành Công   

79 Tô Thị Sử   

80 Vũ Thị Toán   

81 Vũ Thị Dung   

82 Dương Văn Tú   

83 Dương Thị Khanh   

84 Phạm Thanh Quý   

85 Nguyễn Thế Hoài   

86 Nguyễn Văn Phúc M   

87 Nguyễn Kim Đức   

88 Nguyễn Thị Thu Hằng   

89 Nguyễn Văn Ngọc   

90 Nguyễn Văn Thắng   

91 Phạm Văn Quyết   

92 Đỗ Thị Hoa   

93 Trần Thị Mai   

94 Nguyễn Thị Bé   

95 Dương Thị Hồng   

96 Phạm Chí Kiên   

97 Phạm Văn Đạt   

98 Nguyễn Ngọc Quế   

99 Nguyễn Thị Nữ   

100 Lê Văn Chiến   

101 Trịnh Quang Thuần   

102 Phạm Thị Chiên   

103 Trịnh Thị Bích   

104 Ngô Xuân Cầu   

105 Vũ Thị Hồng   

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐOÀN KẾT NĂM 2025 

 

STT Họ và tên  STT Họ và tên  

1 Lý Xuân Trường 31 Đinh Văn Hoàng  

2 Dương Như Huy 32 Đinh Văn Quý 

3 Dương Thị Việt  33 Trịnh Thị Thảo  

4 Dương Thị Thúy 34 Hà Thị Huyền  

5 Dương Trọng Nghĩa 35 Nguyễn Thị Sinh 

6 Nguyễn Thị Yến  36 Phạm Văn Phượng  

7 Vũ Thị Thỏa 37 Phạm Văn Khánh  

8 Dương Thị Nhung  38 Vi Viết Dũng 

9 Vũ Thế Kỷ 39 Vi Viết Năm  

10 Vũ Xuân Tình 40 Vi Ngọc Cường 

11 Vũ Đình Tú 41 Vi Ngọc Phong 

12 Nguyễn Thị Phúc 42 Trần Văn Học  

13 Nguyễn Văn Thi  43 Vi Viết Công  

14 Nguyễn Thế Đạt 44 Trần Văn Khoa 

15 Nguyễn Thị Bé 45 Trần Viết Căm  

16 Phạm Thị Thanh  46 Vi Thị Ánh 

17 Phạm Văn Cần 47 Trần Viết Trương  

18 Dương Thành Đô 48 Trần Viết Dũng 

19 Trương Thị Lởi 49 Vũ Thị Luân  

20 Phạm Văn Hậu  50 Trương Thị Phượng  

21 Lê Văn Phú 51 Nguyễn Thị Hằng  

22 Lê Hồng Phong 52 Bế Thị Thắm  

23 Đỗ Văn Ngọc 53 Vi Viết Quân  

24 Đỗ Văn Nam  54 Lê Thị Lộc  

25 Đỗ Văn Bắc 55 Phạm Văn Hà 

26 Lý Xuân Quảng 56 Bùi Thị Viện  

27 Vũ Văn Oanh  57 Lương Thanh Tuấn  

28 Vũ Thị Lý 58 Trương Minh Tuấn 

29 Vũ Văn Thắng  59 Vương Quốc Hoàn  

30 Vũ Văn Quý 60 Hà Thị Hiệp  

STT Họ và tên  STT Họ và tên  

61 Trần Văn Mạnh  91 Nguyễn Thị Nga 

62 Lê Công Sự 92 Lý Văn Hồng 



63 Lê Đức Hải 93 Lý Hoài Nam  

64 Diệp Thị Ninh  94 Vũ Thị Thanh Tâm  

65 Nguyễn Văn Nga 95 Vi Thị Thảo 

66 Chu Thị Động 96 Vũ Thị Kim  

67 Hoàng Văn Toàn 97 Nguyễn Thị Luyện  

68 Hoàng Trọng Thượng 98 Đỗ Ngọc Thiện  

69 Ngô Thị Nghĩa 99 Phạm Văn Tùng 

70 Hoàng Trọng Túc 100 Lê Đình Cao  

71 Nguyễn Văn Kỳ 101 Nguyễn Thị Phượng 

72 Đỗ Thị Minh  102 Dương Văn Ất 

73 Nguyễn Đức Quang 103 Dương Hồng Nhâm  

74 Nguyễn Đình Vũ 104 Trần Tiến Sỹ 

75 Dương Lợi  105 Dương Quang Hưng  

76 Dương Văn Lâm  106 Dương Văn Minh  

77 Phạm Thị Sửu 107 Lê Đình Phát  

78 Nguyễn Thị Hảo  108 Hoàng Văn Trường 

79 Ngô Quang Đức 109 Nguyễn Văn Huy  

80 Hoàng Trọng Quyết 110 Đỗ Văn Phượng 

81 Dương Thành vương    

82 Dương Đức Hùng   

83 Dương Đức Hiếu    

84 Phạm Ngọc Nam    

85 Đỗ Thị Thu    

86 Hoàng Trọng Chung    

87 Nguyễn Thị Vượng    

88 Lý Văn Huấn    

89 Lý Văn Huân    

90 Hà Thị Thúy   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM TÂN BÌNH NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Tâm Đạt VH  

2 Nguyễn Duy Sính Đạt VH  

3 Nguyễn Thị Dung Đạt VH  

4 Dương Văn Chiến Đạt VH  

5 Trần Thị Đào Đạt VH  

6 Đặng Thị Hòa Đạt VH  

7 Nguyễn Thị Hương Đạt VH  

8 Lê Văn Ninh Đạt VH  

9 Nguyễn Thị Nam Đạt VH  

10 Trần Thị Hương Đạt VH  

11 Trình Công Sơn Đạt VH  

12 Lê Thị Cúc Đạt VH  

13 Nguyễn Thị Thắm Đạt VH  

14 Nguyễn Thị Mai Đạt VH  

15 Nguyễn Tiến Trường Đạt VH  

16 Nguyễn Thị Hà Đạt VH  

17 Lương Văn Đường Đạt VH  

18 Nguyễn Thị Tâm Đạt VH  

19 Vương Thị Xuân Đạt VH  

20 Nguyễn Thị Thảo Đạt VH  

21 Lương Thị Hồng Đạt VH  

22 Nguyễn Trọng Thêm Đạt VH  

23 Lê Thị Hiền Đạt VH  

24 Lương Quang Biên Đạt VH  

25 Tô Hồng Quang Đạt VH  

26 Nguyễn Sơn Dương Đạt VH  

27 Nguyễn Văn Thủy Đạt VH  

28 Nguyễn Thị Hoàn Đạt VH  

29 Đặng Thị Kết Đạt VH  

30 Nguyễn Tiến Khang Đạt VH  

31 Trình Văn Thành Đạt VH  

32 Trần Thị Nghênh Đạt VH  



33 Trình Trọng Kim Đạt VH  

34 Vũ Công Lý Đạt VH  

35 Nguyễn Thành Năm Đạt VH  

36 Lương Công Đức Đạt VH  

37 Phạm Văn Mạnh Đạt VH  

38 Vũ Đình Chiến Đạt VH  

39 Tô Văn Ứng Đạt VH  

40 Đặng Xuân Bình Đạt VH  

41 Trịnh Giao Hưởng Đạt VH  

42 Nguyễn Văn Bẩy Đạt VH  

43 Vương Văn Bảng Đạt VH  

44 Lê Mạnh Tú Đạt VH  

45 Lê Công Thẩm Đạt VH  

46 Lê Văn Chiến Đạt VH  

47 Vũ Đình Hưởng Đạt VH  

48 Đặng Xuân Thái Đạt VH  

49 Nguyễn Văn Kiên Đạt VH  

50 Nguyễn Thị Thái Đạt VH  

51 Lê Thị Vui Đạt VH  

52 Nguyễn Thị Chín Đạt VH  

53 Lương Đức Ưng Đạt VH  

54 Nguyễn Trọng Khánh Đạt VH  

55 Nguyễn Văn Hưng Đạt VH  

56 Nguyễn Mạnh Đông Đạt VH  

57 Phan Thanh Hiện Đạt VH  

58 Vương Văn Bằng Đạt VH  

59 Nguyễn Thị Loan Đạt VH  

60 Lương Đức Hải Đạt VH  

61 Nguyễn Thị Lượn Đạt VH  

62 Vương Xuân Đường Đạt VH  

63 Nguyễn Thị Hoa Đạt VH  

64 Nguyễn Thị Thi Đạt VH  

65 Vũ Thị Sáu Đạt VH  

66 Vũ Văn Ba Đạt VH  

67 Nguyễn Tiến Toản Đạt VH  



68 Nguyễn Văn Tuấn Đạt VH  

69 Vương Văn Lương Đạt VH  

70 Lê Xuân Chiến Đạt VH  

71 Nguyễn Thị Vân Đạt VH  

72 Tô Hồng Tâm Đạt VH  

73 Đặng Xuân Định Đạt VH  

74 Nguyễn Đình Luyện Đạt VH  

75 Lê Công Vĩnh Đạt VH  

76 Lê Quang Mùi Đạt VH  

77 Lê Văn Chính Đạt VH  

78 Nguyễn Thị Huệ Đạt VH  

79 Nguyễn Thị Nhung Đạt VH  

80 Nguyễn Văn Hùng Đạt VH  

81 Vũ Thị Hường Đạt VH  

82 Nguyễn Trọng Hòe Đạt VH  

83 Vương Xuân Toàn Đạt VH  

84 Diệp Thị Chúc Đạt VH  

85 Phan Thanh Thế Đạt VH  

86 Trình Văn Bình Đạt VH  

87 Tô Thị Thành Đạt VH  

88 Nguyễn Kiên Quyết Đạt VH  

89 Trình Anh Tuấn Đạt VH  

90 Lê Văn Trường Đạt VH  

91 Trần Thị Hà Đạt VH  

92 Nguyễn Văn Thành Đạt VH  

93 Trần Thị Hữu Đạt VH  

94 Lê Công Tường Đạt VH  

95 Lê Văn Tới Đạt VH  

96 Lê Văn Chương Đạt VH  

97 Lê Văn Tĩnh Đạt VH  

98 Vương Thị Hương Đạt VH  

99 Trần Đăng Tín Đạt VH  

100 Nguyễn Thị Nguyệt Đạt VH  

101 Lê Quang Thắng Đạt VH  

102 Tô Thị Mai Đạt VH  



103 Nguyễn Văn Thủy Đạt VH  

104 Nguyễn Thị Chung Đạt VH  

105 Phan Quý Hạnh Đạt VH  

106 Phạm Thị Lan Đạt VH  

107 Vũ Công Bẩy Đạt VH  

108 Vũ Đình Hân Đạt VH  

109 Phan Thị Nụ Đạt VH  

110 Tô Văn Vinh Đạt VH  

111 Lê Quang Mạnh Đạt VH  

112 Hoàng Thị Hà Đạt VH  

113 Phan Thanh Tân Đạt VH  

114 Vũ Đình Duy Đạt VH  

115 Trịnh Thị Hợp Đạt VH  

116 Nguyễn Thị Nguyên Đạt VH  

117 Lê Thị Lương Đạt VH  

118 Nguyễn Mạnh Tư Đạt VH  

119 Lê Văn Phi Đạt VH  

120 Lương Trường Giang Đạt VH  

121 Nguyễn Văn Tuấn Đạt VH  

122 Trình Đức Trị Đạt VH  

123 Nguyễn Đình Huấn Đạt VH  

124 Nguyễn Thành Long Đạt VH  

125 Trình Văn Lập Đạt VH  

126 Nguyễn Thị Son Đạt VH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM THÁC VẠNG NĂM 2025 

 

Stt Họ và tên Đạt VH Stt Họ và tên Đạt VH 

1 Hà Thế Lề Đạt VH 56 Phạm Minh Hùng Đạt VH 

2 Ngô Hồng Sơn Đạt VH 57 Đinh Thị Nùng Đạt VH 

3 Ngô Đức Hải Đạt VH 58 Phạm Thị Uyên Đạt VH 

4 Trinh Văn Nhuận Đạt VH 59 Nguyễn Văn Bốn Đạt VH 

5 Nguyễn Huy Hoàng Đạt VH 60 Nguyễn Thị Lục Đạt VH 

6 Nguyễn Văn Chín Đạt VH 61 Hà Thế Thơi Đạt VH 

7 Trần Văn Thanh Đạt VH 62 Hà Thế Lũy Đạt VH 

8 Trần Xuân Thanh Đạt VH 63 Hà Tôn Ngân Đạt VH 

9 Lê Mạnh Sơn Đạt VH 64 Phạm Thị Trang Đạt VH 

10 Nguyễn Thị Nhuận Đạt VH 65 Nguyễn Văn Huấn Đạt VH 

11 Dương Thị Bích Đạt VH 66 Nguyễn Văn Hợi Đạt VH 

12 Ngô Đức Khiêm Đạt VH 67 Nguyễn Văn Lương Đạt VH 

13 Ngô Thị Vui Đạt VH 68 Nguyễn Văn Sơn Đạt VH 

14 Ngô Tự Huấn Đạt VH 69 Đỗ Thị Thắm Đạt VH 

15 Ngô Đức Dân Đạt VH 70 Trần Thị Hưởng Đạt VH 

16 Nguyễn Thành Long Đạt VH 71 Đỗ Văn Hùng Đạt VH 

17 Nguyễn Văn Giang Đạt VH 72 Đỗ Tiến Mạnh Đạt VH 

18 Ngô Đức An Đạt VH 73 Nguyễn Thị Tâm Đạt VH 

19 Ngô Thị Hoàn  Đạt VH 74 Nguyễn Văn Phòng Đạt VH 

20 Lại Nam Huấn Đạt VH 75 Nguyễn Thị Kim Phương Đạt VH 

21 Trần Văn Chiến Đạt VH 76 Hà Tôn Đông Đạt VH 

22 Trần Hữu Xuân Đạt VH 77 Hà Tôn Cung Đạt VH 

23 Nguyễn Văn Luận Đạt VH 78 Hà Sơn Thủy Đạt VH 

24 Nguyễn Văn Chín Đạt VH 79 Phùng Quang Kiên Đạt VH 

25 Nguyễn Hữu Lượng Đạt VH 80 Phùng Văn Doanh Đạt VH 

26 Nguyễn Thế Dũng Đạt VH 81 Phùng Quang Trường Đạt VH 

27 Nguyễn Thế Hùng Đạt VH 82 Phùng Thị Huyền Đạt VH 

28 Nguyễn Văn Vũ Đạt VH 83 Phạm Quang Hợi Đạt VH 

29 Nguyễn Mạnh Chấn Đạt VH 84 Phạm Văn Vinh Đạt VH 



30 Trịnh Thị Tuất Đạt VH 85 Nguyễn Hữu Nghị Đạt VH 

31 Hà Thị Thêm Đạt VH 86 Phạm Văn Chiến Đạt VH 

32 Đỗ Văn Vũ Đạt VH 87 Nguyễn Văn Cương Đạt VH 

33 Lê Văn Đoàn Đạt VH 88 Ngô Thị Cảnh Đạt VH 

34 Lê Công Chính Đạt VH 89 Nguyễn Văn Tân Đạt VH 

35 Đỗ Thị Chồi Đạt VH 90 Đỗ Văn Họa Đạt VH 

36 Ngô Mạnh Nghênh Đạt VH 91 Phạm Minh Mẫn Đạt VH 

37 Ngô Quốc Việt Đạt VH 92 Nguyễn Văn Hiển Đạt VH 

38 Phan Văn Tuân Đạt VH 93 Nguyễn Hoài Thanh Đạt VH 

39 Trịnh Thị Miền Đạt VH 94 Phạm Văn Bẩy Đạt VH 

40 Đào Xuân Trường Đạt VH 95 Đỗ Văn Hai Đạt VH 

41 Đào Duy Hiển Đạt VH 96 Tô Thị Liên Đạt VH 

42 Đỗ Văn Chí Đạt VH 97 Ứng Thị Nguyệt Đạt VH 

43 Nguyễn Thị Hoa Đạt VH 98 Đỗ Thị Thuận Đạt VH 

44 Triệu Sinh Minh Đạt VH 99 Đỗ Mạnh Hữu Đạt VH 

45 Phạm Thị Mai Đạt VH 100 Ngô Thị Tám Đạt VH 

46 Phan Văn Tài Đạt VH 101 Phạm Ngọc Hồng Đạt VH 

47 Nguyễn Thị Út Đạt VH 102 Hoàng Thị Thái Đạt VH 

48 Nguyễn Văn Hòa Đạt VH 103 Bùi Thị Hạ Đạt VH 

49 Trương Thị Đào Đạt VH 104 Trịnh Xuân Hùng Đạt VH 

50 Nguyễn Văn Thái Đạt VH    

51 Ngô Văn Đức Đạt VH    

52 Ngô Văn Đạo Đạt VH    

53 Phạm Thị Ngọc Đạt VH    

54 Trương Thị Ninh Đạt VH    

55 Phạm Văn Sỹ Đạt VH    

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐỒNG BỤC NĂM 2025 
 

Stt Họ và tên Đạt VH Stt Họ và tên Đạt VH 

1 Dương Thị Tình Đạt VH 41 Lê Xuân Chiến Đạt VH 

2 Nguyễn Đình Thảo Đạt VH 42 Lê Hồng Phong Đạt VH 

3 Nguyễn Thị Hoa Đạt VH 43 Lê Đình Phú Đạt VH 

4 Dương Văn Hữu Đạt VH 44 Lê Thành Nghĩa  Đạt VH 

5 Dương Văn Cứu Đạt VH 45 Lê Văn Công  Đạt VH 

6 Dương Đức Thọ Đạt VH 46 Hoàng Văn Tuyến Đạt VH 

7 Dương Xuân Biên Đạt VH 47 Hoàng Cao Sơn Đạt VH 

8 Dương Quốc Hương Đạt VH 48 Hoàng Mạnh Hà Đạt VH 

9 Hoàng Thị Trong Đạt VH 49 Hoàng Quang Duy Đạt VH 

10 Dương Quốc Toản Đạt VH 50 Hoàng Văn Hải Đạt VH 

11 Dương Văn Việt Đạt VH 51 Chu Thị Thu Đạt VH 

12 Hoàng Văn Thanh Đạt VH 52 Hoàng Thị Thiện Đạt VH 

13 Tống Văn Năm Đạt VH 53 Hoàng Văn Minh Đạt VH 

14 Tống Văn Thăng Đạt VH 54 Trương Thị Hải Đạt VH 

15 Trình Văn Dũng Đạt VH 55 Chu Thị Sáu Đạt VH 

16 Trình Thị Nga Đạt VH 56 Đặng Văn Lịch Đạt VH 

17 Trình Văn Nam Đạt VH 57 Đặng Văn Tân Đạt VH 

18 Trình Văn Chung Đạt VH 58 Vũ Văn Thắng Đạt VH 

19 Trình Thanh Huyền Đạt VH 59 Hoàng Thị Liên Đạt VH 

20 Trình Văn Trường Đạt VH 60 Vũ Thị Hòa Đạt VH 

21 Trình Văn Toàn Đạt VH 61 Vũ Văn Phương Đạt VH 

22 Trình Văn Tính Đạt VH 62 Vũ Hoàng Điệp Đạt VH 

23 Trình Văn Toán Đạt VH 63 Trình Văn Đường Đạt VH 

24 Trình Thanh Tú Đạt VH 64 Trình Văn Tư Đạt VH 

25 Trình Thị Minh Đạt VH 65 Trình Thị Hằng Đạt VH 

26 Trình Văn Thanh Đạt VH 66 Trình Văn Hòa Đạt VH 

27 Trình Văn Tuấn Đạt VH 67 Lê Thanh Bình Đạt VH 

28 Hoàng Văn Tuyên Đạt VH 68 Trần Xuân Thanh Đạt VH 



29 Hoàng Văn Dậu Đạt VH 69 Trần Đình Mão Đạt VH 

30 Vũ Thị Hường Đạt VH 70 Trần Duy Tùng Đạt VH 

31 Trình Ninh Sìn Đạt VH 71 Trần Kim Tuyến Đạt VH 

32 Trình Hoài Vũ Đạt VH 72 Trần Đình Hợi Đạt VH 

33 Lê Văn Quang Đạt VH 73 Vũ Bảo Thế Đạt VH 

34 Lê Văn Tới Đạt VH 74 Trình Ninh Bình Đạt VH 

35 Lê Tuấn An Đạt VH 75 Nguyễn Thị Liễu Đạt VH 

36 Trình Phúc Chính Đạt VH 76 Ma Khánh Canh Đạt VH 

37 Lê Thị Xuyến Đạt VH 77 Đặng Văn Dần Đạt VH 

38 Lê Thị Phương Đạt VH   Đạt VH 

39 Đặng Văn Sinh Đạt VH   Đạt VH 

40 Dương Mạnh Hùng Đạt VH   Đạt VH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM AN THANH NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH Ghi chú 

1 Trịnh Thị Thông Đạt VH  

2 Vũ Thị Kim Đạt VH  

3 Bùi Văn Kiên Đạt VH  

4 Nguyễn Xuân Cát Đạt VH  

5 Nguyễn Văn Sỹ Đạt VH  

6 Hàn Thị Hoa Đạt VH  

7 Hàn Văn Tương Đạt VH  

8 Nguyễn Văn Tiến Đạt VH  

9 Hàn Thị Thanh Đạt VH  

10 Phạm Thị Xuyến Đạt VH  

11 Lại Văn Tám Đạt VH  

12 Lại Văn Xuyên Đạt VH  

13 Bùi Văn Hạnh Đạt VH  

14 Nguyễn Văn Tại Đạt VH  

15 Diệp Văn Phương Đạt VH  

16 Bùi Văn Dương Đạt VH  

17 Đặng Văn Thủy Đạt VH  

18 Diệp Văn Biên Đạt VH  

19 Nguyễn Tiến An Đạt VH  

20 Hàn Thị Sính Đạt VH  

21 Bùi Văn Kiểm Đạt VH  

22 Lê Văn Tân Đạt VH  

23 Hàn Văn Đỗ Đạt VH  

24 Bùi Văn Quang Đạt VH  

25 Hàn Văn Công Đạt VH  

26 Hàn Văn Thành Đạt VH  

27 Trương Văn Hiếu Đạt VH  

28 Trương Minh Hùng Đạt VH  

29 Ninh Thị Bình Đạt VH  

30 Ninh Văn Huấn Đạt VH  

31 Ninh Xuân Hòa Đạt VH  



32 Lê Quang Chung Đạt VH  

33 Hàn Văn Đỗ Đạt VH  

34 Cao Đắc Đốm Đạt VH  

35 Vũ Văn Thật Đạt VH  

36 Vũ Văn Tần Đạt VH  

37 Nguyễn Thị Vui Đạt VH  

38 Lê Anh Liêm Đạt VH  

39 Lê Anh Chiến Đạt VH  

40 Lê Văn Định Đạt VH  

41 Lê Thị Điểm Đạt VH  

42 Lê Tiến Đạt Đạt VH  

43 Hoàng Thị Tâm Đạt VH  

44 Trần Văn Khiêm Đạt VH  

45 Lê Thị Chờ Đạt VH  

46 Vũ Thị Thà Đạt VH  

47 Trần Văn Tú Đạt VH  

48 Vũ Văn Mão Đạt VH  

49 Bùi Văn Mạnh Đạt VH  

50 Hàn Văn Chiến Đạt VH  

51 Hàn Văn Tâm Đạt VH  

52 Nguyễn Văn Sự Đạt VH  

53 Phạm Văn Nhân Đạt VH  

54 Hàn Văn Bình Đạt VH  

55 Hàn Văn Quy Đạt VH  

56 Hàn Tiến Đạt Đạt VH  

57 Hàn Văn Lừng Đạt VH  

58 Nguyễn Khánh Quyền Đạt VH  

59 Hàn Văn Thêm Đạt VH  

60 Lương Văn Vĩnh Đạt VH  

61 Lương Văn Phúc Đạt VH  

62 Trần Thị Tứ Đạt VH  

63 Đỗ Đức Khôi Đạt VH  

64 Bùi Quang Hiển Đạt VH  

65 Hoàng Đình Hải Đạt VH  

66 Lê Thị Đông Đạt VH  



67 Nguyễn Quốc Bình Đạt VH  

68 Nguyễn Hồng Sơn Đạt VH  

69 Lương Bằng Giang Đạt VH  

70 Nguyễn Thị Cúc Đạt VH  

71 Vương Văn Kiên Đạt VH  

72 Vương Xuân Thanh Đạt VH  

73 Trương Thế Nghiêm Đạt VH  

74 Trương Thành Nghị Đạt VH  

75 Trương Thế Hùng Đạt VH  

76 Trương Văn Trang Đạt VH  

77 Nguyễn Thị Khả Đạt VH  

78 Nguyễn Văn Mạnh Đạt VH  

79 Nguyễn Văn Viết Đạt VH  

80 Nguyễn Thị Nháy Đạt VH  

81 Lương Thị Liên Đạt VH  

82 Nguyễn Hồng Vinh Đạt VH  

83 Phạm Văn Tuấn Đạt VH  

84 Trương Văn Hiền Đạt VH  

85 Nguyễn Thị Thìn Đạt VH  

86 Lê Văn Khôi Đạt VH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM AN BÌNH NĂM 2025 

 

Stt Họ và tên Đạt VH Stt Họ và tên Đạt VH 

1 Nguyễn Văn Vũ Đạt VH 49 Lê Thị Hằng Đạt VH 

2 Nguyễn Văn Quyền Đạt VH 50 Đặng Quốc Vượng Đạt VH 

3 Đặng Thị Tho Đạt VH 51 Đặng Quốc Thịnh Đạt VH 

4 Nguyễn Văn Tuyến Đạt VH 52 Lê Công Huân Đạt VH 

5 Nguyễn Văn Lũy Đạt VH 53 Lê Công Tuân Đạt VH 

6 Nguyễn Văn Hào Đạt VH 54 Lê Thanh Thể Đạt VH 

7 Ngô Thị Liên Đạt VH 55 Lê Thanh Thùy Đạt VH 

8 Nguyền Văn Thường Đạt VH 56 Phạm Thị Nga Đạt VH 

9 Đặng Văn Hải Đạt VH 57 Trần Thị Ngân Đạt VH 

10 Đặng Văn Sơn Đạt VH 58 Phạm Quý Bộ Đạt VH 

11 Bạch Thị Chanh Đạt VH 59 Đặng Thế Như  Đạt VH 

12 Bạch Văn Hạnh Đạt VH 60 Đặng Thế Cơ Đạt VH 

13 Đặng Thị Các Đạt VH 61 Đặng Văn Sơn Đạt VH 

14 Đào Thị Liên Đạt VH 62 Đặng Văn Cường Đạt VH 

15 Đặng Thị Huê Đạt VH 63 Đặng Thị Hằng Đạt VH 

16 Đặng Thị Huệ Đạt VH 64 Đặng Văn Đại Đạt VH 

17 La Thị Viên Đạt VH 65 Đặng Thị Thắng Đạt VH 

18 Đặng Văn Thái Đạt VH 66 Đặng Văn Kiểm Đạt VH 

19 Đặng Văn Chiến Đạt VH 67 Đặng Văn Thìn Đạt VH 

20 Phạm Văn Nghiêm Đạt VH 68 Đặng Văn Thỉnh Đạt VH 

21 Phạm Văn Nghiệp Đạt VH 69 Đặng Văn Tề Đạt VH 

22 Đặng Văn Tam Đạt VH 70 Đặng Văn Chỉnh Đạt VH 

23 Đào Thị Khánh Đạt VH 71 Đặng Văn Bình Đạt VH 

24 Trần Thị Loan Đạt VH 72 Phạm Văn Toản Đạt VH 

25 Trần Thị Tư Đạt VH 73 Lê Minh Hạnh Đạt VH 

26 Đỗ Văn Phú Đạt VH 74 Vũ Thị Nhung Đạt VH 

27 Đỗ Thị Sáu Đạt VH 75 Nguyễn Văn Bình Đạt VH 

28 Đỗ Văn Thử Đạt VH 76 Phạm Văn Tuấn Đạt VH 



29 Đỗ Văn Quý Đạt VH 77 Phạm Ngọc Cường Đạt VH 

30 Đỗ Thanh Phong Đạt VH 78 Nguyễn Văn Quỳnh Đạt VH 

31 Đỗ Anh Tuấn Đạt VH 79 Đỗ Văn Vinh Đạt VH 

32 Đỗ Văn Luyện Đạt VH 80 Lê Sỹ Thu Đạt VH 

33 Vương Thị Dậu Đạt VH 81 Nguyễn Tiến Phúc Đạt VH 

34 Hà Tôn Chung Đạt VH 82 Bùi Chí Dũng Đạt VH 

35 Lê Trường Giang Đạt VH 83 Trần Văn Nghĩa Đạt VH 

36 Hà Tôn Sỹ Đạt VH 84 Nguyễn Đình Ngọc Đạt VH 

37 Nguyễn Văn Chương Đạt VH 85 Nguyễn Đình Thuận Đạt VH 

38 Nguyễn Xuân Luyến Đạt VH 86 Phạm Văn Dương Đạt VH 

39 Nguyễn Xuân Tú Đạt VH 87 Phạm Vũ Hồng Đạt VH 

40 Nguyễn Xuân Sử Đạt VH 88 Phạm Văn Thắng Đạt VH 

41 Nguyễn Xuân Sơn Đạt VH 89 Lê Quang Nam Đạt VH 

42 Phan Quý Long Đạt VH 90 Nguyễn Thị Ngọ Đạt VH 

43 Phan Văn Giảng Đạt VH 91 Nguyễn Văn Quyền Đạt VH 

44 Phan Văn Bắc Đạt VH 92 Nguyễn Thị Ngẹ Đạt VH 

45 Phan Văn Đông Đạt VH 93 Trần Văn Bình Đạt VH 

46 Lê Công Thành Đạt VH 94 Nguyễn Văn Sĩnh Đạt VH 

47 Lê Công Hoạt Đạt VH 95 Phạm Văn Vinh Đạt VH 

48 Nguyễn Thành Công Đạt VH    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐỒNG SẦM NĂM 2025 

 

Stt Họ và tên Đạt VH Stt Họ và tên Đạt VH 

1 Nguyễn Văn Mạnh Đạt VH 91 Lương Văn Trang Đạt VH 

2 Đào Thị Liên Đạt VH 92 Nguyễn Văn Đông Đạt VH 

3 Nguyễn Xuân Lăng Đạt VH 93 Ngô Văn Luân Đạt VH 

4 Nguyễn Văn Khả Đạt VH 94 Đặng Thị Minh Đạt VH 

5 Lê Thị Thê Đạt VH 95 Nguyễn Văn Thanh Đạt VH 

6 Ma Văn Ban Đạt VH 96 Nguyễn Văn Thắng Đạt VH 

7 Trần Văn Doanh Đạt VH 97 Đặng Văn Mạnh Đạt VH 

8 Lương Văn Tiến Đạt VH 98 Trần Thị Làm Đạt VH 

9 Lương Quốc Việt Đạt VH 99 Đặng Văn Tuyến Đạt VH 

10 Hàn Thị Thảo Đạt VH 100 Nguyên Văn Hùng Đạt VH 

11 Chu Thị Hường Đạt VH 101 Nguyễn Văn Tráng Đạt VH 

12 Đặng Thi Hơn Đạt VH 102 Phạm Thị Hương Đạt VH 

13 Trương Thế Cường Đạt VH 103 Phạm Văn Thọ Đạt VH 

14 Nguyễn Thị Sơn Đạt VH 104 Phạm Văn Thanh Đạt VH 

15 Bùi Đức Quyết Đạt VH 105 Phạm Văn Chiến Đạt VH 

16 Bùi Đức Tiến. Đạt VH 106 Nguyễn Văn Thảo Đạt VH 

17 Bùi Đức Thường Đạt VH 107 Nguyễn Văn Hòa Đạt VH 

18 Bùi Đức Quang Đạt VH 108 Nguyễn Văn Quang Đạt VH 

19 Nguyễn Thị Lâm Đạt VH 109 Nguyễn Văn Dũng Đạt VH 

20 Hoàng Văn Nghĩa Đạt VH 110 Đỗ Việt Nhất Đạt VH 

21 Hoàng Quang Trung Đạt VH 111 Độ Đức Nghĩa Đạt VH 

22 Hoàng Quang Tư Đạt VH 112 Nguyễn Thị Thành Đạt VH 

23 Hoàng Văn. Năm Đạt VH 113 Lê  Sỹ Lâm Đạt VH 

24 Nguyễn Thị Dung Đạt VH 114 Lê Sỹ Trường Đạt VH 

25 Nguyễn Thị Xuân Đạt VH 115 Nguyễn Thị Cúc Đạt VH 

26 Trần Thị Thúy Đạt VH 116 Lê Sỹ Lanh Đạt VH 

27 Nguyễn Thị Sìn Đạt VH 117 Lê Trường Giang Đạt VH 



28 Trần Đức Hạnh Đạt VH 118 Nguyễn Thị Tươi Đạt VH 

29 Trần Đức Vân Đạt VH 119 Nguyễn Văn Ninh Đạt VH 

30 Nguyễn Thế Hùng Đạt VH 120 Đặng Thị Nguyệt Đạt VH 

31 Nguyễn Thanh Cao Đạt VH 121 Lương Thị Mận Đạt VH 

32 Đặng Văn Nguyên Đạt VH 122 Phạm Văn Thắng Đạt VH 

33 Lại Văn Sơn Đạt VH 123 Phạm Văn Cơ Đạt VH 

34 Lại Hồng Ân Đạt VH 124 Phạm Văn Dương Đạt VH 

35 Phạm Thị Lượng Đạt VH 125 Phạm Văn Sáng Đạt VH 

36 Nguyễn Văn Giới Đạt VH 126 Phan Văn Tôn Đạt VH 

37 Trần Thị Yến. Đạt VH 127 Phan Quý Thân Đạt VH 

38 Trần Văn Sinh. Đạt VH 128 Phan Qúy Tốt Đạt VH 

39 Nguyễn Thanh Sơn Đạt VH 129 Phan Quý Thiện Đạt VH 

40 Nguyễn Mạnh Khang Đạt VH 130 Phan Quý Thụ Đạt VH 

41 Nguyễn Văn Tiến Đạt VH 131 Nguyễn Văn Tuấn Đạt VH 

42 Lê Thế Hiệp Đạt VH 132 Trần Văn Tiến Đạt VH 

43 Nguyễn Văn Loan Đạt VH 133 Trần Thanh Trúc Đạt VH 

44 Lê Mạnh Hùng Đạt VH 134 Trần Văn kiểm Đạt VH 

45 Lê Văn Ba Đạt VH 135 Nguyễn Văn Liêm Đạt VH 

46 Lê Trung kiên Đạt VH 136 Nguyễn Văn Chính Đạt VH 

47 Lê Văn Năm Đạt VH 137 Nguyễn Văn Tuất Đạt VH 

48 Nguyễn Thị Hậu Đạt VH 138 Trần Văn Thảo Đạt VH 

49 Lê Thị Hồng Nhất Đạt VH 139 Lương Văn Chính Đạt VH 

50 Lê Văn Nguyên Đạt VH 140 Tô Văn Vòng Đạt VH 

51 Lê Văn Hai Đạt VH 141 Tô Văn Long Đạt VH 

52 Lê Văn Hòa Đạt VH 142 Nguyễn Văn Hà Đạt VH 

53 Lê Thanh Hưng Đạt VH 143 Nguyễn Đức Quang Đạt VH 

54 Phạm Văn Hiền Đạt VH 144 Nguyễn Văn Thực Đạt VH 

55 Phạm Văn Rổ Đạt VH 145 Nguyễn Văn Chín Đạt VH 

56 Phạm Văn Bình Đạt VH 146 Lê Văn Sơn Đạt VH 

57 Nguyễn Hoàng Linh Đạt VH 147 Phạm Văn Điệp Đạt VH 



58 Dương Văn Lộc Đạt VH 148 Phạm Văn Quang Đạt VH 

59 Dương Xuân Lệ Đạt VH 149 Đặng Thị Mai Đạt VH 

60 Dương Văn Huy Đạt VH 150 Đặng Văn Toản Đạt VH 

61 Dương Văn Luyện Đạt VH 151 Đặng Văn Tư Đạt VH 

62 Dương Văn Thân Đạt VH 152 Đặng Văn Tuấn Đạt VH 

63 Dưỡng Văn Tam Đạt VH 153 Ngô Thị Minh Thu Đạt VH 

64 Dương Thị Phương Đạt VH 154 Đăng Văn Minh Đạt VH 

65 Dương Văn Hợp Đạt VH 155 Đặng Văn Chiến Đạt VH 

66 Dương Quang Vinh Đạt VH 156 Hàn Thị Thư Đạt VH 

67 Dương Văn Duyên Đạt VH 157 Hàn Văn Quý Đạt VH 

68 Đinh Văn Hải Đạt VH 158 Hàn Văn Trường Đạt VH 

69 Phan Thanh Cường Đạt VH 159 Hàn Thanh Sơn Đạt VH 

70 Phan Thanh Hào Đạt VH 160 Nguyễn Thị Thắng Đạt VH 

71 Phan Quý Núi Đạt VH 161 Nguyên Xuân Long Đạt VH 

72 Phan Quý Bính Đạt VH 162 Trần Văn Sự Đạt VH 

73 Phan Thị Lường Đạt VH 163 Dương Văn Tường Đạt VH 

74 Hoàng Thị Thủy Đạt VH 164 Phạm Văn Long Đạt VH 

75 Lương Văn Thành Đạt VH 165 Trần Văn Luận Đạt VH 

76 Đặng Ngọc Sinh Đạt VH 166 Trần Văn Tuyên Đạt VH 

77 Đặng Văn Hĩu Đạt VH 167 Đinh Trọng Điến Đạt VH 

78 Đặng Văn Hai Đạt VH 168 Đinh Phát Đạt Đạt VH 

79 Đặng Văn Quang Đạt VH 169 Đinh Thế Đô Đạt VH 

80 Đặng Văn Quỳnh Đạt VH 170 Nguyễn Thị Liễu Đạt VH 

81 Đặng Văn Thìn Đạt VH 171 Phan Tiến Loan Đạt VH 

82 Nguyên Doãn Thung Đạt VH 172 Phạm Thị Hằng Đạt VH 

83 Nguyễn Thế Quyền Đạt VH 173 Nguyễn Thị Mùi Đạt VH 

84 Nguyễn Văn Hưng Đạt VH 174 Phạm Thị Dư Đạt VH 

85 Nguyễn Văn Được Đạt VH 175 Đào Minh Thảo Đạt VH 

86 Nguyễn Văn Phúc Đạt VH 176 Lưu Thị Bắc Đạt VH 

87 Lương Xuân Đô Đạt VH 177 Nguyễn Văn Chiến Đạt VH 



88 Đình Văn Mạnh Đạt VH 178 Nguyễn Thị Phượng Đạt VH 

89 Đinh Đức Chiến Đạt VH 179 Trương Thị Quyên Đạt VH 

90 Lương Văn Hậu Đạt VH 180 Vũ Thị Oanh Đạt VH 

   181 Nguyễn Văn Tuấn Đạt VH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM NGÒ NĂM 2025 

 

STT Họ Và Tên Đạt GĐVH Ghi chú 

1 Trần Văn Huấn 
Đạt VH  

2 Trần Văn Năm 
Đạt VH  

3 Trần Quốc Hoàn 
Đạt VH  

4 Bùi  Thị Lan 
Đạt VH  

5 Chu Tuấn Anh 
Đạt VH  

6 Chu Hồng Ánh 
Đạt VH  

7 Chu Văn Phong 
Đạt VH  

8 Chu Văn Mạnh 
Đạt VH  

9 Trần Thị Hải 
Đạt VH  

10 Chu Trung Toàn 
Đạt VH  

11 Trần Thị Xuyến 
Đạt VH  

12 Chu Sỹ Lương 
Đạt VH  

13 Chu Thị Phương 
Đạt VH  

14 Phùng Thị Thu 
Đạt VH  

15 Vũ Thị Thanh Thảo 
Đạt VH  

16 Đặng Thị Liên 
Đạt VH  

17 Đặng Văn Cách 
Đạt VH  

18 Phan Văn Hưng 
Đạt VH  

19 Đặng Văn Tư 
Đạt VH  

20 Phan Văn Tuấn 
Đạt VH  

21 Nguyễn Văn Ba 
Đạt VH  

22 Đặng Thị Nhàn 
Đạt VH  

23 Lục Văn Đông 
Đạt VH  



24 Lục Văn Phương 
Đạt VH  

25 Phạm Đức Hạnh 
Đạt VH  

26 Phạm Văn Hưởng 
Đạt VH  

27 Phạm Thị Đào 
Đạt VH  

28 Nguyễn Thị Hồng 
Đạt VH  

29 Phạm Đức Truyền 
Đạt VH  

30 Phạm Xuân Linh 
Đạt VH  

31 Phạm Văn Bình 
Đạt VH  

32 Nguyễn Thị Liên 
Đạt VH  

33 Trần Anh Ngọc 
Đạt VH  

34 Đoàn Thị Hoa 
Đạt VH  

35 Đặng Văn Hạ 
Đạt VH  

36 Đặng Văn Thoa 
Đạt VH  

37 Đặng Văn Thể 
Đạt VH  

38 Trần Đại Nghĩa 
Đạt VH  

39 Dương Văn Thành 
Đạt VH  

40 Trần Thị Lan 
Đạt VH  

41 Dương Viết Hồng 
Đạt VH  

42 Dương Ngọc Linh 
Đạt VH  

43 Trần Thị Nguyệt 
Đạt VH  

44 Chu Hải Hậu 
Đạt VH  

45 Chu Phú Bình 
Đạt VH  

46 Chu Công Luận 
Đạt VH  

47 Chu Việt Dũng 
Đạt VH  

48 Chu Văn Hiếu 
Đạt VH  

49 Đặng Hồng Ánh 
Đạt VH  



50 Đặng Hồng Tuấn 
Đạt VH  

51 Đinh Thị Hòa 
Đạt VH  

52 Dương Văn Trung 
Đạt VH  

53 Dương Văn Tư 
Đạt VH  

54 Nguyễn Văn Tú 
Đạt VH  

55 Nguyễn Văn Thung 
Đạt VH  

56 Nguyễn Văn Cường 
Đạt VH  

57 Nguyễn Văn Mạnh 
Đạt VH  

58 Bùi Đức Ngọc 
Đạt VH  

59 Bùi Thị Bính 
Đạt VH  

60 Bùi Thị Hường 
Đạt VH  

61 Trần Xuân Chúc 
Đạt VH  

62 Trần Văn Đông 
Đạt VH  

63 Nguyễn Thị Tứ 
Đạt VH  

64 Bùi Văn Phú 
Đạt VH  

65 Bùi Đức Toàn 
Đạt VH  

66 Đặng Văn Sự 
Đạt VH  

67 Nguyễn Thị Thanh Thúy 
Đạt VH  

68 Ngô Thị Oanh 
Đạt VH  

69 Nguyễn Thị Ba 
Đạt VH  

70 Trần Mạnh Hùng 
Đạt VH  

71 Chu Thị Thắng 
Đạt VH  

72 Chu Đình Chương 
Đạt VH  

73 Trần Văn Thanh 
Đạt VH  

74 Trần Quý Tuyển 
Đạt VH  

75 Nguyễn Văn Thắng 
Đạt VH  



76 Nguyễn Văn Vệ 
Đạt VH  

77 Nguyễn Văn Luận 
Đạt VH  

78 Nguyễn Lưu Thủy 
Đạt VH  

79 Lê Thị Hồng Mơ 
Đạt VH  

80 Lê Thị Hợi 
Đạt VH  

81 Lê Xuân Trường 
Đạt VH  

82 Nguyễn Văn Sỹ 
Đạt VH  

83 Nguyễn Hải Dương 
Đạt VH  

84 Lê Thanh Phan 
Đạt VH  

85 Lê Xuân Nghĩa 
Đạt VH  

86 Vương Thị Loan 
Đạt VH  

87 Lê Thị Thi 
Đạt VH  

88 Lê Thị Xuân 
Đạt VH  

89 Nguyễn Quốc Trịnh 
Đạt VH  

90 Ngô Văn Hùng 
Đạt VH  

91 Ngô Phi Cường 
Đạt VH  

92 Ngô Phi Hổ 
Đạt VH  

93 Trình Văn Bẩy 
Đạt VH  

94 Trình Văn Dậu 
Đạt VH  

95 Trình Văn Chung 
Đạt VH  

96 Trình Văn Chiến 
Đạt VH  

97 Trương Thị Tư 
Đạt VH  

98 Mâu Thị Hồi 
Đạt VH  

99 Trình Văn Toàn 
Đạt VH  

100 Trình Văn Thủy 
Đạt VH  

101 Trương Thị Liên 
Đạt VH  



102 Trình Văn Chín 
Đạt VH  

103 Trình Văn Năm 
Đạt VH  

104 Trình Văn Cường 
Đạt VH  

105 Qoách Đình Thái 
Đạt VH  

106 Trần Văn Đệ 
Đạt VH  

107 Trần Văn Sáu 
Đạt VH  

108 Trần Thị Hồng 
Đạt VH  

109 Ngô Thị Kim Tuyến 
Đạt VH  

110 Lý Thị Hoa 
Đạt VH  

111 Đặng Thị Ngân 
Đạt VH  

112 Nguyễn Đưc Sinh 
Đạt VH  

113 Trần Mạnh Quỳnh 
Đạt VH  

114 Đặng Đức Thông 
Đạt VH  

115 Liễu Văn Ba 
Đạt VH  

116 Liễu Văn Hai 
Đạt VH  

117 Liễu Đức Tài 
Đạt VH  

118 Nguyễn Văn Quang 
Đạt VH  

119 Nguyễn Văn Đảm 
Đạt VH  

120 Lương Văn Hạnh 
Đạt VH  

121 Dương Văn Thành 
Đạt VH  

122 Nguyễn Văn Quân 
Đạt VH  

123 Nguyễn Đức Chiến 
Đạt VH  

124 Đoàn Thanh Hải 
Đạt VH  

125 Bùi Văn Chín 
Đạt VH  

126 Lê Thị Khánh 
Đạt VH  

127 Lê Văn Công 
Đạt VH  



128 Lê Văn Thành 
Đạt VH  

129 Đinh Trường Giang 
Đạt VH  

130 Đinh Quang Trường 
Đạt VH  

131 Đinh Quang Nghĩa 
Đạt VH  

132 Đinh Ngọc Hiền 
Đạt VH  

133 Đinh Quang Khải 
Đạt VH  

134 Trần Thị Mỹ 
Đạt VH  

135 Trần Văn Quyến 
Đạt VH  

136 Vũ Văn Tính 
Đạt VH  

137 Vũ Văn Hải 
Đạt VH  

138 Vũ Thị Tâm 
Đạt VH  

139 Nguyễn Cảnh Dũng 
Đạt VH  

140 Lê Văn Quân 
Đạt VH  

141 Bùi Cẩm Vân 
Đạt VH  

142 Nguyễn Quang Vũ 
Đạt VH  

143 Nguyễn Văn Sơn 
Đạt VH  

144 Trần Văn Bộ 
Đạt VH  

145 Trần Văn Quyền 
Đạt VH  

146 Trần Văn Sâm 
Đạt VH  

147 Trần Văn Quế 
Đạt VH  

148 Trương Thị Ngải 
Đạt VH  

149 Trần Văn Năm 
Đạt VH  

150 Trần Xuân Cảnh 
Đạt VH  

151 Lê Văn Tân 
Đạt VH  

152 Lê Đại Cương 
Đạt VH  

153 Trần Mạnh Khương 
Đạt VH  



154 Lê Thanh Tâm 
Đạt VH  

155 Lê Thị Huyền Châm 
Đạt VH  

156 Mâu Tuấn Nghĩa 
Đạt VH  

157 Lê Văn Hải 
Đạt VH  

158 Lê Mạnh Hùng 
Đạt VH  

159 Lê Xuân Cứu 
Đạt VH  

160 Lê Văn Phúc  
Đạt VH  

161 Lê Văn Vinh 
Đạt VH  

162 Lê Quang Hậu 
Đạt VH  

163 Mâu Tiến Thành 
Đạt VH  

164 Đặng Hồng Khiêm 
Đạt VH  

165 Trần Xuân Hiệp 
Đạt VH  

166 Trần Quốc Hương 
Đạt VH  

167 Trần Xuân Hai 
Đạt VH  

168 Trần Xuân Hòa 
Đạt VH  

169 Nguyễn Đức Lợi 
Đạt VH  

170 Trương Văn Thịnh 
Đạt VH  

171 Trương Thanh Phượng 
Đạt VH  

172 Trần Thị Liên 
Đạt VH  

173 Trương Quốc Bảo 
Đạt VH  

174 Trương Văn Toàn 
Đạt VH  

175 Ân Thị Nhung 
Đạt VH  

176 Trương Văn Thủy 
Đạt VH  

177 Trương Văn Thể 
Đạt VH  

178 Nguyễn Thị Lan 
Đạt VH  

179 Nguyễn Xuân Sìn 
Đạt VH  



180 Mâu Văn Đĩnh 
Đạt VH  

181 Lê Ánh Quyết 
Đạt VH  

182 Lê Thanh Nghị 
Đạt VH  

183 Phạm Thị Nhung 
Đạt VH  

184 Phạm Ngọc Lưu 
Đạt VH  

185 Lê Thị Tươi 
Đạt VH  

186 Nguyễn Thị Hòa Thu 
Đạt VH  

187 Lê Văn Tần 
Đạt VH  

188 Lê Quốc Bảo 
Đạt VH  

189 Nguyễn Trung Quyền 
Đạt VH  

190 Lê Thị Kim Luyến 
Đạt VH  

191 Lê Hải Dương 
Đạt VH  

192 Trình Thì Đào 
Đạt VH  

193 Thân Văn Mạnh Đạt VH  

194 Chu Đức Tính Đạt VH  

195 Nguyễn Văn Tường Đạt VH  

196 Đặng Văn Thức Đạt VH  

197 Phạm Văn An Đạt VH  

198 Đặng Hồng Kiểm Đạt VH  

199 Lưu Thị Ba Đạt VH  

200 Dương Lương Thực Đạt VH  

201 Lê Văn Đông Đạt VH  

202 Nguyễn Thị Thắm Đạt VH  

203 Trình Văn lợi Đạt VH  

204 Trình Văn Trương Đạt VH  

205 Trình Văn Chín Đạt VH  

206 Trình Hồng Sơn Đạt VH  

207 Trình Văn Nam Đạt VH  



208 Trình Văn Cao Đạt VH  

209 Lê Văn Tuấn Đạt VH  

210 Trần Văn Đức Đạt VH  

211 Trần Văn Cường Đạt VH  

212 Trần Văn Thịnh Đạt VH  

212 Trần Văn Tuyên Đạt VH  

214 Nguyễn Đức Thắng Đạt VH  

215 Nguyễn Văn Khang Đạt VH  

216 Ngô Thị Hiệp Đạt VH  

217 Lê Thị Hường Đạt VH  

218 Ngô Tiến Lĩnh Đạt VH  

219 Ngô Văn Thêm Đạt VH  

220 Mâu Văn Trường Đạt VH  

221 Nguyễn Thị Phương Đạt VH  

222 Lê Quang Thắng Đạt VH  

223 Lê Thanh Tùng Đạt VH  

224 Lê Anh Tuấn Đạt VH  

225 Lê Quỳnh Hương Đạt VH  

226 Lê Thanh Phong Đạt VH  

227 Nguyễn Văn Nguyên Đạt VH  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM TÂN TIẾN NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH 

1 Hoàng Văn Hải Đạt VH 

2 Nông Đình Hiệp Đạt VH 

3 Hoàng Văn Báo Đạt VH 

4 Nguyễn Thị Kim Giao Đạt VH 

5 Hoàng Văn Khang Đạt VH 

6 Trương Văn Ngọc Đạt VH 

7 Đào Văn Ất Đạt VH 

8 Trương Văn Báo Đạt VH 

9 Trần Quốc Bảo Đạt VH 

10 Triệu Thị Bé Đạt VH 

11 Lâm Xuân Cảnh Đạt VH 

12 Trương Văn Cao Đạt VH 

13 Trần Văn Chiu Đạt VH 

14 Hoàng Đức Chung Đạt VH 

15 Trương Văn Chung Đạt VH 

16 Đinh Quang Đại Đạt VH 

17 Lê Thị Đào Đạt VH 

18 Đặng Văn Đạo Đạt VH 

19 Hoàng Hải Điệp Đạt VH 

20 Trần Xuân Định Đạt VH 

21 Trương Văn Đông Đạt VH 

22 Từ văn Đông Đạt VH 

23 Đào Văn Dũng Đạt VH 

24 Nguyễn Thị Dương Đạt VH 

25 Trương Văn Dương Đạt VH 

26 Trương Văn Giang Đạt VH 

27 Trần Thị Hà Đạt VH 

28 Bùi Thị Hải Đạt VH 

29 Từ Văn Hải Đạt VH 

30 Lưu Văn Hảo Đạt VH 

31 Lâm Thúy Hiền Đạt VH 

32 Lưu Thị Hiên Đạt VH 

33 Lưu Văn Hiển Đạt VH 

34 Hoàng Thị Hiền Đạt VH 



35 Từ Như Hiện Đạt VH 

36 Nguyễn Đức Hòa Đạt VH 

37 Trương Thị Hòa Đạt VH 

38 Lưu Văn Hoàn Đạt VH 

39 Trương Thị hoàn Đạt VH 

40 Trương Việt Hoàn Đạt VH 

41 Lý Thị Hồng Đạt VH 

42 Từ Xuân Hồng Đạt VH 

43 Hoàng Thị Hợp Đạt VH 

44 Đặng Thị Huệ Đạt VH 

45 Lưu Văn Hùng Đạt VH 

46 Trần Việt Hùng Đạt VH 

47 Diệp Thị Huyền Đạt VH 

48 Trần Văn Khải Đạt VH 

49 Trần Đăng Khoa Đạt VH 

50 Từ Văn Lâm Đạt VH 

51 Đàm Thị Lan  Đạt VH 

52 Lưu Thị Linh Đạt VH 

53 Lý Văn Linh Đạt VH 

54 Đặng Thị Loan Đạt VH 

55 Hoàng Văn Lợi Đạt VH 

56 Trương Văn Lợi  Đạt VH 

57 Hoàng Văn Long Đạt VH 

58 Lý Quốc Long Đạt VH 

59 Đặng Thị Lương Đạt VH 

60 Hoàng Văn Lý Đạt VH 

61 Trần Văn Lý Đạt VH 

62 Lương Văn Mạnh  Đạt VH 

63 Lưu Văn Năm Đạt VH 

64 Ngô Thị Ngọc Đạt VH 

65 Lê Thị Nguyên Đạt VH 

66 Ngô Thị Nhàn Đạt VH 

67 Hoàng Văn Phòng Đạt VH 

68 Hoàng Văn Phú Đạt VH 

69 Hoàng Văn Phúc Đạt VH 

70 Trương Đức Phượng Đạt VH 

71 Trần Văn Quân Đạt VH 

72 Đinh Thế Quảng Đạt VH 



73 Diệp Thị Quý Đạt VH 

74 Hoàng Văn Seo Đạt VH 

75 Trương Ngọc Sìn Đạt VH 

76 Trương Thị Sìn Đạt VH 

77 Trương Văn Sìn Đạt VH 

78 Từ Văn Sìn Đạt VH 

79 Hoàng Văn Sinh Đạt VH 

80 Lưu Văn Sinh Đạt VH 

81 Lâm Thái Sơn Đạt VH 

82 Lý Văn Sơn Đạt VH 

83 Lưu Văn Sơn Đạt VH 

84 Trương Văn Sơn Đạt VH 

85 Trương Văn Tám Đạt VH 

86 Lưu Trường Thái Đạt VH 

87 Trần Ngọc Thái Đạt VH 

88 Trương Thị Thái Đạt VH 

89 Trần Văn Thân Đạt VH 

90 Từ Văn Thắng Đạt VH 

91 Hoàng Văn Thắng Đạt VH 

92 Ngô Văn Thắng Đạt VH 

93 Từ Văn Thanh Đạt VH 

94 Trương Văn Thảo Đạt VH 

95 Hoàng Minh Thiện Đạt VH 

96 Hoàng Văn Thịnh Đạt VH 

97 Trương Thanh Thọ Đạt VH 

98 Bùi Thị Thơm Đạt VH 

99 Hoàng Văng Thong Đạt VH 

100 Trương Thế Thông Đạt VH 

101 Lâm Thị Thu Đạt VH 

102 Từ Trung Thực Đạt VH 

103 Trần Thị Thúy Đạt VH 

104 Trần Kim Toàn Đạt VH 

105 Hoàng Văn Trường Đạt VH 

106 Trương Văn Tú Đạt VH 

107 Trần Xuân Đỉnh Đạt VH 

108 Nguyễn Văn Tuấn Đạt VH 

109 Trương Thanh Tuấn Đạt VH 

110 Trần Văn Tùng Đạt VH 



111 Trương Thanh Tùng Đạt VH 

112 Hoàng Văn Ty Đạt VH 

113 Trương Văn Ty Đạt VH 

114 Trương Văn Vinh Đạt VH 

115 Lý Quốc Vũ Đạt VH 

116 Hoàng Văn Vượng Đạt VH 

117 Hoàng Văn Xuân Đạt VH 

118 Hoàng Văn Cao Đạt VH 

119 Trương Văn Lý Đạt VH 

120 Trương Văn Phòng Đạt VH 

121 Hoàng Văn Hoàn Đạt VH 

122 Phạm Thị Nguyên Đạt VH 

123 Thi Thị Hà Đạt VH 

124 Trần Văn Chiến Đạt VH 

125 Hoàng Minh Hải Đạt VH 

126 Hoàng Văn Khoa Đạt VH 

127 Trần Văn Lâm Đạt VH 

128 Nguyễn Thị Mìu Đạt VH 

129 Trần Thị Năm Đạt VH 

130 Trương Văn Phúc Đạt VH 

131 Hoàng Văn Phương Đạt VH 

132 Trần Thị Phương Đạt VH 

133 Hoàng Văn Quyết Đạt VH 

134 Từ Thị Minh Tâm Đạt VH 

135 Nguyễn Văn Thu Đạt VH 

136 Trần Văn Dũng Đạt VH 

137 Nguyễn Thị Hạnh Đạt VH 

138 Nguyễn Văn Tâm Đạt VH 

139 Trương Văn Thành Đạt VH 

140 Trương Văn Phong Đạt VH 

141 Hoàng Văn Hưng Đạt VH 

142 Trương Văn Lương Đạt VH 

143 Từ Nguyệt Minh Đạt VH 

144 Trương Văn Năm Đạt VH 

145 Trương Văn Nguyên Đạt VH 

146 Ngô Văn Tiến Đạt VH 

147 Lưu Vĩnh Cường Đạt VH 

148 Đào Thị Liễu Đạt VH 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM HỒNG NGHÈ NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH 

1  Lê Văn Hùng Đạt VH 

2  Lê Xuân Thương Đạt VH 

3  Lê Thị Phương (Chu) Đạt VH 

4  Lương Thị Hương Đạt VH 

5  Lê Công Quỳnh Đạt VH 

6  Nguyễn Thị Tỵ Đạt VH 

7  Lưu Thị Thanh Ngân Đạt VH 

8  Lưu Tiến Hợi Đạt VH 

9  Phan Thị Lơ Đạt VH 

10  Phạm Công Hường Đạt VH 

11  Trương Thị Hiền Đạt VH 

12  Phạm Văn Quang Đạt VH 

13  Trần Thị Gái Đạt VH 

14  Phạm Văn Giang Đạt VH 

15  Phạm Văn Sơn Đạt VH 

16  Đàm Quang Trung Đạt VH 

17  Nguyễn Văn Tác Đạt VH 

18  Nguyễn Văn sáng Đạt VH 

19  Trần Văn Cường ( Hương) Đạt VH 

20  Lưu Nghĩa Mạnh Đạt VH 

21  Hoàng Văn Nam Đạt VH 

22  Hoàng Văn Tuấn Đạt VH 

23  Trần Thị Hợp Đạt VH 

24  Nguyễn Thị Xuyên Đạt VH 

25  Phạm Văn Thanh Đạt VH 

26  Phạm Văn Ninh Đạt VH 

27  Lê Văn Thái Đạt VH 

28  Vũ Thị Huệ Đạt VH 

29  Nguyễn Văn Phương Đạt VH 

30  Lê Văn Nguyên Đạt VH 

31  Lê Khắc Hải Đạt VH 

32  Phạm Văn Bình Đạt VH 

33  Phạm Tiến Trung Đạt VH 



34  Trần Vă Cường ( Tuyết) Đạt VH 

35  Trần Huy Hùng Đạt VH 

36  Trần Văn Mạnh Đạt VH 

37  Trần Văn Lương Đạt VH 

38  Võ Quốc Bình Đạt VH 

39  Võ Quốc Nguyên Đạt VH 

40  Trần Thị Hồng Đạt VH 

41  Phạm Văn Tại Đạt VH 

42  Đỗ Quang Vinh Đạt VH 

43  Đỗ Quốc Phong Đạt VH 

44  Vũ Thị Hiển Đạt VH 

45  Trần Thị Hường Đạt VH 

46  Trần Văn Nghĩa Đạt VH 

47  Đỗ Quang Cảnh Đạt VH 

48  Trần Văn Hiệp Đạt VH 

49  Lưu Thị Tâm Đạt VH 

50  Nguyễn Thi Vân Đạt VH 

51  Vũ Mạnh Duy Đạt VH 

52  Đặng Quâ Cường Đạt VH 

53  Nguyễn Thị Thanh Đạt VH 

54  Nguyễn Tiến Hào Đạt VH 

55  Nguyễn Hồng Sâm Đạt VH 

56  Trần Thị Thanh Đạt VH 

57  Trần Văn Thực Đạt VH 

58  Hoàng Thị Lan Đạt VH 

59  Ngô Thị Thúy Đạt VH 

60  Lưu Đức Phú Đạt VH 

61  Hoàng Công Chính Đạt VH 

62  Vũ Văn Long Đạt VH 

63  Trần Văn Chức Đạt VH 

64  Đỗ Tiến Thịnh Đạt VH 

65  Phạm Như Lai Đạt VH 

66  Phạm Văn Tồn Đạt VH 

67  Phạm Văn Tương Đạt VH 

68  Lưu Văn Giao Đạt VH 

69  Quách Văn Thắng Đạt VH 

70  Vũ Ngọc Tuyển Đạt VH 

71  Vũ Hồng Cương Đạt VH 



72  Vũ Văn Tiến Đạt VH 

73  Trần Văn Hiền Đạt VH 

74  Quách Đình Lợi Đạt VH 

75  Quách Đinh Nhuận Đạt VH 

76  Lê Trọng Tấn Đạt VH 

77  Nguyễn Văn Thành Đạt VH 

78  Trần Quang Bình Đạt VH 

79  Trần Văn Thư Đạt VH 

80  Hoàng Văn Ninh Đạt VH 

81  Nguyễn Lan Anh Đạt VH 

82  Trần Văn Hùng Đạt VH 

83  Dương Thị Nhuận Đạt VH 

84  Từ Văn Quế Đạt VH 

85  Nguyễn Thị Vân B Đạt VH 

86  Nguyễn Thị Xuân Đạt VH 

87  Nguyễn Văn Hiếu Đạt VH 

88  Nguyễn Văn Niết Đạt VH 

89 Nguyễn Văn Khải Đạt VH 

90  Đỗ Văn Long Đạt VH 

91  Đỗ Văn Cương Đạt VH 

92  Trần Thị Xuân Đạt VH 

93  Phạm Quang Hợp Đạt VH 

94  Hoàng Văn Khang Đạt VH 

95  Phạm Xuân Dậu Đạt VH 

96  Hoàng Triều An Đạt VH 

97  Hoàng Mạnh Hùng Đạt VH 

98  Phạm Thị Phúc Đạt VH 

99  Đặng Văn Hải Đạt VH 

100  Đặng Văn Nguyên Đạt VH 

101  Hoàng Minh Chức Đạt VH 

102  Hoàng Quốc Quế Đạt VH 

103  Trần Thị Phương Đạt VH 

104  Từ Văn Ngọc Đạt VH 

105  Từ Thủy Quân Đạt VH 

106  Lại Văn Hưng Đạt VH 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM THỐNG NHẤT NĂM 2025 

 

TT Họ và tên Đạt GĐVH Ghi chú 

1 Chu Trường Lê Đạt VH  

2 Vũ Văn Thắng Đạt VH  

3 Nguyễn Văn Hưng Đạt VH  

4 Nguyễn Văn Tuấn Đạt VH  

5 Nguyễn Danh Sơn Đạt VH  

6 Nguyễn Văn Doanh Đạt VH  

7 Nguyễn Thế Việt Đạt VH  

8 Nguyễn Thu Chiên Đạt VH  

9 Nguyễn Viết Tưởng Đạt VH  

10 Nguyễn Ngọc Ánh Đạt VH  

11 Nguyễn Minh Hồng Đạt VH  

12 Nguyễn Thị Hằng Đạt VH  

13 Nguyễn Thị Cận Đạt VH  

14 Lê Tiến Dũng Đạt VH  

15 Nguyễn Ngọc Tú Đạt VH  

16 Đỗ Thị Mây Đạt VH  

17 Nguyễn Thị Nguyệt Đạt VH  

18 Vũ Hồng Minh Đạt VH  

19 Vũ Chí Công Đạt VH  

20 Vũ Trọng Nam Đạt VH  

21 Đinh Văn Tới Đạt VH  

22 Nguyễn Xuân Thành Đạt VH  

23 Đinh Đức Thiện Đạt VH  

24 Trần Thị Nhuận Đạt VH  

25 Lê Thị Như Đạt VH  

26 Lê Quang Tiến Đạt VH  



27 Lê Quang Thiện Đạt VH  

28 Lê Hồng Thanh Đạt VH  

29 Nguyễn Xuân Thịnh Đạt VH  

30 Hoàng Thị Hoài Đạt VH  

31 Đinh Quang Hưng Đạt VH  

32 Nguyễn Văn Thơ Đạt VH  

33 Nguyễn Đức Thọ Đạt VH  

34 Vũ Minh Khải Đạt VH  

35 Vũ Hồng Khanh Đạt VH  

36 Vũ Trí Thanh Đạt VH  

37 Đặng Thị Loan Đạt VH  

38 Chu Xuân Vụ Đạt VH  

39 Chu Viết Thăng Đạt VH  

40 Chu Ngọc Quý  Đạt VH  

41 Chu Hồng Tư Đạt VH  

42 Chu Văn Chung Đạt VH  

43 Chu Đoàn Hai Đạt VH  

44 Nguyễn Văn Viên Đạt VH  

45 Nguyễn Văn Tuyên Đạt VH  

46 Nguyễn Văn Truyền Đạt VH  

47 Nguyễn Văn Nguyên Đạt VH  

48 Vương Xuân Thành Đạt VH  

49 Vương Xuân Kỳ Đạt VH  

50 Vương Thị Trang Đạt VH  

51 Chu Văn Hải Đạt VH  

52 Chu Văn Cao Đạt VH  

53 Lê Quảng Hai Đạt VH  

54 Lê Đức Long Đạt VH  

55 Lê Văn Chính Đạt VH  

56 Lê Văn Thành Đạt VH  



57 Lê Thành Tâm Đạt VH  

58 Trương Thị Thái Đạt VH  

59 Nguyễn Thị Thơm Đạt VH  

60 Lê Văn Dương Đạt VH  

61 Nguyễn Văn Hoan  Đạt VH  

62 Nguyễn Văn Hưởng Đạt VH  

63 Hoàng Thị Thành Đạt VH  

64 Lê Thị Dung Đạt VH  

65 Nghiêm Văn Hưng Đạt VH  

66 Nguyễn Thanh Hà Đạt VH  

67 Vũ Thị Nguyên Đạt VH  

68 Vương Xuân Quyền Đạt VH  

69 Vương Xuân Mai Đạt VH  

70 Vương Văn Liên Đạt VH  

71 Nguyễn Văn Tư Đạt VH  

72 Nguyễn Văn Quân Đạt VH  

73 Trần Văn Tuất Đạt VH  

74 Trần Thị Lan Đạt VH  

75 Trần Quốc Tuấn Đạt VH  

76 Trần Văn Lương Đạt VH  

77 Nguyễn Tiến Việt Đạt VH  

78 Nguyễn Xuân Thủy Đạt VH  

79 Vương Thị Tỵ Đạt VH  

80 Đặng Văn Sang Đạt VH  

81 Phạm Văn Cường Đạt VH  

82 Phạm Văn Hải Đạt VH  

83 Chu Văn Sơn Đạt VH  

84 Đinh Quang Cảnh Đạt VH  

85 Đinh Quốc Công Đạt VH  

86 Bùi Thị Tiện Đạt VH  



87 Vũ Quốc Bình  Đạt VH  

88 Đặng Đình Giáp Đạt VH  

89 Bùi Văn Đại Đạt VH  

90 Trần Văn Kính Đạt VH  

91 Trần Văn Kiên Đạt VH  

92 Trần Văn Phương Đạt VH  

93 Vũ Mạnh Hùng Đạt VH  

94 Vũ Trung Hiền Đạt VH  

95 Nguyễn Hồng Thái Đạt VH  

96 Lê Văn Đại Đạt VH  

97 Lê Văn Vinh  Đạt VH  

98 Lê Văn Ngọc Đạt VH  

99 Nguyễn Thị Trang Đạt VH  

100 Nguyễn Thị Hiền Đạt VH  

101 Nguyễn Văn Quý Đạt VH  

102 Lương Thị Sửu Đạt VH  

103 Nguyễn Xuân Trường Đạt VH  

104 Trần Văn Linh Đạt VH  

105 Lương Thị Mơ Đạt VH  

106 Nguyễn Thị Châm Đạt VH  

107 Từ Văn Lai  Đạt VH  

108 Từ Văn Thượng Đạt VH  

109 Lê Quốc Lộc Đạt VH  

110 Lê Công Giang Đạt VH  

111 Trần Thị Khánh Đạt VH  

112 Hoàng Văn Chinh Đạt VH  

113 Nguyễn Mạnh Hiếu Đạt VH  

114 Nguyễn Văn Thảo Đạt VH  

115 Nguyễn Đại Nghĩa Đạt VH  

116 Nguyễn Văn Chính Đạt VH  



117 Nguyễn Văn Huy Đạt VH  

118 Nông Thị Định Đạt VH  

119 Nguyễn Thị Xuân Đạt VH  

120 Lê Thị Liên Đạt VH  

121 Cao Văn Tuấn Đạt VH  

122 Nguyễn Ngọc Thái Đạt VH  

123 Nguyễn Hồng Đại Đạt VH  

124 Lâm Đình Long Đạt VH  

125 Nguyễn Quốc Vũ Đạt VH  

126 Nguyễn Văn Trường  Đạt VH  

127 Lương Văn Thìn Đạt VH  

128 Nguyễn Văn Năm Đạt VH  

129 Lương Văn Tuất Đạt VH  

130 Lê Văn Quang Đạt VH  

131 Phó Thị Hà Đạt VH  

132 Lê Văn Chính Đạt VH  

133 Lê Văn Quảng Đạt VH  

134 Nguyễn Duy Năm Đạt VH  

135 Nguyễn Thị Thái Đạt VH  

136 Trình Văn Thuận Đạt VH  

137 Nguyễn Văn Phương Đạt VH  

138 Nguyễn Thanh Tùng Đạt VH  

139 Nguyễn Văn Nghĩa Đạt VH  

140 Trần Thị Thư Đạt VH  

141 Vũ Văn Việt  Đạt VH  

142 Lê Quốc Lợi Đạt VH  

143 Lê Minh Hưởng Đạt VH  

144 Hoàng Xuân Tình Đạt VH  

145 Phan Thị Thơm Đạt VH  

146 Nguyễn Thế Cường Đạt VH  



147 Nguyễn Văn Hồ Đạt VH  

148 Nguyễn Thị Hương Đạt VH  

149 Nguyễn Văn Thân Đạt VH  

150 Nguyễn Văn Thanh Đạt VH  

151 Lê Văn Cường Đạt VH  

152 Lê Văn Thọ Đạt VH  

153 Lê Văn Trường Đạt VH  

154 Lê Thị Hoa Đạt VH  

155 Lê Thị Mười Đạt VH  

156 Nguyễn Đình Luân Đạt VH  

157 Nguyễn Văn Bình Đạt VH  

158 Nguyễn Xuân Anh Đạt VH  

159 Nguyễn Văn Dũng Đạt VH  

160 Nguyễn Văn Sỹ Đạt VH  

161 Nguyễn Minh Trí Đạt VH  

162 Đỗ Thị Loan Đạt VH  

163 Nguyễn Văn Huệ Đạt VH  

164 Nguyễn Thị Sen Đạt VH  

165 Lê Thị Hằng Đạt VH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM SUỐI CÁT NĂM 2025 

STT HỌ VÀ TÊN ĐẠT GĐVH 

1  ĐÀO THỊ LÂM Đạt VH 

2  HOÀNG VĂN TUÂN Đạt VH 

3  HOÀNG VĂN THÀNG Đạt VH 

4  NGUYỄN THỊ HẸ Đạt VH 

5  CHU THỊ HOA Đạt VH 

6  HOÀNG QUỐC HUY Đạt VH 

7  TẠC VĂN DẬU Đạt VH 

8  TẠC VĂN TUẤN Đạt VH 

9  HẦU XUÂN THỦY Đạt VH 

10  CHU THỊ BẰNG Đạt VH 

11  NGUYỄN VĂN NIÊM Đạt VH 

12  NGUYỄN VĂN TRỌNG Đạt VH 

13  TRẦN THỊ BỐI Đạt VH 

14  NGUYỄN THỊ SEN Đạt VH 

15  NGUYỄN ĐỨC TÂM Đạt VH 

16  ĐỖ THỊ TY Đạt VH 

17  LÊ THỊ KIỀU Đạt VH 

18  ĐỖ VĂN DŨNG Đạt VH 

19  NGUYỄN THỊ DỊU Đạt VH 

20  NGUYỄN ĐỨC THUẬN Đạt VH 

21  NGUYỄN THỊ THẮM Đạt VH 

22  VƯƠNG THỊ HUỆ Đạt VH 

23  NGUYỄN HỒNG CANH Đạt VH 

24  TRẦN THỊ QUÝ Đạt VH 

25  NGUYỄN VĂN QUÂN Đạt VH 

26  NGUYỄN MINH TIẾN Đạt VH 

27  BÙI THỊ THÁI Đạt VH 

28  CAO THỊ LAN Đạt VH 

29  TRẦN THỊ TUYẾT Đạt VH 

30  NGUYỄN THỊ HƯƠNG Đạt VH 

31  NGUYỄN VĂN VƯỢNG Đạt VH 

32  NGUYỄN VĂN ĐẠI Đạt VH 

33  NGUYỄN THỊ TÂN Đạt VH 

34  HOÀNG VĂN HỒNG Đạt VH 

35  TRẦN ĐỨC HÀ Đạt VH 

36  TRIỆU THỊ HOA Đạt VH 

37  HOÀNG VĂN MINH Đạt VH 

38  DƯƠNG THỊ CHIỀU Đạt VH 



39  NGUYỄN THỊ THAO Đạt VH 

40  BÙI TRỌNG THU Đạt VH 

41  NGUYỄN HOÀNG ANH Đạt VH 

42  TRƯƠNG THỊ TUẤT DUNG Đạt VH 

43  TRƯƠNG VĂN NGỌC Đạt VH 

44  NGUYỄN THỊ TUYẾT Đạt VH 

45  DƯƠNG THẾ ANH Đạt VH 

46  NÔNG THỊ HIỀN Đạt VH 

47  NGUYỄN VĂN HUỆ Đạt VH 

48  NGUYỄN THỊ LAN Đạt VH 

49  NGUYỄN VĂN HƯNG Đạt VH 

50  HOÀNG THỊ THỦY Đạt VH 

51  NGUYỄN ĐÌNH THƯ Đạt VH 

52  NGUYỄN VĂN QUÂN Đạt VH 

53  TRIỆU THỊ HIẾU Đạt VH 

54  NGUYỄN VĂN MẠCH Đạt VH 

55  NGUYỄN THỊ MINH THÚY Đạt VH 

56  TRẦN VĂN DŨNG Đạt VH 

57  TẠC THỊ KIM Đạt VH 

58  LƯƠNG THỊ HỒI Đạt VH 

59  NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY Đạt VH 

60  NGUYỄN VĂN PHÚC Đạt VH 

61  TẠC VĂN LONG Đạt VH 

62  TẠC VĂN TRƯỜNG Đạt VH 

63  LẠC THỊ TỰ Đạt VH 

64  TẠC VĂN LỢI (NĂM Đạt VH 

65  TẠC VĂN LỢI (VINH) Đạt VH 

66  TẠC VĂN VƯƠNG Đạt VH 

67  PHẠM THỊ HẠ Đạt VH 

68  HOÀNG VĂN HÒA Đạt VH 

69  TẠC VĂN CHUNG Đạt VH 

70  TẠC THỊ THÌN Đạt VH 

71  BÙI THỊ OANH Đạt VH 

72  TẠC VĂN QUÝ Đạt VH 

73  NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Đạt VH 

74  HÀ THỊ HẰNG Đạt VH 

75  HÀ THỊ THANH NGA Đạt VH 

76  HÀ THỊ HỒNG Đạt VH 

77  NÔNG THỊ SAO Đạt VH 

78  TẠC VĂN PHƯƠNG Đạt VH 

79  TẠC VĂN CƯỜNG Đạt VH 

80  TẠC THỊ CÔNG Đạt VH 



81  TẠC VĂN NGỌ Đạt VH 

82  TẠC THỊ THÙY Đạt VH 

83  TẠC VĂN TƯỜNG Đạt VH 

84  TẠC VĂN QUÂN Đạt VH 

85  TẠC VĂN TOÀN Đạt VH 

86  HOÀNG VĂN BẢO Đạt VH 

87  NGUYỄN THỊ THẠCH Đạt VH 

88  NGUYỄN VĂN NAM Đạt VH 

89  HOÀNG VĂN TẤN Đạt VH 

90  NGUYỄN VĂN HƯNG Đạt VH 

91  HOÀNG VĂN HẬU Đạt VH 

92  BÙI THỊ LUYỆN Đạt VH 

93  HOÀNG VĂN TUẤN Đạt VH 

94  HOÀNG THỊ THÀNH Đạt VH 

95  HOÀNG VĂN THẮNG Đạt VH 

96  DƯƠNG THỊ PHƯƠNG Đạt VH 

97  NÔNG THỊ BÌNH Đạt VH 

98  ĐỖ VĂN ĐỊNH Đạt VH 

99  TRIỆU MINH QUÂN Đạt VH 

100  NGUYỄN THỊ THÁI Đạt VH 

101  TẠC THỊ CÁT Đạt VH 

102  TẠC VĂN QUẢN Đạt VH 

103  ĐỖ VĂN TOÀN Đạt VH 

104  HOÀNG THỊ CHUNG Đạt VH 

105  TRƯƠNG VĂN HÙNG Đạt VH 

106  TRƯƠNG VĂN CƯỜNG Đạt VH 

107  TRƯƠNG VĂN DƯƠNG Đạt VH 

108  NGUYỄN THỊ ĐÀM Đạt VH 

109  DƯƠNG NGỌC TÂN Đạt VH 

110  HOÀNG VĂN DẦU Đạt VH 

111  NGUYỄN XUÂN HIỆP Đạt VH 

112  TẠC THỊ TOÀN Đạt VH 

113  HOÀNG VĂN CƯỜNG Đạt VH 

114  HOÀNG VĂN KIM Đạt VH 

115  HOÀNG THỊ OANH Đạt VH 

116  HOÀNG TRỌNG QUỲNH Đạt VH 

117  NÔNG VĂN NGUYÊN Đạt VH 

118  NÔNG HỮU MAI Đạt VH 

119  TẠC VĂN TƯNG Đạt VH 

120  ĐẶNG THỦY CHUNG Đạt VH 

121  HOÀNG VĂN CHỨC Đạt VH 

122  HOÀNG VĂN ĐÀO Đạt VH 



123  NÔNG VĂN NGỌC Đạt VH 

124  LÂM VĂN THỦY Đạt VH 

125  LÂM VĂN CHIỀU Đạt VH 

126  LÂM THÚY NGA Đạt VH 

127  TRẦN THU HẰNG Đạt VH 

128  NGUYỄN BIÊN CƯƠNG Đạt VH 

129  NGUYỄN VĂN LẠC Đạt VH 

130  NGUYỄN DUY QUANG Đạt VH 

131  NGUYỄN VĂN NAM Đạt VH 

132  NGUYỄN ĐỨC MINH Đạt VH 

133  TRẦN VĂN TIẾN Đạt VH 

134  CHU VĂN ĐOÀN Đạt VH 

135  CHU THỊ THANH Đạt VH 

136  TẠC VĂN SÁU Đạt VH 

137  NGUYỄN VĂN TUYẾT Đạt VH 

138  LƯU SĨ VÂN Đạt VH 

139  LÊ TRƯỜNG HÙNG Đạt VH 

140  PHÙNG THỊ TÂM Đạt VH 

141  HOÀNG VĂN KHÀY Đạt VH 

142  HOÀNG THỊ QUY Đạt VH 

143  TẠC THỊ TÚC Đạt VH 

144  HOÀNG THỊ LUYẾN Đạt VH 

145  LÊ VĂN BẮC Đạt VH 

146  HOÀNG VĂN HÀ Đạt VH 

147  NGÔ VĂN XUÂN Đạt VH 

148  NGÔ VĂN PHAN Đạt VH 

149  NGUYỄN VĂN PHÓNG Đạt VH 

150  NGUYỄN THÀNH LONG Đạt VH 

151  LƯƠNG THỊ ĐẦM Đạt VH 

152  BÙI VĂN HUYỀN Đạt VH 

153  HOÀNG VĂN HÀ Đạt VH 

154  HOÀNG VĂN LẬP Đạt VH 

155  NGUYỄN TRỌNG KHẢI Đạt VH 

156  TRẦN QUỐC HIỆP Đạt VH 

157  NGÔ THỊ NGA Đạt VH 

158  HOÀNG THÁI DƯƠNG Đạt VH 

159  VŨ THỊ QUẾ Đạt VH 

160  NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG Đạt VH 

161  TRIỆU THỊ VIỆT Đạt VH 

162  LƯƠNG THỊ ĐẦM Đạt VH 

163  HOÀNG THỊ CHUNG Đạt VH 

164  NGUYỄN THỊ NGA Đạt VH 



DANH SÁCH  

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM BÃI BÔNG NĂM 2025 

STT Họ tên chủ hộ Gia đình đạt văn hóa Ghi chú 

1 Nguyễn Thế Anh Gia đình văn hóa  

2 Nguyễn Văn Đồng Gia đình văn hóa  

3 Trần Ngọc Tân Gia đình văn hóa  

4 Lê Thị Hiệp Gia đình văn hóa  

5 Mã Chí Trọng Gia đình văn hóa  

6 Nguyễn Văn Công Gia đình văn hóa  

7 Vũ Văn Mạch Gia đình văn hóa  

8 Trịnh Thị Hoa Gia đình văn hóa  

9 Trần Quốc Tuấn Gia đình văn hóa  

10 Tạ Đức Vinh Gia đình văn hóa  

11 Bùi Thị Hương Gia đình văn hóa  

12 Trần Hữu Hùng Gia đình văn hóa  

13 Nguyễn Thanh Sơn Gia đình văn hóa  

14 Trần Duy Nhuận Gia đình văn hóa  

15 Nguyễn Văn Định Gia đình văn hóa  

16 Lê Thị Soi Gia đình văn hóa  

17 Ngô Duy Vĩnh Gia đình văn hóa  

18 Ngô Thị Hằng Gia đình văn hóa  

19 Vũ Văn Dương Gia đình văn hóa  

20 Hoàng Văn Chung Gia đình văn hóa  

21 Nguyễn Thị Thắng Gia đình văn hóa  

22 Nguyễn Văn Hiệp Gia đình văn hóa  

23 Trần Thị Hòa Gia đình văn hóa  

24 Ngô Thị Huệ Gia đình văn hóa  

25 Tạc Văn Mạnh Gia đình văn hóa  

26 Quách Mạnh Thế Gia đình văn hóa  

27 La Anh Tuấn Gia đình văn hóa  

28 Nguyễn Văn Ngọc Gia đình văn hóa  

29 Bùi Ngọc Thắng Gia đình văn hóa  

30 Tống Văn Nam Gia đình văn hóa  



31 Nguyễn Văn Lục Gia đình văn hóa  

32 Phạm Thị Hồng Gia đình văn hóa  

33 Trần Đức Ngọc Gia đình văn hóa  

34 Nguyễn Hữu Trí Gia đình văn hóa  

35 Nguyễn Văn Loát Gia đình văn hóa  

36 Trần Văn Hán Gia đình văn hóa  

37 Trần Thị Thu Gia đình văn hóa  

38 Trần Văn Chung Gia đình văn hóa  

39 Trần Văn Hành Gia đình văn hóa  

40 Mạc Đức Lập Gia đình văn hóa  

41 Vương Văn Quốc Gia đình văn hóa  

42 Nông Thị Vân Gia đình văn hóa  

43 Nguyễn Thị Oanh Gia đình văn hóa  

44 Chu Văn Quang Gia đình văn hóa  

45 Phạm Văn Mạnh Gia đình văn hóa  

46 Nguyễn Thị Quy Gia đình văn hóa  

47 Phạm Thị Thành Gia đình văn hóa  

48 Hoàng Văn Hà Gia đình văn hóa  

49 Trần Văn Điều Gia đình văn hóa  

50 Bùi Thị Thảo Gia đình văn hóa  

51 Triệu Quốc Dân Gia đình văn hóa  

52 Triệu Quốc Toàn Gia đình văn hóa  

53 Nguyễn Thị Hoàn  Gia đình văn hóa  

54 Trần Văn Thuận Gia đình văn hóa  

55 Vũ Hải Nguyên Gia đình văn hóa  

56 Trịnh Quang Văn Gia đình văn hóa  

57 Đạo Trọng Tú Gia đình văn hóa  

58 Tạc Văn Bẩy Gia đình văn hóa  

59 Hoàng Ngọc Minh Gia đình văn hóa  

60 Phạm Văn Đoạt Gia đình văn hóa  

61 Nguyễn Văn Dũng Gia đình văn hóa  

62 Nguyễn Văn Duy Gia đình văn hóa  

63 Vương Văn Tám Gia đình văn hóa  



64 Trần Văn Hàm Gia đình văn hóa  

65 Vũ Thị San Gia đình văn hóa  

66 Nguyễn Văn Thế Gia đình văn hóa  

67 Chu Văn Duy Gia đình văn hóa  

68 Nguyễn Văn Tuấn Gia đình văn hóa  

69 Lý Hoài Nam Gia đình văn hóa  

70 Nguyễn Thanh Tâm Gia đình văn hóa  

71 Bùi Ngọc Tuấn Gia đình văn hóa  

72 Hoàng Văn Kiên Gia đình văn hóa  

73 Chu Văn Thìn Gia đình văn hóa  

74 Bùi Khắc Lâm Gia đình văn hóa  

75 Nguyễn Văn Đỗ Gia đình văn hóa  

76 Chu Thị Côi Gia đình văn hóa  

77 Vũ Tiến Thành Gia đình văn hóa  

78 Vũ Văn Đán Gia đình văn hóa  

79 Vũ Xuân Quang Gia đình văn hóa  

80 Vũ Thị Hoan Gia đình văn hóa  

81 Hoàng Thanh Hải Gia đình văn hóa  

82 Trần Văn Phúc Gia đình văn hóa  

83 Nguyễn Thị Na Gia đình văn hóa  

84 Triệu Hoàng Thắng Gia đình văn hóa  

85 Nguyễn Văn Đông Gia đình văn hóa  

86 Vũ Văn Nam Gia đình văn hóa  

87 Vũ Văn Ninh Gia đình văn hóa  

88 Hoàng Văn Liên Gia đình văn hóa  

89 Triệu Kiên Cường Gia đình văn hóa  

90 Vũ Thị Chiến Gia đình văn hóa  

91 Nguyễn Thị Anh Gia đình văn hóa  

92 Hoàng Thị Nở Gia đình văn hóa  

93 Hoàng Văn Lợi Gia đình văn hóa  

94 Chu Văn Chinh Gia đình văn hóa  

95 Nguyễn Thị Vinh Gia đình văn hóa  

96 Chu Quang Chiến Gia đình văn hóa  



97 Chu Hồng Tư Gia đình văn hóa  

98 Trương Văn Viện Gia đình văn hóa  

99 Tạc Thị Lượng Gia đình văn hóa  

100 Trương Văn Hùng Gia đình văn hóa  

101 Triệu Văn Chức Gia đình văn hóa  

102 Triệu Văn Huy Gia đình văn hóa  

103 Triệu Văn Hiệp Gia đình văn hóa  

104 Hoàng Thanh Sơn Gia đình văn hóa  

105 Trần Thị Bính Gia đình văn hóa  

106 Lê Xong Hào Gia đình văn hóa  

107 Hoàng Văn Quyền Gia đình văn hóa  

108 Đào Thị Long Gia đình văn hóa  

109 Triệu Thị Thơm Gia đình văn hóa  

110 Triệu Thị Hoa Gia đình văn hóa  

111 Trần Thị Tình Gia đình văn hóa  

112 Hoàng Văn Đồng Gia đình văn hóa  

113 Hoàng Văn Hùng Gia đình văn hóa  

114 Hoàng Văn Tình Gia đình văn hóa  

115 Tạc Thị Hà Gia đình văn hóa  

116 Tạc Thị Tiến Gia đình văn hóa  

117 Triệu Văn Tùng Gia đình văn hóa  

118 Tạc Thị Hồng Gia đình văn hóa  

119 Hoàng Thị Hoàn Gia đình văn hóa  

120 Tạc Thị Lương Gia đình văn hóa  

121 Lê Huy Khánh Gia đình văn hóa  

122 Lê Duy Hoạt Gia đình văn hóa  

123 Lê Duy Hiển Gia đình văn hóa  

124 Nguyễn Văn Hồng Gia đình văn hóa  

125 Nguyễn Đình Toàn Gia đình văn hóa  

126 Trần Thị Lan Gia đình văn hóa  

127 Trần Văn Hợi Gia đình văn hóa  

128 Nguyễn Văn Hoan Gia đình văn hóa  

129 Nguyễn Đình Văn Gia đình văn hóa  



130 Trương Văn Chiến Gia đình văn hóa  

131 Chu Văn Tuất Gia đình văn hóa  

132 Chu Quốc Dũng Gia đình văn hóa  

133 Nguyễn Thị Hòa Gia đình văn hóa  

134 Bùi Văn Đoàn Gia đình văn hóa  

135 Trần Văn Long Gia đình văn hóa  

136 Trần Đình Trọng Gia đình văn hóa  

137 Trần Văn Đạt Gia đình văn hóa  

138 Bùi Khắc Công Gia đình văn hóa  

139 Nguyễn Thị Chiến Gia đình văn hóa  

140 Nguyễn Văn Đề Gia đình văn hóa  

141 Nguyễn Đình Thanh Gia đình văn hóa  

142 Lại Văn Thị Gia đình văn hóa  

143 Tạc Văn Giáp Gia đình văn hóa  

144 Đặng Thị Hòa Gia đình văn hóa  

145 Chu Văn Thành Gia đình văn hóa  

146 Bùi Thị Hạnh Gia đình văn hóa  

147 Nguyễn Thị Nư Gia đình văn hóa  

148 Bùi Khắc Luận Gia đình văn hóa  

149 Bùi Khắc Trung Gia đình văn hóa  

150 Nguyễn Đình Hà Gia đình văn hóa  

151 Nguyễn Đình Hà Gia đình văn hóa  

152 Nguyễn Đình Hùng Gia đình văn hóa  

153 Nguyễn Đình Mạnh Gia đình văn hóa  

154 Nguyễn Huy Phương Gia đình văn hóa  

155 Nguyễn Đình Năng Gia đình văn hóa  

156 Nguyễn Đình Sáu Gia đình văn hóa  

157 Nguyễn Đình Thuật Gia đình văn hóa  

158 Triệu Thị Chi Gia đình văn hóa  

159 Nguyễn Văn Kỳ Gia đình văn hóa  

160 Nguyễn Đình Trường Gia đình văn hóa  

161 Nguyễn Đình Chương Gia đình văn hóa  

162 Ngô Văn Vịnh Gia đình văn hóa  



163 Trần Thị Nhung Gia đình văn hóa  

164 Nguyễn Văn Đại Gia đình văn hóa  

165 Trần Thị Dậu Gia đình văn hóa  

166 Nguyễn Văn Tác Gia đình văn hóa  

167 Tạc Văn Dương Gia đình văn hóa  

168 Tạc Thị Kim Gia đình văn hóa  

169 Nguyên Thị Sen Gia đình văn hóa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM VIỆT THẮNG NĂM 2025 

 

STT Họ tên chủ hộ Gia đình đạt văn hóa Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nhật Gia đình văn hóa  

2 Trần quốc Tài Gia đình văn hóa  

3 Trần Quốc Tự Gia đình văn hóa  

4 Trần Trung Sĩ Gia đình văn hóa  

5 Bùi Khắc Tiến Gia đình văn hóa  

6 Bùi Khắc Huỳnh Gia đình văn hóa  

7 Bùi Khắc Hà Gia đình văn hóa  

8 Nguyễn Văn Huy Gia đình văn hóa  

9 Nguyễn Văn Tiện Gia đình văn hóa  

10 Nguyễn Văn Tiền Gia đình văn hóa  

11 Hoàng Danh Nam Gia đình văn hóa  

12 Tạc Văn Nguyên Gia đình văn hóa  

13 Nguyễn Quang Trung Gia đình văn hóa  

14 Lê Trường Lưỡng Gia đình văn hóa  

15 Lê Văn Thắng Gia đình văn hóa  

16 Lê Thị Lợi Gia đình văn hóa  

17 Lưu Thị Kiều Thuý Gia đình văn hóa  

18 Hoàng Văn Chiến Gia đình văn hóa  

19 Đỗ Huy Liên Gia đình văn hóa  

20 Nguyễn Thị Thu Gia đình văn hóa  

21 Hoàng Văn Toản Gia đình văn hóa  

22 Nguyễn Quang Vinh Gia đình văn hóa  

23 Ngô Thị Nhung Gia đình văn hóa  

24 Trần Văn Mùa Gia đình văn hóa  

25 Trần Thị Hằng Gia đình văn hóa  

26 Vũ Đức Xứng Gia đình văn hóa  

27 Hoàng Ngọc Bích Gia đình văn hóa  

28 Trần Văn Hùng Gia đình văn hóa  

29 Nguyễn Thị Tuyên Gia đình văn hóa  



30 Nguyễn Văn Giảng Gia đình văn hóa  

31 Nguyễn Văn Kiểm Gia đình văn hóa  

32 Trần Văn Hà Gia đình văn hóa  

33 Nguyễn Thị Diếp Gia đình văn hóa  

34 Nguyễn Thu Cúc Gia đình văn hóa  

35 Đỗ Thanh Sơn Gia đình văn hóa  

36 Đỗ Văn Chung Gia đình văn hóa  

37 Đỗ Xuân Trường Gia đình văn hóa  

38 Đỗ Văn Minh Gia đình văn hóa  

39 Trần Thị Thực Gia đình văn hóa  

40 Hoàng Thị Nhẫn Gia đình văn hóa  

41 Lê Minh Trung Gia đình văn hóa  

42 Nguyễn Văn Chung Gia đình văn hóa  

43 Phạm Văn Sơn Gia đình văn hóa  

44 Nguyễn Công Lập Gia đình văn hóa  

45 Đỗ Thị Xuân Gia đình văn hóa  

46 Nguyễn Đức Quang Gia đình văn hóa  

47 Nguyễn Văn Công Gia đình văn hóa  

48 Nguyễn Văn Bằng Gia đình văn hóa  

49 Trần Văn Tề Gia đình văn hóa  

50 Trần Văn Nam Gia đình văn hóa  

51 Phạm Văn Đại Gia đình văn hóa  

52 Trần Hữu Sở Gia đình văn hóa  

53 Trần Văn Khánh Gia đình văn hóa  

54 Trần Hữu Kép Gia đình văn hóa  

55 Đinh Xuân Thu Gia đình văn hóa  

56 Đinh Văn Đức Gia đình văn hóa  

57 Trần Mạnh Hưng Gia đình văn hóa  

58 Đinh Thị Hiền Gia đình văn hóa  

59 Trần Văn Lưu Gia đình văn hóa  

60 Đinh Thị Thảo Gia đình văn hóa  

61 Lê Thị Từ Gia đình văn hóa  

62 Lục Thị Lý Gia đình văn hóa  



63 Nguyễn Thành Luân Gia đình văn hóa  

64 Nguyễn Tiến Thắng Gia đình văn hóa  

65 Trần Hữu Khiêm Gia đình văn hóa  

66 Nguyễn Thị Nhẫn Gia đình văn hóa  

67 Bùi Khắc Biển Gia đình văn hóa  

68 Bùi Khắc Anh Gia đình văn hóa  

69 Trần Thị Thu Phương Gia đình văn hóa  

70 Trần Gia Nghiêm Gia đình văn hóa  

71 Nguyễn Quang Hiển Gia đình văn hóa  

72 Nguyễn Thị Thu Lý Gia đình văn hóa  

73 Nguyễn Quang Hải Gia đình văn hóa  

74 Nguyễn Thị Xuyến Gia đình văn hóa  

75 Nguyễn Ngọc Lâm Gia đình văn hóa  

76 Vũ Xuân Trường Gia đình văn hóa  

77 Nguyễn Lương Bằng Gia đình văn hóa  

78 Nguyễn Chí Công Gia đình văn hóa  

79 Nguyễn Duy Chính Gia đình văn hóa  

80 Đặng Văn Quỳnh Gia đình văn hóa  

81 Nguyễn Thị Hoa Gia đình văn hóa  

82 Nguyễn Văn Khánh Gia đình văn hóa  

83 Vũ Thế Lưu Gia đình văn hóa  

84 Nguyễn Đăng Hùng Gia đình văn hóa  

85 Nguyễn Thị Đức Gia đình văn hóa  

86 Nguyễn Thị Hồng Gia đình văn hóa  

87 Nguyễn Anh Tân Gia đình văn hóa  

88 Trần Văn Đông Gia đình văn hóa  

89 Trần Như Huân Gia đình văn hóa  

90 Trần Thị Học Gia đình văn hóa  

91 Trần Kim Cương Gia đình văn hóa  

92 Vũ Xuân Hùng Gia đình văn hóa  

93 Đào Tiến Mạnh Gia đình văn hóa  

94 Chu Sỹ Lương Gia đình văn hóa  

95 Vũ Văn Lạc Gia đình văn hóa  



96 Vũ Quang Tuân Gia đình văn hóa  

97 Vũ Thị Hồng Gia đình văn hóa  

98 Nguyễn Xuân Thuỷ Gia đình văn hóa  

99 Nguyễn Thị Tuyết (Cường) Gia đình văn hóa  

100 Phạm Tiến Hùng Gia đình văn hóa  

101 Nguyễn Văn Binh Gia đình văn hóa  

102 Tạc Văn Bằng Gia đình văn hóa  

103 Hoàng Văn Tòng Gia đình văn hóa  

104 Ngô Thế Long Gia đình văn hóa  

105 Hoàng Văn Nam Gia đình văn hóa  

106 Lý Thị Thu Gia đình văn hóa  

107 Phạm Công Trường Gia đình văn hóa  

108 Lê Huy Hoài Gia đình văn hóa  

109 Lê Huy Lanh Gia đình văn hóa  

110 Lê Huy Hoàng Gia đình văn hóa  

111 Phạm Thị Oanh Gia đình văn hóa  

112 Lê Công Thái Gia đình văn hóa  

113 Nguyễn Xuân Thành Gia đình văn hóa  

114 Hoàng Ngọc Cương Gia đình văn hóa  

115 Nguyễn Thị Lịch Gia đình văn hóa  

116 Nguyễn Văn Dương Gia đình văn hóa  

117 Nguyễn Văn Dũng Gia đình văn hóa  

118 Phạm Ngọc Ánh Gia đình văn hóa  

119 Phạm Văn Tùng Gia đình văn hóa  

120  Hoàng Thị Tim Gia đình văn hóa  

121 Phạm Văn Lợi Gia đình văn hóa  

122 Phạm Văn Thắng Gia đình văn hóa  

123  Lê Duy Nhân Gia đình văn hóa  

124 Hoàng Thị Sáu Gia đình văn hóa  

125 Lê Văn Thành Gia đình văn hóa  

126 Ngô Thị Oanh Gia đình văn hóa  

127 Phạm Văn Quyết Gia đình văn hóa  

128 Trần Văn Hùng (Thơm) Gia đình văn hóa  



129 Phạm Văn Mừng Gia đình văn hóa  

130 Nguyễn Thị Huệ Gia đình văn hóa  

131 Ngô Thị Thuý Gia đình văn hóa  

132 Lê Thị Thanh Gia đình văn hóa  

133 Đinh Xuân Hoa Gia đình văn hóa  

134 Tăng Văn Vân Gia đình văn hóa  

135 Trần Thị Kim Gia đình văn hóa  

136 Nguyễn Văn Thụ Gia đình văn hóa  

137 Lê Thành Hương Gia đình văn hóa  

138 Trần Hồng Nhinh Gia đình văn hóa  

139 Đỗ Thị Thu Gia đình văn hóa  

140 Phạm Thị Lan Hương Gia đình văn hóa  

141 Bùi Thị Bẩy Gia đình văn hóa  

142 Nguyễn Thị Hằng Gia đình văn hóa  

143 Hoàng Thị Giang Gia đình văn hóa  

144 Đặng Văn Cường Gia đình văn hóa  

145 Hoàng Thị Hiền Gia đình văn hóa  

146 Nguyễn Thị Luyến Gia đình văn hóa  

147 Nguyễn Văn Duy Gia đình văn hóa  

148 Trần Thị Vui Gia đình văn hóa  

149 Nguyễn Thị Ngát Gia đình văn hóa  

150 Đặng Công Trình Gia đình văn hóa  

151 Phạm Thị Tính Gia đình văn hóa  

152 Nông Văn Ty Gia đình văn hóa  

153 Nguyễn Văn Hà Gia đình văn hóa  

154 Lê Thị Thành Gia đình văn hóa  

155 Ngô Thế Vy Gia đình văn hóa  

156 Ninh Trọng Tuyên Gia đình văn hóa  

157 Trần Xuân Nam Gia đình văn hóa  

158 Vũ Thị Tâm Gia đình văn hóa  

159 Trần Văn Bắc Gia đình văn hóa  

160 Trần Thị Lan Gia đình văn hóa  

161 Trần Thị Phúc Gia đình văn hóa  



162  Nguyễn Văn Giang Gia đình văn hóa  

163 Phạm Văn Hoàn Gia đình văn hóa  

164 Nguyễn Quốc Kiên Gia đình văn hóa  

165 Phạm Đức Luận Gia đình văn hóa  

166 Nông Văn Bình Gia đình văn hóa  

167 Nông Văn Hải Gia đình văn hóa  

168 Phạm Văn Chung Gia đình văn hóa  

169 Phạm Thị Lệ Gia đình văn hóa  

170 Đào Phương Thảnh Gia đình văn hóa  

171 Nguyễn Văn Mạnh Gia đình văn hóa  

172 Phạm Xuân Trường Gia đình văn hóa  

173 Nông Văn Nguyên Gia đình văn hóa  

174 Nguyễn Văn Hiếu Gia đình văn hóa  

175 Ngô Thị Cúc Gia đình văn hóa  

176 Phạm Thị Cúc Gia đình văn hóa  

177 Đỗ Văn Bình Gia đình văn hóa  

178 Bùi Thị Nhàn Gia đình văn hóa  

179 Hoàng Đình Chi Gia đình văn hóa  

180 Nguyễn Văn Oanh Gia đình văn hóa  

181 Phùng Thị Thuỷ Gia đình văn hóa  

182 Trần Đình Hiệp Gia đình văn hóa  

183 Đặng Hữu Trang Gia đình văn hóa  

184 Trần Văn Hân Gia đình văn hóa  

185 Đinh Đức Nhì Gia đình văn hóa  

186 Nguyễn Công Dũng Gia đình văn hóa  

187 Trần Văn Hoà Gia đình văn hóa  

188 Trần Xuân Bính Gia đình văn hóa  

189 Lê Văn Hảo Gia đình văn hóa  

190 Triệu Quốc Toàn Gia đình văn hóa  

191 Phạm Văn Thịnh Gia đình văn hóa  

192 Nguyễn Văn Khai Gia đình văn hóa  

193 Nguyễn Thị Tuyết (Thọ) Gia đình văn hóa  

194 Hoàng Văn Kỳ Gia đình văn hóa  

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM AO BÈO NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH 

1.  Phạm Văn Khoa Đạt GĐVH 

2.  Lê Thị Hiếu Đạt GĐVH 

3.  Vũ Quốc Nam Đạt GĐVH 

4.  Chu Thị Dụng Đạt GĐVH 

5.  Đặng Văn Ân Đạt GĐVH 

6.  Đặng Văn Hiệp Đạt GĐVH 

7.  Đặng Văn Hoạt Đạt GĐVH 

8.  Nguyễn Thị Phương Đạt GĐVH 

9.  Hoàng Văn Dũng Đạt GĐVH 

10.  Hoàng Văn Tiến Đạt GĐVH 

11.  Triệu Văn Hoạch Đạt GĐVH 

12.  Triệu Văn Huy Đạt GĐVH 

13.  Triệu Văn Hiệu Đạt GĐVH 

14.  Nông Thị Sìn Đạt GĐVH 

15.  Cao Thị Quang Đạt GĐVH 

16.  Vũ Thị Lý Đạt GĐVH 

17.  Nguyễn Thị Luyến Đạt GĐVH 

18.  Ngô Thị Quyên Đạt GĐVH 

19.  Lê Quang Hảo Đạt GĐVH 

20.  Phạm Thị Minh Đạt GĐVH 

21.  Hoàng Văn Phú Đạt GĐVH 

22.  Đặng Văn Tuyến Đạt GĐVH 

23.  Đặng Văn Thành Đạt GĐVH 

24.  Hoàng Thị Mai Đạt GĐVH 

25.  Hoàng Văn Sơn Đạt GĐVH 

26.  Triệu Thị Ân Đạt GĐVH 



27.  Trần Thị Lương Đạt GĐVH 

28.  Phạm Quỳnh Long Đạt GĐVH 

29.  Phạm Hồng Luyến Đạt GĐVH 

30.  Phạm Ngọc Luyện Đạt GĐVH 

31.  Hoàng Văn Tuân Đạt GĐVH 

32.  Hoàng Thị Tuất Đạt GĐVH 

33.  Hoàng Văn Thành Đạt GĐVH 

34.  Vũ Thị Lan Đạt GĐVH 

35.  Vũ Quốc Hải  Đạt GĐVH 

36.  Vũ Quốc Đông Đạt GĐVH 

37.  Ngô Văn Đãi Đạt GĐVH 

38.  Đặng Đình Lân Đạt GĐVH 

39.  Đặng Văn Khánh Đạt GĐVH 

40.  Nguyễn Quốc Khánh Đạt GĐVH 

41.  Nguyễn Anh Tuấn Đạt GĐVH 

42.  Nguyễn Tiến Hùng Đạt GĐVH 

43.  Lê Viết Hùng Đạt GĐVH 

44.  Lưu Thị Cúc Đạt GĐVH 

45.  Đặng Văn Hiến Đạt GĐVH 

46.  Lưu Thị Quế Đạt GĐVH 

47.  Lưu Thị Huệ Đạt GĐVH 

48.  Lưu Quang Hiệp  Đạt GĐVH 

49.  Lưu Thị Hiền Đạt GĐVH 

50.  Ngô Thị Ngần Đạt GĐVH 

51.  Nguyễn Duy Tân Đạt GĐVH 

52.  Lâm Văn Đạt Đạt GĐVH 

53.  Tơ Thị Tới Đạt GĐVH 

54.  Lâm Thị Lệ Đạt GĐVH 

55.  Chu Văn Thắng Đạt GĐVH 



56.  Nguyễn Văn Trường Đạt GĐVH 

57.  Nguyễn Văn Chiến Đạt GĐVH 

58.  Vương Văn Hà Đạt GĐVH 

59.  Vương Thị Hạnh Đạt GĐVH 

60.  Trần Văn Tỳ Đạt GĐVH 

61.  Vương Thị Nụ Đạt GĐVH 

62.  Trần Văn Tiệp Đạt GĐVH 

63.  Nguyễn Văn Tài Đạt GĐVH 

64.  Nguyễn Văn Mạnh Đạt GĐVH 

65.  Lưu Thông Hiểu Đạt GĐVH 

66.  Cao Văn Cảnh Đạt GĐVH 

67.  Xiêm Thị Thanh Đạt GĐVH 

68.  Cao Huy Phong Đạt GĐVH 

69.  Vũ Quốc Tuấn Đạt GĐVH 

70.  Chu Văn Thành Đạt GĐVH 

71.  Chu Sỹ Hiệp Đạt GĐVH 

72.  Tạc Văn Sắt Đạt GĐVH 

73.  Vũ Thị Thắm Đạt GĐVH 

74.  Hà Thị Hiền Đạt GĐVH 

75.  Đặng Văn Thi Đạt GĐVH 

76.  Phạm Ngọc Tiến Đạt GĐVH 

77.  Linh Thị Liễu Đạt GĐVH 

78.  Triệu Văn Hiển Đạt GĐVH 

79.  Triệu Quốc Vinh Đạt GĐVH 

80.  Triệu Văn Long Đạt GĐVH 

81.  Triệu Văn Thiện Đạt GĐVH 

82.  Triệu Văn Thao Đạt GĐVH 

83.  Triệu Thị Thảo Đạt GĐVH 

84.  Triệu Thị Yến Đạt GĐVH 



85.  Phạm Thị Phương Đạt GĐVH 

86.  Đỗ Đức Kiên Đạt GĐVH 

87.  Nguyễn Thị Bẩy Đạt GĐVH 

88.  Hoàng Tôn Dũng Đạt GĐVH 

89.  Bế Thị Đô Đạt GĐVH 

90.  Lâm Thị Hà Đạt GĐVH 

91.  Trần Văn Giang Đạt GĐVH 

92.  Hoàng Thị Cấp Đạt GĐVH 

93.  Trần Văn Dần Đạt GĐVH 

94.  Trần Văn Định Đạt GĐVH 

95.  Nguyễn Văn Lý Đạt GĐVH 

96.  Nguyễn Văn Lộc Đạt GĐVH 

97.  Mai Thị Hoà Đạt GĐVH 

98.  Phạm Thị Vui Đạt GĐVH 

99.  Đào Xuân Long Đạt GĐVH 

100.  Lâm Văn Viên Đạt GĐVH 

101.  Lâm Văn Dũng Đạt GĐVH 

102.  Nguyễn Thị Hương Đạt GĐVH 

103.  Nguyễn Thị Hợp  Đạt GĐVH 

104.  Nguyễn Văn Vạn  Đạt GĐVH 

105.  Nguyễn Văn Hải  Đạt GĐVH 

106.  Nguyễn Thị Lan Đạt GĐVH 

107.  Phạm Văn Lâm Đạt GĐVH 

108.  Lưu Quang Lực Đạt GĐVH 

109.  Lưu Thị Tuyết Đạt GĐVH 

110.  Phạm Thị Tâm Đạt GĐVH 

111.  Chu Văn Điền Đạt GĐVH 

112.  Chu Văn Quang Đạt GĐVH 

113.  Chu Hồng Sơn Đạt GĐVH 



114.  Chu Văn Điều Đạt GĐVH 

115.  Chu Văn Phương Đạt GĐVH 

116.  Chu Văn Bình Đạt GĐVH 

117.  Lâm Văn Đăng Đạt GĐVH 

118.  Lâm Văn Tiến Đạt GĐVH 

119.  Đặng Thị Dần Đạt GĐVH 

120.  Đỗ Thị Huế Đạt GĐVH 

121.  Đặng Văn Thông Đạt GĐVH 

122.  Triệu Thị Lý  Đạt GĐVH 

123.  Lê Thị Chỉ Đạt GĐVH 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM KHUÔN LÌNH NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Đạt GĐVH 
   

1 Lê Minh Đạt Đạt GĐVH 

2 Nguyễn Thanh Hà Đạt GĐVH 

3 Nguyễn Thị Lập Đạt GĐVH 

4 Nguyễn Thị Kiều Đạt GĐVH 

5 Nguyễn Trọng Bính Đạt GĐVH 

6 Triệu Thị Dần Đạt GĐVH 

7 Trần Mạnh Vân Đạt GĐVH 

8 Ngô Quang Hưng Đạt GĐVH 

9 Ngô Thị Tuyết Nhung Đạt GĐVH 

10 Ngô Hương Liễu  Đạt GĐVH 

11 Ngô Thị Sáu Đạt GĐVH 

12 Hoàng Văn Lâm  Đạt GĐVH 

13 Nguyễn Đức Hiệp Đạt GĐVH 

14 Nguyễn Thị Đông Đạt GĐVH 

15 Nguyễn Thị Hạ Đạt GĐVH 

16 Trần Thị Yến  Đạt GĐVH 

17 Đỗ Văn Quyến Đạt GĐVH 

18 Nguyễn Hạnh Lợi Đạt GĐVH 

19 Đỗ Văn Giang  Đạt GĐVH 

20 Hoàng Văn Son Đạt GĐVH 

21 Lại Duy Hùng Đạt GĐVH 

22 Triệu Văn Phúc Đạt GĐVH 

23 Phạm Thị Vải Đạt GĐVH 

24 Triệu Thị Hảo  Đạt GĐVH 

25 Triệu Văn Toàn Đạt GĐVH 

26 Đặng Văn Đức Đạt GĐVH 



27 Triệu Đình Tú Đạt GĐVH 

28 Nguyễn Thị Nguyệt Đạt GĐVH 

29 Nguyễn Văn Hợp  Đạt GĐVH 

30 Triệu Thị Hoàn Đạt GĐVH 

31 Dương Thị Nội Đạt GĐVH 

32 Nguyễn Mạnh Nguyên Đạt GĐVH 

33 Nịnh Đình Thịnh Đạt GĐVH 

34 Trần Văn Khương Đạt GĐVH 

35 Trần Văn Khẳng Đạt GĐVH 

36 Trần Thị Định Đạt GĐVH 

37 Nguyễn Thị Vụ Đạt GĐVH 

38 Triệu Văn Xuân Đạt GĐVH 

39 Trương Thị Bảy Đạt GĐVH 

40 Phạm Thị Xuyên Đạt GĐVH 

41 Phạm Thị Hòa Đạt GĐVH 

42 Đỗ Thị Vân Đạt GĐVH 

43 Đinh Thị Tuyết  Đạt GĐVH 

44 Nguyễn Quốc Chung Đạt GĐVH 

45 Lê Văn Hảo Đạt GĐVH 

46 Nguyễn Văn Phương Đạt GĐVH 

47 Trần Hoàng Phương Đạt GĐVH 

48 Trần Thị Thắm  Đạt GĐVH 

49 Đỗ Mạnh Thường Đạt GĐVH 

50 Đỗ Đức Dũng Đạt GĐVH 

51 Trần Xuân Tác Đạt GĐVH 

52 Trần Văn Quỳnh Đạt GĐVH 

53 Đỗ Thanh Hà Đạt GĐVH 

54 Nguyễn Trọng Bằng Đạt GĐVH 

55 Đỗ Thị Thúy Đạt GĐVH 



56 Đỗ Thanh Tuấn Đạt GĐVH 

57 Hoàng Thị Sửu Đạt GĐVH 

58 Lê Thị Dụt Đạt GĐVH 

59 Lục Thị Tuyết Đạt GĐVH 

60 Hoàng Sỹ Nguyên Đạt GĐVH 

61 Nguyễn Thị Sỹ Đạt GĐVH 

62 Hoàng Thị Quý Đạt GĐVH 

63 Nguyễn Thị An Đạt GĐVH 

64 Dương Trọng Nghĩa Đạt GĐVH 

65 Lê Văn Bắc Đạt GĐVH 

66 Nguyễn Thị Loan Đạt GĐVH 

67 Trần Thị Yến (Sái) Đạt GĐVH 

68 Chu Thị Khuân Đạt GĐVH 

69 Chu Văn Hiệp Đạt GĐVH 

70 Phạm Thị Tuyết Đạt GĐVH 

71 Triệu Thu Phương Đạt GĐVH 

72 Phạm Thị Thanh Đạt GĐVH 

73 Phạm Quang Cảnh Đạt GĐVH 

74 Trịnh Thị Tám Đạt GĐVH 

75 Lục Thị Thoa Đạt GĐVH 

76 Trịnh Thị Hiên  Đạt GĐVH 

77 Lê Văn Luận Đạt GĐVH 

78 Lục Văn Quyền Đạt GĐVH 

79 Lương Văn Bình Đạt GĐVH 

80 Ngô Thị Bảy Đạt GĐVH 

81 Lục Văn Hoan Đạt GĐVH 

82 Lục Thị Hương Đạt GĐVH 

83 Triệu Văn Khang Đạt GĐVH 

84 Triệu Thị Thanh Đạt GĐVH 



85 Triệu Văn Thường Đạt GĐVH 

86 Triệu Thị Chung Đạt GĐVH 

87 Ngô Quốc Cường Đạt GĐVH 

88 Ngô Văn Việt Đạt GĐVH 

89 Nguyễn Thị Hoa Đạt GĐVH 

90 Hà Văn Quyết Đạt GĐVH 

91 Triệu Thị Sinh Đạt GĐVH 

92 Triệu Minh Giang Đạt GĐVH 

93 Nịnh Thị Chung Đạt GĐVH 

94 Trịnh Thị Hương Đạt GĐVH 

95 Nịnh Đình Kỳ Đạt GĐVH 

96 Nịnh Văn Hà Đạt GĐVH 

97 Nịnh Đình Thái Đạt GĐVH 

98 Tạc Thị Lương Đạt GĐVH 

99 Nịnh Đình Thắng Đạt GĐVH 

100 Nịnh Thị Thọ Đạt GĐVH 

101 Nịnh Bình Hậu Đạt GĐVH 

102 Nông Văn Bằng Đạt GĐVH 

103 Nịnh Đình Cứu Đạt GĐVH 

104 Nịnh Thị Nhân Đạt GĐVH 

105 Nịnh Đình Sơn Đạt GĐVH 

106 Nịnh Đình Tuyên Đạt GĐVH 

107 Chu Văn Bách  Đạt GĐVH 

108 Nguyễn Gia Thanh  Đạt GĐVH 

109 Nịnh Đình Khoa Đạt GĐVH 

110 Nguyễn Văn Dương Đạt GĐVH 

111 Nguyễn Quốc Hùng Đạt GĐVH 

112 Tạc Quang Kỳ Đạt GĐVH 

113 Tạc Quang Tân Đạt GĐVH 



114 Tạc Quang Trung Đạt GĐVH 

115 Tạc Quang Dũng Đạt GĐVH 

116 Tạc Quang Thường Đạt GĐVH 

117 Triệu Minh Trường Đạt GĐVH 

118 Triệu Minh Duy Đạt GĐVH 

119 Triệu Văn Hải Đạt GĐVH 

120 Triệu Văn Quân Đạt GĐVH 

121 Triệu Văn Vinh Đạt GĐVH 

122 Triệu Văn Quang Đạt GĐVH 

123 Tạc Quang Tiến Đạt GĐVH 

124 Vũ Bá Hiếu Đạt GĐVH 

125 Tạc Văn Sơn Đạt GĐVH 

126 Hầu Thị Hơn Đạt GĐVH 

127 Lê Thị Bắc Đạt GĐVH 

128 Lục Thị Nhung Đạt GĐVH 

129 Ngô Thị Nga  Đạt GĐVH 

130 Tạc Văn Tuân  Đạt GĐVH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐỒNG BÔNG NĂM 2025 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1.  Nguyễn Ngọc Toàn Xóm Đồng Bông  

2.  Bùi Quang Hoà Xóm Đồng Bông  

3.  Đào Thị Hiền Xóm Đồng Bông  

4.  Trần Văn Tuấn Xóm Đồng Bông  

5.  Phạm Thị Tư Xóm Đồng Bông  

6.  Đỗ Xuân Thưởng Xóm Đồng Bông  

7.  Nguyễn Văn Sĩ Xóm Đồng Bông  

8.  Mạc Văn Tá Xóm Đồng Bông  

9.  Mạc Tư Khoa Xóm Đồng Bông  

10.  Mạc Quang Trung Xóm Đồng Bông  

11.  Mạc Văn Thuỷ Xóm Đồng Bông  

12.  Mạc Thanh Tuấn Xóm Đồng Bông  

13.  Lê Minh Đức Xóm Đồng Bông  

14.  Vũ Thị Mây Xóm Đồng Bông  

15.  Tạc Văn Tuấn Xóm Đồng Bông  

16.  Vũ Thị Tuyên Xóm Đồng Bông  

17.  Bùi Thị Ám Xóm Đồng Bông  

18.  Trần Văn Hưng Xóm Đồng Bông  

19.  Tô Viết Phong Xóm Đồng Bông  

20.  Tô Viết Tuấn Xóm Đồng Bông  

21.  Tạ Thị Trâm Xóm Đồng Bông  

22.  Trần Thị Mai Xóm Đồng Bông  

23.  Trần Thị Thái Xóm Đồng Bông  

24.  Nguyễn Văn Hoàn Xóm Đồng Bông  

25.  Lưu Thị Liễu Xóm Đồng Bông  

26.  Nguyễn Thanh Dinh Xóm Đồng Bông  

27.  Định Quang Phúc Xóm Đồng Bông  

28.  Đào Đình Năm Xóm Đồng Bông  

29.  Đào Xuân Ảnh Xóm Đồng Bông  

30.  Nguyễn Thị Phan Xóm Đồng Bông  



31.  Nguyễn Văn Tiếp Xóm Đồng Bông  

32.  Trần Văn Khoa Xóm Đồng Bông  

33.  Nguyễn Thị Nga Xóm Đồng Bông  

34.  Trần Văn Hùng Xóm Đồng Bông  

35.  Nguyễn Xuân Sình Xóm Đồng Bông  

36.  Hoàng Thị Thiện Xóm Đồng Bông  

37.  Lưu Thị Nga Xóm Đồng Bông  

38.  Đặng Văn Tuấn Xóm Đồng Bông  

39.  Đặng Văn Tuân Xóm Đồng Bông  

40.  Phạm Thị Tình Xóm Đồng Bông  

41.  Bùi Thị Vân Xóm Đồng Bông  

42.  Nguyễn Ngọc Sơn Xóm Đồng Bông  

43.  Tạc Văn Bắc Xóm Đồng Bông  

44.  Vũ Văn Công Xóm Đồng Bông  

45.  Vũ Văn Thành Xóm Đồng Bông  

46.  Phạm Văn Biên Xóm Đồng Bông  

47.  Phạm Thị Loan Xóm Đồng Bông  

48.  Phạm Xuân Luy Xóm Đồng Bông  

49.  Phạm Minh Khuê Xóm Đồng Bông  

50.  Trịnh Trọng Thắng Xóm Đồng Bông  

51.  Đặng Văn Huấn Xóm Đồng Bông  

52.  Nguyễn Đức Hoạt Xóm Đồng Bông  

53.  Nguyễn Văn Thắng Xóm Đồng Bông  

54.  Đỗ Việt Hùng Xóm Đồng Bông  

55.  Chu Văn Nhật Xóm Đồng Bông  

56.  Trịnh Thị Mai Xóm Đồng Bông  

57.  Trịnh Văn Tạo Xóm Đồng Bông  

58.  Đỗ Thị Vui Xóm Đồng Bông  

59.  Triệu Văn Thắng Xóm Đồng Bông  

60.  Tô Thị Thuỷ Xóm Đồng Bông  

61.  Trần Quốc Toàn Xóm Đồng Bông  

62.  Lý Thị Xuân Xóm Đồng Bông  

63.  Hà Văn Chín Xóm Đồng Bông  

64.  Ninh Văn Dần Xóm Đồng Bông  



65.  Nguyễn Mai Lê Xóm Đồng Bông  

66.  Lê Huy Chính Xóm Đồng Bông  

67.  Vũ Văn Long Xóm Đồng Bông  

68.  Chu Thị Bích Thuỷ Xóm Đồng Bông  

69.  Nguyễn Văn Nga Xóm Đồng Bông  

70.  Nguyễn Huy Toàn Xóm Đồng Bông  

71.  Nguyễn Văn Dần Xóm Đồng Bông  

72.  Trần Ngọc Quang Xóm Đồng Bông  

73.  Trương Văn Truyền Xóm Đồng Bông  

74.  Trương Thị Hương Lý Xóm Đồng Bông  

75.  Phạm Văn Thanh Xóm Đồng Bông  

76.  Nguyễn Đăng Cung Xóm Đồng Bông  

77.  Vũ Lan Phương Xóm Đồng Bông  

78.  Đỗ Quyết Thắng Xóm Đồng Bông  

79.  Đỗ Thu Hằng Xóm Đồng Bông  

80.  Đỗ Thị Nga Xóm Đồng Bông  

81.  Nguyễn Thị Hậu Xóm Đồng Bông  

82.  Đào Thị Bắc Xóm Đồng Bông  

83.  Vũ Xuân Hưng Xóm Đồng Bông  

84.  Trần Thị Hải Xóm Đồng Bông  

85.  Ngô Phóng Thanh Xóm Đồng Bông  

86.  Ngô Thuỳ Dương Xóm Đồng Bông  

87.  Nguyễn Thị Nụ Xóm Đồng Bông  

88.  Lê Văn Kỳ Xóm Đồng Bông  

89.  Hoàng Quốc Triều Xóm Đồng Bông  

90.  Phạm Văn Long Xóm Đồng Bông  

91.  Nông Chí Hiên Xóm Đồng Bông  

92.  Tạc Văn Vụ Xóm Đồng Bông  

93.  Nông Quốc Chính Xóm Đồng Bông  

94.  Hoàng Văn Oanh Xóm Đồng Bông  

95.  Nguyễn Thị Minh Xóm Đồng Bông  

96.  Đỗ Văn Đạt Xóm Đồng Bông  

97.  Hoàng Văn Làu Xóm Đồng Bông  

98.  Trần Thị Sông Xóm Đồng Bông  



99.  Tạ Quang Viên Xóm Đồng Bông  

100.  Vũ Xuân Thái Xóm Đồng Bông  

101.  Đỗ Thị Tâm Xóm Đồng Bông  

102.  Đỗ Văn Tuấn Xóm Đồng Bông  

103.  Hoàng Văn Long Xóm Đồng Bông  

104.  Phạm Mạnh Hùng Xóm Đồng Bông  

105.  Bùi Quang Hưng Xóm Đồng Bông  

106.  Triệu Hồng Quân Xóm Đồng Bông  

107.  Đỗ Đức Thái Xóm Đồng Bông  

108.  Đỗ Thị Phương Xóm Đồng Bông  

109.  Hầu Minh Thương Xóm Đồng Bông  

110.  Đỗ Thanh Giang Xóm Đồng Bông  

111.  Đỗ Hoài Nam Xóm Đồng Bông  

112.  Mạc Văn Thanh Xóm Đồng Bông  

113.  Đỗ Thanh Sơn Xóm Đồng Bông  

114.  Đỗ Thanh Dương Xóm Đồng Bông  

115.  Đỗ Viết Thảo Xóm Đồng Bông  

116.  Nông Văn Tấn Xóm Đồng Bông  

117.  Hầu Văn Thành Xóm Đồng Bông  

118.  Liêu Thị Cúc Xóm Đồng Bông  

119.  Vương Đức Quang Xóm Đồng Bông  

120.  Nguyễn Đình Sơn Xóm Đồng Bông  

121.  Lê Thị Thanh Xóm Đồng Bông  

122.  Nguyễn Tất Thắng Xóm Đồng Bông  

123.  Vũ Văn Đông Xóm Đồng Bông  

124.  Đào Nguyên Hải Xóm Đồng Bông  

125.  Đào Minh Hải Xóm Đồng Bông  

126.  Đào Kim Khánh Xóm Đồng Bông  

127.  Phạm Quang Hưng Xóm Đồng Bông  

128.  Trương Văn Lành Xóm Đồng Bông  

129.  Nguyễn Văn Viên Xóm Đồng Bông  

130.  Hà Thị Mai Xóm Đồng Bông  

131.  Hà Văn Quang Xóm Đồng Bông  

132.  Hà Văn Nam Xóm Đồng Bông  



133.  Phạm Thị Hà Xóm Đồng Bông  

134.  Phạm Thị Thuỷ Xóm Đồng Bông  

135.  Phạm Văn Thành Xóm Đồng Bông  

136.  Định Thị Tính Xóm Đồng Bông  

137.  Trần Văn Thu Xóm Đồng Bông  

138.  Trần Phúc An Xóm Đồng Bông  

139.  Phạm Văn Tân Xóm Đồng Bông  

140.  Trần Ngọc Cách Xóm Đồng Bông  

141.  Đỗ Văn Cường Xóm Đồng Bông  

142.  Đỗ Thị Phương Thảo Xóm Đồng Bông  

143.  Nguyễn Thị Lợi Xóm Đồng Bông  

144.  Đào Quyết Thắng Xóm Đồng Bông  

145.  Phạm Ngọc Lân Xóm Đồng Bông  

146.  Nguyễn Thị Sang Xóm Đồng Bông  

147.  Trần Văn Chương Xóm Đồng Bông  

148.  Trần Thị Đào Xóm Đồng Bông  

149.  Nguyễn Quyết Tiến Xóm Đồng Bông  

150.  Nguyễn Thị Thu Nguyệt Xóm Đồng Bông  

151.  Đặng Ngọc Thanh Xóm Đồng Bông  

152.  Hoàng Quốc Chính Xóm Đồng Bông  

153.  Tạ Thị Huyền Xóm Đồng Bông  

154.  Trần Văn Hiệp Xóm Đồng Bông  

155.  La Văn Trọng Xóm Đồng Bông  

156.  Trần Văn Công Xóm Đồng Bông  

157.  Trần Văn Thành Xóm Đồng Bông  

158.  Trần Thị Dương Xóm Đồng Bông  

159.  Trần Thị Chính Xóm Đồng Bông  

160.  Trần Văn Hợp Xóm Đồng Bông  

161.  Đỗ Thị Hường Xóm Đồng Bông  

162.  Trần Văn Thiện Xóm Đồng Bông  

163.  Trần Văn Thịnh Xóm Đồng Bông  

164.  Hoàng Hữu Tiến Xóm Đồng Bông  

165.  Hoàng Quốc Việt Xóm Đồng Bông  

166.  Hoàng Văn Phú Xóm Đồng Bông  



167.  Hoàng Thị Lương Xóm Đồng Bông  

168.  Triệu Hạnh Kiểm Xóm Đồng Bông  

169.  Vũ Hữu Tòng Xóm Đồng Bông  

170.  Trần Thị Hường Xóm Đồng Bông  

171.  Trần Thị Hanh Xóm Đồng Bông  

172.  Trần Quốc Hưng Xóm Đồng Bông  

173.  Nguyễn Thị Thu Xóm Đồng Bông  

174.  Nguyễn Văn Vinh Xóm Đồng Bông  

175.  Nguyễn Thị Hoàn Xóm Đồng Bông  

176.  Hoàng Thị Đắc Xóm Đồng Bông  

177.  Ninh Văn Hoà Xóm Đồng Bông  

178.  Đặng Văn Hợp Xóm Đồng Bông  

179.  Trần Thị Oanh Xóm Đồng Bông  

180.  Trần văn Nguyên Xóm Đồng Bông  

181.  Nguyễn Mạnh Cường Xóm Đồng Bông  

182.  Phạm Thị Loan Xóm Đồng Bông  

183.  Nguyễn Anh Tuấn Xóm Đồng Bông  

184.  Hoàng Thị Xuân Xóm Đồng Bông  

185.  Tạc Thị Công Xóm Đồng Bông  

186.  Nguyễn văn Hưng Xóm Đồng Bông  

187.  Vũ Hồng Hà Xóm Đồng Bông  

188.  Trần Văn Hải Xóm Đồng Bông  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM GỐC XỘP NĂM 2025 

 

TT Họ và tên Đạt gia đình 

văn hoá 

Ghi chú 

1 Đinh Quang Thắng Đạt GĐVH  

2 Tô Văn Hoàn Đạt GĐVH  

3 Trần Văn Hữu Đạt GĐVH  

4 Tô Văn Dũng Đạt GĐVH  

5 Vũ Quyết Thắng Đạt GĐVH  

6 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Đạt GĐVH  

7 Bùi Tất Dư Đạt GĐVH  

8 Vũ Văn Đức Đạt GĐVH  

9 Vũ Thị Hiền Đạt GĐVH  

10 Vũ Thị Khoa Đạt GĐVH  

11 Vũ Thị Liêm Đạt GĐVH  

12 Vũ Thị Dậu Đạt GĐVH  

13 Nguyễn Lịch Sử Đạt GĐVH  

14 Đặng Hồng Quyền Đạt GĐVH  

15 Phan Huy Mân Đạt GĐVH  

16 Nguyễn Văn Toản Đạt GĐVH  

17 Phạm Văn Nhì Đạt GĐVH  

18 Nguyễn Thị Kim Đạt GĐVH  

19 Nguyễn Văn Nội Đạt GĐVH  

20 Vũ Đức Thọ Đạt GĐVH  

21 Trịnh Văn Trường Đạt GĐVH  

22 Nguyễn Thị Toàn Đạt GĐVH  

23 Nguyễn Gia Trường Sơn Đạt GĐVH  



24 Nguyễn Anh Tuấn Đạt GĐVH  

25 Đỗ Văn Nhiệm Đạt GĐVH  

26 Vũ Thị Đông Đạt GĐVH  

27 Tô Vũ Ngọc Anh Đạt GĐVH  

28 Trình Công Uya Đạt GĐVH  

29 Nguyễn Thị Duyên Đạt GĐVH  

30 Trình công Hùng Đạt GĐVH  

31 Lê Thị Xoan Đạt GĐVH  

32 Nguyễn Đức Hùng Đạt GĐVH  

33 Phạm Văn Tuất Đạt GĐVH  

34 Vũ Thị Mai Đạt GĐVH  

35 Đỗ Thị Nghĩa Đạt GĐVH  

36 Nguyễn Văn Trường Đạt GĐVH  

37 Nguyễn Văn Tuấn Đạt GĐVH  

38 Nguyễn Anh Tài Đạt GĐVH  

39 Nguyễn Tuấn Tú Đạt GĐVH  

40 Trần Thị Thu Đạt GĐVH  

41 Lại Văn Dương Đạt GĐVH  

42 Nguyễn Trung Nguyên Đạt GĐVH  

43 Đỗ Thị Liên Đạt GĐVH  

44 Nguyễn Văn Tú(quyên) Đạt GĐVH  

45 Nguyễn Văn Tình Đạt GĐVH  

46 Nguyễn Thanh Tâm Đạt GĐVH  

47 Vũ Tuấn Hạnh Đạt GĐVH  

48 Vũ Thị Nụ Đạt GĐVH  

49 Đào Thị Trinh Đạt GĐVH  

50 Nguyễn Văn Minh Đạt GĐVH  



51 Vũ Văn Thượng Đạt GĐVH  

52 Đặng Văn Khôi Đạt GĐVH  

53 Nguyễn Đăng Cường Đạt GĐVH  

54 Hoàng Văn Thế Đạt GĐVH  

55 Bùi Thị Kim Đạt GĐVH  

56 Phạm Thị Cúc Đạt GĐVH  

57 Trần Thị Hà Đạt GĐVH  

58 Phạm Văn Thường Đạt GĐVH  

59 Nguyễn Hữu Dương Đạt GĐVH  

60 Bùi Quang Vinh Đạt GĐVH  

61 Bùi Quang Định Đạt GĐVH  

62 Lê Thị Yến Đạt GĐVH  

63 Mạc Đăng Ninh Đạt GĐVH  

64 Trần Văn Thành Đạt GĐVH  

65 Bùi Văn Tâm Đạt GĐVH  

66 Triệu Minh Quân Đạt GĐVH  

67 Bùi Đức Thái Đạt GĐVH  

68 Ngô Xuân Mùi Đạt GĐVH  

69 Vũ Văn Ước Đạt GĐVH  

70 Phạm Văn Bằng Đạt GĐVH  

71 Lại Văn Long Đạt GĐVH  

72 Bùi Thế Phương Đạt GĐVH  

73 Bùi Giang Nam Đạt GĐVH  

74 Đào Văn Điển Đạt GĐVH  

75 Bùi Văn Tú Đạt GĐVH  

76 Lê Văn Tiêu Đạt GĐVH  

77 Phạm Trung Kiên Đạt GĐVH  



78 Bùi Thị Suốt Đạt GĐVH  

79 Phạm Quang Ngưu Đạt GĐVH  

80 Hoàng Công Thiện Đạt GĐVH  

81 Phạm Trường Sơn Đạt GĐVH  

82 Nguyễn Thị Hoà Đạt GĐVH  

83 Bùi Thị Hân Đạt GĐVH  

84 Ma Thị Phú Đạt GĐVH  

85 Nguyễn Thị Lương Đạt GĐVH  

86 Bùi Mạnh Quyền Đạt GĐVH  

87 Lương Hồng Giang Đạt GĐVH  

88 Đinh Tiến Như Đạt GĐVH  

89 Đinh Tiến Thành  Đạt GĐVH  

90 Đinh Tiến Trung Đạt GĐVH  

91 Đinh Văn Hùng Đạt GĐVH  

92 Đinh Văn Thế Đạt GĐVH  

93 Nguyễn Đỗ Trí Đạt GĐVH  

94 Tạc Văn Chiến Đạt GĐVH  

95 Trần Thị Ngọ Đạt GĐVH  

96 Đinh Văn Đoàn  Đạt GĐVH  

97 Nguyễn Thị Cần Đạt GĐVH  

98 Nguyễn Văn Hùng Đạt GĐVH  

99 Lại Hữu Quang Đạt GĐVH  

100 Nguyễn Quý Đông Đạt GĐVH  

101 Lại Thị Bình Đạt GĐVH  

102 Lại Thị Ninh Đạt GĐVH  

103 Lại văn Thọ Đạt GĐVH  

104 Lại văn Khang Đạt GĐVH  



105 Lại Hữu Vinh Đạt GĐVH  

106 Đỗ Huy Thọ Đạt GĐVH  

107 Đào Lệ Hằng Đạt GĐVH  

108 Vũ Thúy Hằng Đạt GĐVH  

109 Bùi Thị Thảo Đạt GĐVH  

110 Trịnh Thị Ngọc Lan Đạt GĐVH  

111 Nguyễn Thế Nam Đạt GĐVH  

112 Phạm Thị Tám Đạt GĐVH  

113 Nguyễn Văn Mạnh Đạt GĐVH  

114 Nguyễn Thái Sơn Đạt GĐVH  

115 Phùng Văn Vân Đạt GĐVH  

116 Phạm Thị Khoa Đạt GĐVH  

117 Nguyễn Thị Phường Đạt GĐVH  

118 Nông Thị Phụng Đạt GĐVH  

119 Phạm Thị Thu Đạt GĐVH  

120 Nguyễn Tiến Dương Đạt GĐVH  

121 Chu Thanh Tuấn Đạt GĐVH  

122 Phạm Thị Thanh (Sơn) Đạt GĐVH  

123 Hoàng Xuân Đức Đạt GĐVH  

124 Trần Thị Đức Đạt GĐVH  

125 Trịnh Huy Phương Đạt GĐVH  

126 Vũ Thị Gái Đạt GĐVH  

127 Trần Quốc Khánh Đạt GĐVH  

128 Lê Thị Thanh Đạt GĐVH  

129 Vũ Văn Thắng Đạt GĐVH  

130 Nguyễn Thị Hạnh Đạt GĐVH  

131 Phạm Ngọc Hanh Đạt GĐVH  



132 Nguyễn Tiến Dũng Đạt GĐVH  

133 Vũ Văn Nga Đạt GĐVH  

134 Trần Văn Hưng Đạt GĐVH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐỊA CHẤT NĂM 2025 

 

STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ 

1 Tạc Văn Chuyền Xóm Địa Chất 

2 Lê Sĩ Thiện Xóm Địa Chất 

3 Phan Công Hoàng Xóm Địa Chất 

4 Phan Công Hiến Xóm Địa Chất 

5 Phan T Thanh Thủy Xóm Địa Chất 

6 Phạm Văn Tạc Xóm Địa Chất 

7 Phạm Văn Cường Xóm Địa Chất 

8 Trần Thị Thoa Xóm Địa Chất 

9 Nguyễn Văn Đức Xóm Địa Chất 

10 Vũ Đình Đạt Xóm Địa Chất 

11 Vũ Đình Bằng Xóm Địa Chất 

12 Hoàng Duy Kiệm  Xóm Địa Chất 

13 Tạc Văn Đình Xóm Địa Chất 

14 Lê Hồng Chương Xóm Địa Chất 

15 Cao Thi Thanh Xóm Địa Chất 

16 Nguyễn Thị Thu Dung Xóm Địa Chất 

17 Điêu Ngọc Giáp Xóm Địa Chất 

18 Phạm Thị Như Xóm Địa Chất 

19 Phan Thị Nhàn Xóm Địa Chất 

20 Phạm Văn Tuyên Xóm Địa Chất 

21 Đinh Văn Hành Xóm Địa Chất 

22 Phạm Văn Chiến Xóm Địa Chất 

23 Phạm Văn Thình Xóm Địa Chất 

24 Phạm Văn Bình Xóm Địa Chất 



25 Tạc Văn Sen Xóm Địa Chất 

26 Phạm Văn Trường Xóm Địa Chất 

27 Nguyễn Thị Ly Xóm Địa Chất 

28 Phạm Thanh Bình Xóm Địa Chất 

29 Trịnh Xuân Nguyên Xóm Địa Chất 

30 Tạc Thị Cương Xóm Địa Chất 

31 Trần Thị Diện Xóm Địa Chất 

32 Trịnh Bá Sinh Xóm Địa Chất 

33 Trịnh Bá Sính Xóm Địa Chất 

34 Nguyễn Trọng Bình Xóm Địa Chất 

35 Nguyễn Đăng Nạp Xóm Địa Chất 

36 Vũ Tiến Dũng Xóm Địa Chất 

37 Nguyễn Minh Cường Xóm Địa Chất 

38 Nguyễn Lâm Lượng Xóm Địa Chất 

39 Phùng Thị Mão Xóm Địa Chất 

40 Nguyễn Bá Vịnh Xóm Địa Chất 

41 Lê Hàn Toại Xóm Địa Chất 

42 Trần Văn Trường Xóm Địa Chất 

43 Trần Văn Kính Xóm Địa Chất 

44 Vũ Đình Cung Xóm Địa Chất 

45 Phạm Văn Thành Xóm Địa Chất 

46 Phạm Văn  Thanh Xóm Địa Chất 

47 Tạc Thị Hòa Xóm Địa Chất 

48 Ninh Đình Mậu Xóm Địa Chất 

49 Nguyễn Văn Đồng Xóm Địa Chất 

50 Trần Thu Huyền Xóm Địa Chất 

51  Trần Hoàng Hải Xóm Địa Chất 



52 Trần Văn Đăng Xóm Địa Chất 

53 Nguyễn Văn Tùng Xóm Địa Chất 

54 Phạm Thị Vân Xóm Địa Chất 

55 Mai Khắc Tuấn Xóm Địa Chất 

56 Phạm Trung Kiên Xóm Địa Chất 

57 Nguyễn Đức Thuận Xóm Địa Chất 

58 Vũ Thị Kim Oanh Xóm Địa Chất 

59 Tô Văn Điệp Xóm Địa Chất 

60 Trịnh Xuân Du Xóm Địa Chất 

61 Vũ Thị Yến Hồng Xóm Địa Chất 

62 Tô Viết Thuận Xóm Địa Chất 

63 Lê Xuân Đông Xóm Địa Chất 

64 Chu Minh Sáng Xóm Địa Chất 

65 Đặng Thị Hằng Xóm Địa Chất 

66 Đặng Quốc Tuyền Xóm Địa Chất 

67 Trần Anh Tuấn Xóm Địa Chất 

68 Đặng Thị Chính Xóm Địa Chất 

69 Tống Quang Anh Xóm Địa Chất 

70 Triệu Thành Luân Xóm Địa Chất 

71 Lê Đình Nghĩa Xóm Địa Chất 

72 Vũ  Thị Thủy Xóm Địa Chất 

73 Trần Văn Trung Xóm Địa Chất 

74 Trần Quốc Khánh Xóm Địa Chất 

75 Nguyễn Quốc Hưng Xóm Địa Chất 

76 Nguyến Thị Huyền  Xóm Địa Chất 

77 Phạm Đại Nghĩa Xóm Địa Chất 

78 Đỗ Văn Toàn Xóm Địa Chất 



79 Tô Văn Chiến Xóm Địa Chất 

80 Vũ Thanh Bình Xóm Địa Chất 

81 Nguyễn Anh Đức Xóm Địa Chất 

82 Vũ Văn Mạnh Xóm Địa Chất 

83 Vũ Tri Thức Xóm Địa Chất 

84 Nguyễn Lâm Phong Xóm Địa Chất 

85 Nguyễn Văn Dũng Xóm Địa Chất 

86 Nguyễn Văn Tuyến Xóm Địa Chất 

87 Đỗ Ngọc Thạch Xóm Địa Chất 

88 Lê Triệu Hoàng Xóm Địa Chất 

89 Dương Trọng Phúc Xóm Địa Chất 

90 Đào Hồng Chín Xóm Địa Chất 

91 Nông Thị Ngự Xóm Địa Chất 

92 Lương Văn Vĩnh Xóm Địa Chất 

93 Trần Thị Hồng Xóm Địa Chất 

94 Nguyễn Văn Hải Xóm Địa Chất 

95 Đỗ Doanh Diệp Xóm Địa Chất 

96 Đỗ Đức Thái Xóm Địa Chất 

97 Lương Văn Phú Xóm Địa Chất 

98 Nguyễn Hoa Xóm Địa Chất 

99 Lương Thị Tuyết Xóm Địa Chất 

100 Vũ Quốc Đoàn Xóm Địa Chất 

101 Đỗ thị Huyền Xóm Địa Chất 

102 Trần Văn Sáng Xóm Địa Chất 

103 Hoàng Thị Hưng Xóm Địa Chất 

104 Đặng Thị Thu Oanh Xóm Địa Chất 

105 Nguyễn Quang Huy Xóm Địa Chất 



106 Trần Văn Thắng Xóm Địa Chất 

107 Nguyễn Thị Nga Xóm Địa Chất 

108 Trần Đắc Thành Xóm Địa Chất 

109 Nguyễn Thu Mùi Xóm Địa Chất 

110 Tô Văn Lê Xóm Địa Chất 

111 Nguyễn Quốc Hậu Xóm Địa Chất 

112 Trần Thị Ngọc Diệu Xóm Địa Chất 

113 Đào Hữu Trí Xóm Địa Chất 

114 Hồ Thị Lĩnh Xóm Địa Chất 

115 Trần Thị Thanh Xóm Địa Chất 

116 Hoàng Thị Điều Xóm Địa Chất 

117 Hà Thị Thùy Xóm Địa Chất 

118 Nguyễn Văn Điển Xóm Địa Chất 

119 Phan Văn Phụng Xóm Địa Chất 

120 Vũ Đức Tùng Xóm Địa Chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM HÀ CẨM NĂM 2025 

 

STT HỌ TÊN CHỦ HỘ ĐẠT GĐVH GHI CHÚ 

1 Chu Quang Chất Đạt   

2 Bùi Huy Từ Đạt   

3 Bùi Gia Lương Đạt   

4 Nguyễn Thị Hanh Đạt   

5 Trần Văn Thuận Đạt   

6 Phạm Công Bốn Đạt   

7 Hoàng Trung Hiếu Đạt   

8 Nguyễn Đình Hải Đạt   

9 Đỗ Đức Thía Đạt   

10 Đỗ Thị Bình Đạt   

11 Hoàng Thị Tới Đạt   

12 Khương Ngọc Tú Đạt   

13 Trần Văn Nam Đạt   

14 Trần Xuân Hải Đạt   

15 Ngô Đức Biên Đạt   

16 Đới Mạnh Hiến Đạt   

17 Trịnh Xuân Thi Đạt   

18 Phạm Thị Thủy Đạt   

19 Hoàng Văn Hồng Đạt   

20 Chu Văn Thanh Đạt   

21 Nguyễn Thị Huệ Đạt   

22 Ngô Thị Thanh Hồng Đạt   

23 Nguyễn Hiểu Nhân Đạt   

24 Hoàng Bắc Đạt   

25 Trần Thị Oanh Đạt   

26 Trần Chí Dũng Đạt   

27 Nguyễn Đình Nguyên Đạt   

28 Ngô Văn Tỵ Đạt   

29 Lý Quang Hải Đạt   

30 Lê Huy Bình Đạt   

31 Trần Văn Thanh Đạt   

32 Nguyễn Hồng Sơn Đạt   

33 Phạm Văn Thành Đạt   

34 Cao Thị Ngát Đạt   

35 Trần Văn Hoàn Đạt   

36 Nguyễn Thị Lương Đạt   



37 Trần Quốc Sử Đạt   

38 Trần Như Hải Đạt   

39 Trần Như Lễ Đạt   

40 Nguyễn Bá Chính Đạt   

41 Phạm Đức Phong Đạt   

42 Vũ Thị Thoa Đạt   

43 Phan Văn Hảo Đạt   

44 Trần Thị Hằng Đạt   

45 Trần Như Thêm Đạt   

46 Phạm Thị Thanh Huyền Đạt   

47 Vũ Duy Tuyên Đạt   

48 Nguyễn Chiến Khu Đạt   

49 Nguyễn Thị Ngọc Đạt   

50 Nguyễn Khắc Hưng Đạt   

51 Vũ Thị Thủy Đạt   

52 Nguyễn Tuấn Anh Đạt   

53 Ma Thị Hường Đạt   

54 Lưu Quang Thanh Đạt   

55 Lương Thị Thúy Hòa Đạt   

56 Lương Văn Thích Đạt   

57 Lương Quốc Tuấn Đạt   

58 Nguyễn Thị Chuông Đạt   

59 Phạm Văn Chiến Đạt   

60 Vũ Ngọc Bình Đạt   

61 Nguyễn Hữu Biên Đạt   

62 Ngô Xuân Hải Đạt   

63 Đỗ Văn Khẩn Đạt   

64 Đỗ Thị Cần Đạt   

65 Đinh Công Đức Đạt   

66 Lương Văn Vượng Đạt   

67 Hà Văn Hòa Đạt   

68 Ngô Trung Dũng Đạt   

69 Trần Hữu Mạnh Đạt   

70 Trần Hữu Nga Đạt   

71 Nguyễn Đình Hồng Đạt   

72 Ngô Hồng Phong Đạt   

73 Đào Việt Trung Đạt   

74 Vũ Văn Luân Đạt   

75 Nguyễn Văn Quyết Đạt   

76 Lương Văn Minh Đạt   



77 Hầu Thị Hồng Đạt   

78 Phạm Văn Khoa Đạt   

79 Nguyễn Xuân Doan Đạt   

80 Nguyễn Lâm Quang Đạt   

81 Đàm Minh Hạ Đạt   

82 Nguyễn Đức Thọ Đạt   

83 Tô Văn Hiếu Đạt   

84 Vi Thanh Thảo Đạt   

85 Nguyễn Văn Cầu Đạt   

86 Nguyễn Đức Hải Đạt   

87 Hà Thị Hoa Đạt   

88 Lương Văn Đông Đạt   

89 Phạm Thị Khuyên Đạt   

90 Đặng Văn Chung Đạt   

91 Phan Văn Phúc Đạt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU GĐVH XÓM ĐỒNG GIA NĂM 2025 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ xóm 

 

Ghi chú 

1 Bùi Thị Minh Xóm Đồng Gia  

2 Trần Văn Thái Xóm Đồng Gia  

3 Nguyễn Đăng Khải Xóm Đồng Gia  

4 Nguyễn Thị Thu Hương Xóm Đồng Gia  

5 Vũ Thị Hoa Xóm Đồng Gia  

6 Ngô Viết Xuân Xóm Đồng Gia  

7 Nguyễn Văn Sơn Xóm Đồng Gia  

8  Ngô Văn Bình Xóm Đồng Gia  

9 Đào Thị Vững Xóm Đồng Gia  

10 Vũ Văn Thành Xóm Đồng Gia  

11 Vũ Văn Công Xóm Đồng Gia  

12 Lê Thị Tần Xóm Đồng Gia  

13 Phạm Văn Thu Xóm Đồng Gia  

14 Lê Xuân Khổn Xóm Đồng Gia  

15 Lương Tuấn Hải Xóm Đồng Gia  

16 Bùi Thị Xuân Xóm Đồng Gia  

17 Nguyễn Thị Trang Xóm Đồng Gia  

18 Nguyễn Thị Loan Xóm Đồng Gia  

19  Đặng Thị Xuyến Xóm Đồng Gia  

20 Nguyễn Thị Xuân Xóm Đồng Gia  

21 Lương Văn Thái Xóm Đồng Gia  

22 Nguyễn Hữu Nam Xóm Đồng Gia  

23 Đỗ Xuân Nam Xóm Đồng Gia  

24 Nguyễn Hữu Phương Xóm Đồng Gia  



25 Nguyễn Văn Sinh Xóm Đồng Gia  

26 Trịnh Đình Sóng Xóm Đồng Gia  

27 Đỗ Thị Nga Xóm Đồng Gia  

28 Đỗ Thị Nguyệt Xóm Đồng Gia  

29 Nguyễn Thị Hợi Xóm Đồng Gia  

30 Hoàng Thị Tám Xóm Đồng Gia  

31 Nguyễn Thị Nga Xóm Đồng Gia  

32 Nguyễn Thị Mai Thoa Xóm Đồng Gia  

33 Bùi Thị Bích Phương Xóm Đồng Gia  

34 Vương Xuân Thanh Xóm Đồng Gia  

35 Trần Quang Hải Xóm Đồng Gia  

36 Vũ Thị Lâm Xóm Đồng Gia  

37 Vũ Thị Hường Xóm Đồng Gia  

38 Vũ Thị Phượng Xóm Đồng Gia  

39 Nguyễn Thị Bốn Xóm Đồng Gia  

40 Đỗ Tiến Đạt Xóm Đồng Gia  

41 Nguyễn Văn Thùy Xóm Đồng Gia  

42 Đỗ Diệp Thanh Xóm Đồng Gia  

43 Nguyễn Thị Oanh Xóm Đồng Gia  

44 Nguyễn Thị Hằng Xóm Đồng Gia  

45 Nguyễn Thị Duyên Xóm Đồng Gia  

46 Trần Quốc Doanh Xóm Đồng Gia  

47 Nguyễn Thị Cương Xóm Đồng Gia  

48 Đỗ Văn Quyết Xóm Đồng Gia  

49 Dương Đình Phúc Xóm Đồng Gia  

50 Nguyễn Quang Yên Xóm Đồng Gia  

51 Đặng Hải Nam Xóm Đồng Gia  



52 Nguyễn Thái Long Xóm Đồng Gia  

53 Đào Xuân Hạnh Xóm Đồng Gia  

54 Đào Văn Hiệp Xóm Đồng Gia  

55 Đào Hữu Chiến Xóm Đồng Gia  

56 Lê Huy Chân Xóm Đồng Gia  

57 Đào Thị Hòa Xóm Đồng Gia  

58 Đào Văn Phong  Xóm Đồng Gia  

59 Đào Văn Phú Xóm Đồng Gia  

60 Đào Văn Phúc Xóm Đồng Gia  

61 Đinh Xuân Thọ Xóm Đồng Gia  

62 Đỗ Thị Hồng Xóm Đồng Gia  

63 Đỗ Xuân Đồng Xóm Đồng Gia  

64 Bùi Văn Hậu Xóm Đồng Gia  

65 Tô Viết Thịnh Xóm Đồng Gia  

66 Phạm Văn Bắc Xóm Đồng Gia  

67 Ma Thị Lan Xóm Đồng Gia  

68 Nguyễn Thị Minh Xóm Đồng Gia  

69 Đinh Xuân Khánh Xóm Đồng Gia  

70 Dương Đình Khánh Xóm Đồng Gia  

71 Bùi Thị Nụ Xóm Đồng Gia  

72 Nguyễn Văn Hậu Xóm Đồng Gia  

73 Đỗ Văn Vượng Xóm Đồng Gia  

74 Nguyễn Thị Phương Hoa Xóm Đồng Gia  

75 Ngô Thị Mồng Xóm Đồng Gia  
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